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Ch ng I: Nh p Môn Tâm Lý H c L a Tu iươ ậ ọ ứ ổ

Khái quát v  tâm lý h c l a tu i và s  ph mề ọ ứ ổ ư ạ

1. Đ i t ng, nhi m v  c a tâm lí h c l a tu i và tâm lí h c s  ph mố ượ ệ ụ ủ ọ ứ ổ ọ ư ạ

a. Đ i t ng:ố ượ

- Đ i t ng c a tâm lí h c l a tu i là đ ng l c phát tri n tâm lí theo l a tu i c a conố ượ ủ ọ ứ ổ ộ ự ể ứ ổ ủ  
ng i ; s  phát tri n cá th  c a các quá trình tâm lí và các ph m ch t tâm lí trong nhânườ ự ể ể ủ ẩ ấ  
cách c a con ng i đang đ c phát tri n (quá trình con ng i tr  thành nhân cách nhủ ườ ượ ể ườ ở ư 
th  nào ?) ;ế

Tâm lí h c l a tu i nghiên c u đ c đi m c a các quá trình và các ph m ch t tâm líọ ứ ổ ứ ặ ể ủ ẩ ấ  
riêng l  c a cá nhân  các l a tu i khác nhau và s  khác bi t c a chúng  m i cá nhânẻ ủ ở ứ ổ ự ệ ủ ở ỗ  



trong ph m vi m t l a tu i, nghiên c u nh ng kh  năng l a tu i c a vi c lĩnh h i triạ ộ ứ ổ ứ ữ ả ứ ổ ủ ệ ộ  
th c, ph ng th c hành đ ng ;ứ ươ ứ ộ

Tâm lí h c l a tu i nghiên c u các d ng ho t đ ng khác nhau c a các cá nhân đangọ ứ ổ ứ ạ ạ ộ ủ  
đ c phát tri n (vui ch i, lao đ ng…)ượ ể ơ ộ

Do yêu c u c a th c ti n và thành t u c a khoa h c, ngày nay tâm lí h c l a tu i cóầ ủ ự ễ ự ủ ọ ọ ứ ổ  
nhi u phân ngành : tâm lí h c tr  em tr c tu i h c, tâm lí h c tu i nhi đ ng, tâm líề ọ ẻ ướ ổ ọ ọ ổ ồ  
h c tu i thi u niên, tâm lí h c tu i thanh niên…ọ ổ ế ọ ổ

- Đ i t ng nghiên c u c a tâm lí h c s  ph mố ượ ứ ủ ọ ư ạ  là nh ng quy lu t tâm lí c a vi c d yữ ậ ủ ệ ạ  
h c và giáo d c.ọ ụ

Tâm lí h c s  ph m nghiên c u nh ng v n đ  tâm lí h c c a vi c đi u khi n quáọ ư ạ ứ ữ ấ ề ọ ủ ệ ề ể  
trình d y h c, nghiên c u s  hình thành quá trình nh n th c, tìm tòi nh ng tiêu chu nạ ọ ứ ự ậ ứ ữ ẩ  
đáng tin c y c a s  phát tri n trí tu  và xác đ nh nh ng đi u ki n đ  đ m b o phátậ ủ ự ể ệ ị ữ ề ệ ể ả ả  
tri n trí tu  có hi u q a trong quá trình d y h c, xem xét nh ng v n đ  và m i quanể ệ ệ ủ ạ ọ ữ ấ ề ố  
h  qua l i gi a giáo viên và h c sinh cũng nh  gi a h c sinh v i h c sinh.ệ ạ ữ ọ ư ữ ọ ớ ọ

Nh ng phân ngành c a tâm lí h c s  ph m: tâm lí h c d y h c, tâm lí h c giáo d c vàữ ủ ọ ư ạ ọ ạ ọ ọ ụ  
tâm lí h c v  ng i giáo viên.ọ ề ườ

b. Nhi m v :ệ ụ

T  nh ng nghiên c u trên tâm lí h c l a tu i và tâm lí h c s  ph m có nhi m v  : rútừ ữ ứ ọ ứ ổ ọ ư ạ ệ ụ  
ra nh ng quy lu t chung c a s  phát tri n nhân cách theo l a tu i, nh ng nhân t  chữ ậ ủ ự ể ứ ổ ữ ố ỉ 
đ o s  phát tri n nhân cách theo l a tu i ; rút ra nh ng quy lu t lĩnh h i tri th c, kạ ự ể ứ ổ ữ ậ ộ ứ ỹ 
năng k  x o trong quá trình giáo d c và d y h c, nh ng bi n đ i tâm lí c a h c sinhỹ ả ụ ạ ọ ữ ế ổ ủ ọ  
do nh h ng c a giáo d c và d y h c…t  đó cung c p nh ng k t qu  nghiên c uả ưở ủ ụ ạ ọ ừ ấ ữ ế ả ứ  
đ  t  ch c h p lí quá trình s  ph m, góp ph n nâng cao hi u qu  c a ho t đ ng giáoể ổ ứ ợ ư ạ ầ ệ ả ủ ạ ộ  
d c và d y h c.ụ ạ ọ

c. Ý nghĩa: Nh ng thành t u c a tâm lí h c l a tu i và tâm lí h c s  ph m có ý nghĩaữ ự ủ ọ ứ ổ ọ ư ạ  
lí lu n và th c ti n l n lao.ậ ự ễ ớ

- V  m t lí lu n, các nghiên c u c a tâm lí h c l a tu i và tâm lí h c s  ph m sề ặ ậ ứ ủ ọ ứ ổ ọ ư ạ ử 
d ng các tài li u c a m t s  khoa h c khác, nh ng đ n l t mình nó l i cung c p tàiụ ệ ủ ộ ố ọ ư ế ượ ạ ấ  
li u có ý nghĩa quan tr ng cho các khoa h c khác.ệ ọ ọ

- V  m t th c ti n có th  kh ng đ nh s  hi u bi t v  tâm lí h c l a tu i và tâm lí h cề ặ ự ễ ể ẳ ị ự ể ế ề ọ ứ ổ ọ  
s  ph m là đi u ki n c n thi t đ  t  ch c có hi u qu  và đúng đ n quá trình h c t pư ạ ề ệ ầ ế ể ổ ứ ệ ả ắ ọ ậ  
và giáo d c.ụ

2. Quan h  gi a tâm lí h c l a tu i và tâm lí h c s  ph mệ ữ ọ ứ ổ ọ ư ạ



Tâm lí h c l a tu i và tâm lí h c s  ph m có m i quan h  ch t ch  v i nhau và chúngọ ứ ổ ọ ư ạ ố ệ ặ ẽ ớ  
quan h  ch t ch  v i nhi u ngành khoa h c khác, đ c bi t là tâm lí h c đ i c ng,ệ ặ ẽ ớ ề ọ ặ ệ ọ ạ ươ  
giáo d c h c, ph ng pháp gi ng d y b  môn…ụ ọ ươ ả ạ ộ

Tâm lí h c l a tu i và tâm lí h c s  ph m là nh ng chuyên ngành c a tâm lí h c, đ uọ ứ ổ ọ ư ạ ữ ủ ọ ề  
d a trên c  s  tâm lí h c đ i c ng. Tâm lí h c l a tu i và tâm lí h c s  ph m g n bóự ơ ở ọ ạ ươ ọ ứ ổ ọ ư ạ ắ  
ch t ch  v i nhau, th ng nh t v i nhau, vì chúng có chung khách th  nghiên c u.ặ ẽ ớ ố ấ ớ ể ứ

Tâm lí h c l a tu i và tâm lí h c s  ph m đ u nghiên c u tr  em trong quá trình d yọ ứ ổ ọ ư ạ ề ứ ẻ ạ  
h c và giáo d c.ọ ụ

S  phân chia ranh gi i gi a hai ngành tâm lí h c này ch  có tính ch t t ng đ i.ự ớ ữ ọ ỉ ấ ươ ố

Lý lu n v  s  phát tri n tâm lý h c c a trậ ề ự ể ọ ủ ẻ

1. Khái ni m v  s  phát tri n tâm lý tr  emệ ề ự ể ẻ :

a. Quan ni m v  tr  em:ệ ề ẻ

D a trên nh ng quan đi m tri t h c r t khác nhau, ng i ta đã hi u v  tr  em r tự ữ ể ế ọ ấ ườ ể ề ẻ ấ  
khác nhau :

- Có quan ni m cho r ng tr  em là “ng i l n thu nh  l i”, s  khác nhau gi a tr  emệ ằ ẻ ườ ớ ỏ ạ ự ữ ẻ  
và ng i l n khác nhau v  m i m t (c  th , t  t ng, tình c m...) ch   t m c , kíchườ ớ ề ọ ặ ơ ể ư ưở ả ỉ ở ầ ở  
th c ch  không khác nhau v  ch t.ướ ứ ề ấ

- Theo J.J. Rútxô (1712 - 1778) : Tr  em không ph i là ng i l n thu nh  l i và ng iẻ ả ườ ớ ỏ ạ ườ  
l n cũng không ph i lúc nào cũng có th  hi u đ c trí tu ,nguy n v ng và tình c mớ ả ể ể ượ ệ ệ ọ ả  
đ c đáo c a tr  th …vì “Tr  em có nh ng cách nhìn, cách suy nghĩ và c m nh n riêngộ ủ ẻ ơ ẻ ữ ả ậ  
c a nó”.ủ

- Tâm lý h c duy v t bi n ch ng kh ng đ nh: Tr  em không ph i ng i l n thu nhọ ậ ệ ứ ẳ ị ẻ ả ườ ớ ỏ 
l i. S  khác nhau gi a tr  em và ng i l n là s  khác nhau v  ch t. Tr  em là tr  em,ạ ự ữ ẻ ườ ớ ự ề ấ ẻ ẻ  
nó v n đ ng, phát tri n theo quy lu t c a tr  em. Ngay t  khi c t ti ng khóc chào đ i,ậ ộ ể ậ ủ ẻ ừ ấ ế ờ  
đ a tr  đã là m t con ng i, m t thành viên c a xã h i, có nhu c u giao ti p v iứ ẻ ộ ườ ộ ủ ộ ầ ế ớ  
ng i l n. Vi c nuôi n ng, d y d  tr  ph i theo ki u ng i. M i th i đ i khác nhauườ ớ ệ ấ ạ ỗ ẻ ả ể ườ ỗ ờ ạ  
có tr  em riêng c a mình.ẻ ủ

b. Quan ni m sai l m v  s  phát tri n tâm lý tr  emệ ầ ề ự ể ẻ :

- Quan đi m duy tâm coi s  phát tri n tâm lý tr  em ch  là s  tăng lên ho c gi m đi vể ụ ể ẻ ỉ ự ặ ả ề 
s  l ng c a các hi n t ng đang đ c phát tri n, mà không có s  chuy n bi n vố ượ ủ ệ ượ ượ ể ự ể ế ề 
ch t l ng.ấ ượ



- Quan đi m này xem s  phát tri n c a m i hi n t ng nh  là m t quá trình di n raể ự ể ủ ỗ ệ ượ ư ộ ễ  
m t cách t  phát mà ng i ta không th  đi u khi n đ c, không th  nghiên c uộ ự ườ ể ề ể ượ ể ứ  
đ c,không nh n th c đ c.ượ ậ ứ ượ

- Quan đi m sai l m này đ c bi u hi n  các thuy t sau:ể ầ ượ ể ệ ở ế

b.1. Thuy t ti n đ nh:ế ề ị

+ Thuy t này coi s  phát tri n tâm lí là do các ti m năng sinh v t gây ra, con ng i cóế ự ể ề ậ ườ  
ti m năng này t  khi m i sinh ra và s  phát tri n ch  là s  tr ng thành, chín mu i c aề ừ ớ ự ể ỉ ự ưở ồ ủ  
nh ng thu c tính đã có s ng ngay t  đ u và đ c quy t đ nh tr c b ng con đ ngữ ộ ẳ ừ ầ ượ ế ị ướ ằ ườ  
duy truy n này.ề

+ Các nhà tâm lí h c t  s n cho r ng : nh ng thu c tính c a nhân cách, năng l c cũngọ ư ả ằ ữ ộ ủ ự  
đã đ c mã hoá, ch ng trình hoá trong các trang b  gien.ượ ươ ị

+ Tuy nhiên, có nh ng ng i theo thuy t này có đ  c p đ n y u t  môi tr ng.ữ ườ ế ề ậ ế ế ố ườ  
Nh ng theo h , mmôi tr ng ch  là “y u t  đi u ch nh“, “y u t  th  hi n“ m t nhânư ọ ườ ỉ ế ố ề ỉ ế ố ể ệ ộ  
t  b t ni n nào đó  tr .ố ấ ế ở ẻ

Nhà tâm lý h c M  E. Tóocđai cho r ng : “T  nhiên ban cho m i ng i m t v n nh tọ ỹ ằ ự ỗ ườ ộ ố ấ  
nh t đ nh, giáo d c c n ph i làm b c l  v n đó là v n gì và ph i s  d ng nó b ngấ ị ụ ầ ả ộ ộ ố ố ả ử ụ ằ  
ph ng ti n t t nh t“ và “v n t  nhiên“ đó đ t ra gi i h n cho s  phát tri n, cho nênươ ệ ố ấ ố ự ặ ớ ạ ự ể  
m t b  ph n h c sinh t  ra không đ t đ c k t qu  nào đó “dù gi ng d y t t“,sộ ộ ậ ọ ỏ ạ ượ ế ả ả ạ ố ố 
khác l i t  ra l i có thành tích “dù gi ng d y t i “...)ạ ỏ ạ ả ạ ồ

+ T  quan đi m này làm cho con ng i m t lòng tin vào giáo d c, vào s  tu d ng vàừ ể ườ ấ ụ ự ưỡ  
c i t o b n thân, h  cho r ng vai trò c a giáo d c là th  y u, tr  t t hay x u.h c gi iả ạ ả ọ ằ ủ ụ ứ ế ẻ ố ấ ọ ỏ  
hay kém không ph i do giáo d c mà do gien t t hay x u. T  đó, h  đi đ n k t lu n :ả ụ ố ấ ừ ọ ế ế ậ  
Tr  em khó b o, năng l c trí tu  kém phát tri n là do b m sinh ch  không ph i do giáoẻ ả ự ệ ể ẩ ứ ả  
d c,do môi tr ng.ụ ườ

Nh  v y, vai trò c a giáo d c đã b  h  th p. Giáo d c ch  là y u t  bên ngoài có khư ậ ủ ụ ị ạ ấ ụ ỉ ế ố ả 
năng làm tăng nhanh hay kìm hãm quá trình b c l  nh ng ph m ch t t  nhiên, b  chộ ộ ữ ẩ ấ ự ị ế 

c b i tính di truy n. Và h  đã rút ra k t lu n sai s  ph m l m: m i s  can thi p vàoướ ở ề ọ ế ậ ư ạ ầ ọ ự ệ  
quá trình phát tri n t  nhiên c a tr  đ u là s  tùy ti n, không th  tha th .ể ự ủ ẻ ề ự ệ ể ứ

b.2 . Thuy t duy c m :ế ả

Đ i l p v i thuy t ti n đ nh, thuy t duy c m gi i thích s  phát tri n c a tr  ch  b ngố ậ ớ ế ề ị ế ả ả ự ể ủ ẻ ỉ ằ  
nh ng tác đ ng c a môi tr ng xung quanh. Theo các tác gi  thu c tr ng phái này thìữ ộ ủ ườ ả ộ ườ  
:

+ Môi tr ng là nhân t  ti n đ nh s  phát tri n c a t  em. Vì th , h  cho r ng, mu nườ ố ề ị ự ể ủ ẻ ế ọ ằ ố  
nghiên c u con ng i ch  c n nghiên c u, phân tích môi tr ng mà con ng i s ng.ứ ườ ỉ ầ ứ ườ ườ ố



+ Quan đi m này cho r ng : môi tr ng xã h i là cái b t bi n, quy t đ nh tr c sể ằ ườ ộ ấ ế ế ị ướ ự 
phát tri n tâm lý cá nhân, còn con ng i đ c xem nh  là đ i t ng th  đ ng tr cể ườ ượ ư ố ượ ụ ộ ướ  

nh h ng c a môi tr ng.ả ưở ủ ườ

+ M i ng i sinh ra đ u có s n nh ng đ c đi m b m sinh nh  nhau đ  phát tri n tríọ ườ ề ẳ ữ ặ ể ẩ ư ể ể  
tu  và đ o đ c. S  khác nhau gi a các cá nhân v  đi m này hay khác là do nh h ngệ ạ ứ ự ữ ề ể ả ưở  
c a môi tr ng, nh h ng c a nh ng tác đ ng khác nhau.ủ ườ ả ưở ủ ữ ộ

V i quan ni m nh  v y, chúng ta không th  gi i thích đ c vì sao trong m t môiớ ệ ư ậ ể ả ượ ộ  
tr ng s ng nh  nhau l i có nh ng nhân cách khác nhau.ườ ố ư ạ ữ

b.3 . Thuy t h i t  hai y u t  :ế ộ ụ ế ố

Nh ng ng i theo quan đi m này cho r ng: S  tác đ ng qua l i gi a hai y u t  diữ ườ ể ằ ự ộ ạ ữ ế ố  
truy n và môi tr ng quy t đ nh tr c ti p quá trình phát tri n, trong đó di truy n giề ườ ế ị ự ế ể ề ữ 
vai trò quy t đ nh và môi tr ng là đi u ki n đ  biêns nh ng đ c đi m tâm lý đã đ cế ị ườ ề ệ ể ữ ặ ể ượ  
đ nh s n thành hi n th c.ị ẳ ệ ự

Theo h , s  phát tri n là s  chón mu i c a nh ng năng l c , nh ng nét tính cách,ọ ự ể ự ồ ủ ữ ự ữ  
nh ng h ng thú…mà tr  sinh ra đã có. Nh ng nét và nh ng đ c đi m tính cách do chaữ ứ ẻ ữ ữ ặ ể  
m  truy n l i cho tr  d i d ng có s n, b t bi n…ẹ ề ạ ẻ ướ ạ ẵ ấ ế

M t s  ng i theo thuy t này có đ  c p đ n vai trò c a môi tr ng đ i v i t c độ ố ườ ế ề ậ ễ ủ ườ ố ớ ố ộ 
chín mu i c a năng l c và nét tính cách đ c truy n l i cho tr  em. Nh ng theo h ,ồ ủ ự ượ ề ạ ẻ ư ọ  
môi tr ng không ph i là toàn b  nh ng đi u ki n và hoàn c nh mà tr  em s ng màườ ả ộ ữ ề ệ ả ẻ ố  
ch  là gia đình c a tr …ỉ ủ ẻ

Phê phán các thuy t trên :ế

M c dù quan ni m c a nh ng ng i đ i di n cho các thuy t trên b  ngoài có v  khácặ ệ ủ ữ ườ ạ ệ ế ề ẻ  
nhau, nh ng th c ch t đ u có nh ng sai l m gi ng nhau: + H  đ u th a nh n đ cư ự ấ ề ữ ầ ố ọ ề ừ ậ ặ  
đi m tâm lý c a con ng i là b t bi n ho c ti n đ nh ho c do ti m năng sinh v t diể ủ ườ ấ ế ặ ề ị ặ ề ậ  
truy n ho c nh h ng c a môi tr ng b t bi n. Nh ng quan đi m này nh m ph cề ặ ả ưở ủ ườ ấ ế ữ ể ầ ụ  
v  cho giai c p b c l t. (Có nghĩa là s  b t bình đ ng trong xã h i là t t nhiên, là h pụ ấ ố ộ ự ấ ẳ ộ ấ ợ  
lý).

+ H  đánh giá không đúng vai trò c a giáo d c, t  đó thi u bi n pháp giáo d c, bi quanọ ủ ụ ừ ế ệ ụ  
tr c s n ph m x u c a giáo d c. H  xem xét s  phát tri n c a tr  m t cách tách r iướ ả ẩ ấ ủ ụ ọ ự ể ủ ẻ ộ ờ  
và không ph  thu c và nh ng đi u ki n c  th  mà trong đó quá trình phát tri n c a trụ ộ ữ ề ệ ụ ể ể ủ ẻ 
di n ra.ễ

+ H  đ u cho r ng tr  em là đ i t ng th  đ ng, cam ch u nh h ng có tính ch tọ ề ằ ẻ ố ượ ụ ộ ị ả ưở ấ  
quy t đ nh c a y u t  sinh v t ho c môi tr ng…H  ph  nh n tính tích c c riêng c aế ị ủ ế ố ậ ặ ườ ọ ủ ậ ự ủ  
cá nhân, coi th ng nh ng mâu thu n bi n ch ng đ c hình thành trong quá trình phátườ ữ ẫ ệ ứ ượ  
tri n tâm lí c a cá nhân, mà không th y đ c con ng i v a là s n ph m c a hoànể ủ ấ ượ ườ ừ ả ẩ ủ  
c nh, v a là ch  th  có ý th c sáng t o nên hoàn c nh.ả ừ ủ ể ứ ạ ả



c. Quan đi m duy v t bi n ch ng v  s  phát tri n tâm lý tr  em:ể ậ ệ ứ ề ự ể ẻ

- Tri t h c mácxit th a nh n : s  phát tri n là quá trình bi n đ i c u s  v t t  th pế ọ ừ ậ ự ể ế ổ ả ự ậ ừ ấ  
đ n cao,t  đ n gi n đ n ph c t p. Đó là m t quá trình tích lu  d n v  s  l ng, d nế ừ ơ ả ế ứ ạ ộ ỹ ầ ề ố ượ ẫ  
đ n s  thay đ i v  ch t l ng, là quá trình n y sinh cái m i trên c  s  cái c  do sế ự ổ ề ấ ượ ả ớ ơ ở ủ ự 
đ u tranh gi a các m t đ i l p n m ngay trong b n thân s  v t hi n t ng.ấ ữ ặ ố ậ ằ ả ự ậ ệ ượ

- Nguyên lí này đ c v n d ng đ  xem xét s  phát tri n tâm lí tr  em. B n ch t c aượ ậ ụ ể ự ể ẻ ả ấ ủ  
s  phát tri n tâm lý tr  em không ph i ch  là s  tăng hay gi m v  s  l ng mà là m tự ể ẻ ả ỉ ự ả ề ố ượ ộ  
quá trình bi n đ i v  ch t trong tâm lý, s  thay đ i v  l ng c a các ch c năng tâm líế ổ ề ấ ự ổ ề ượ ủ ứ  
d n đ n s  thay đ i v  ch t và đ a đ n s  hình thành cái m i m t cách nh y v t (cóẫ ế ự ổ ề ấ ư ế ự ớ ộ ả ọ  
nghĩa là làm xu t hi n nh ng đ c đi m m i v  ch t) - nh ng c u t o tâm lý m i ấ ệ ữ ặ ể ớ ề ấ ữ ấ ạ ớ ở 
nh ng giai đo n l a tu i nh t đ nh.ữ ạ ứ ổ ấ ị

Ví d  : Tr  em lên 3 tu i có nhu c u t  l p. Thi u niên có c m giác mình là ng iụ ẻ ổ ầ ự ậ ế ả ườ  
l n...ớ

- Nh  v y, trong các giai đo n phát tri n khác nhau(s  sinh, nhà tr , m u giáo, nhiư ậ ạ ể ơ ẻ ẫ  
đ ng...) có s  c i bi n v  ch t c a các quá trình tâm lý và toàn b  nhân cách c a tr .ồ ự ả ế ề ấ ủ ộ ủ ẻ

- S  phát tri n tâm lý tr  em là m t quá trình tr  em lĩnh h i văn hoá - xã h i c a loàiự ể ẻ ộ ẻ ộ ộ ủ  
ng i d i s  h ng d n, giúp đ  c a ng i l n thông qua ho t đ ng c a b n thânườ ướ ự ướ ẫ ỡ ủ ườ ớ ạ ộ ủ ả  
làm cho tâm lý c a tr  đ c hình thành và phát tri n. Có th  nói, s  phát tri n tâm lý làủ ẻ ượ ể ể ự ể  
m t quá trình k  th a. B t c  m t m c đ  nào c a trình đ  tr c cũng là s  chu n bộ ế ừ ấ ứ ộ ứ ộ ủ ộ ướ ự ẩ ị 
cho trình đ  sau. Y u t  tâm lý lúc đ u  v  trí th  y u, chu n b  cho tâm lý sauộ ế ố ầ ở ị ứ ế ẩ ị  
chuy n sang v  trí ch  y u.ể ị ủ ế

Tr  em không t  l n lên gi a môi tr ng, nó ch  lĩnh h i đ c nh ng kinh nghi m xãẻ ự ớ ữ ườ ỉ ộ ượ ữ ệ  
h i khi có vai trò trung gian c a ng i l n. Ng i l n ch  b o cho tr  r t nhi u đi u,ộ ủ ườ ớ ườ ớ ỉ ả ẻ ấ ề ề  
t  tên các đ  v t đ n cách hành đ ng v i các đ  v t…ừ ồ ậ ế ộ ớ ồ ậ

-S  phát tri n th  hi n  hai hình thái:ự ể ể ệ ở

+ S  phát tri n v  sinh lí th  hi n  s  phát tri n v  c  th ,  s c ch u đ ng, ch ngự ể ề ể ệ ở ự ể ề ơ ể ở ứ ị ự ố  
đ  v i nh ng nh h ng bên ngoài c a c  th ,  s  hình thành và phát tri n h  th ngỡ ớ ữ ả ưở ủ ơ ể ở ự ể ệ ố  
c , x ng, th n kinh và s  hoàn thi n các ch c năng c a h  th ng đó.ơ ươ ầ ự ệ ứ ủ ệ ố

+ S  phát tri n v  tâm lý - xã h i th  hi n  s  hình thành nên con ng i v i t  cáchự ể ề ộ ể ệ ở ự ườ ớ ư  
là m t thành viên c a xã h i, tích c c tham gia c i t o xã h i, th  hi n:ộ ủ ộ ự ả ạ ộ ể ệ

•  s  nh n th c th  gi i: nh n th c c a tr  ngày càng phát tri n cao h n, sâuỞ ự ậ ứ ế ớ ậ ứ ủ ẻ ể ơ  
s c h n, t  nh n th c c m tính phát tri n lên nh n th c lý tính...ắ ơ ừ ậ ứ ả ể ậ ứ

•  thái đ  đ i v i th  gi i xung quanh,  ý chí, nhu c u, n p s ng, thói quen...Ở ộ ố ớ ế ớ ở ầ ế ố
•  s  tích c c, t  giác tham gia vào các m t khác nhau trong đ i s ng xã h i.Ở ự ự ự ặ ờ ố ộ
•  ho t đ ng c i t o th  gi i và c i t o b n thân.Ở ạ ộ ả ạ ế ớ ả ạ ả



³Tóm l i :ạ

S  phát tri n c a tr  đ y bi n đ ng và di n ra c c kỳ nhanh chóng, là m t quá trìnhự ể ủ ẻ ầ ế ộ ễ ự ộ  
liên t c ngay t  khi m i sinh ra, nó phát tri n cùng v i s  phát tri n sinh lý. Quá trìnhụ ừ ớ ể ớ ự ể  
này không ph ng l ng mà có kh ng ho ng và đ t bi n. Chính ho t đ ng c a tr  d iẳ ặ ủ ả ộ ế ạ ộ ủ ẻ ướ  
s  h ng d n c a ng i l n làm cho tâm lí c a tr  đ c hình thành và phát tri n.ự ướ ẫ ủ ườ ớ ủ ẻ ượ ể  
Đ ng th i, các nhà tâm lí duy v t bi n ch ng cũng th a nh n r ng, s  phát tri n tâm líồ ờ ậ ệ ứ ừ ậ ằ ự ể  
ch  có th  x y ra trên n n c a m t c  s  v t ch t nh t đ nh (c  th  tr  em). Nh ngỉ ể ả ề ủ ộ ơ ở ậ ấ ấ ị ơ ể ẻ ữ  
đ c đi m c  th  là đi u ki n c n thi t, là ti n đ  c a s  phát tri n tâm lí tr  em. Sặ ể ơ ể ề ệ ầ ế ề ề ủ ự ể ẻ ự 
phát tri n tâm lí m i ng i d a trên nh ng đi u ki n riêng c a c  th , nh ng nh ngể ỗ ườ ự ữ ề ệ ủ ơ ể ư ữ  
đi u ki n này không quy t đ nh tr c s  phát tri n tâm lí, không ph i là đ ng l c c aề ệ ế ị ướ ự ể ả ộ ự ủ  
s  phát tri n tâm lí. S  phát tri n tâm lí còn ph  thu c vào m t t  h p nh ng y u tự ể ự ể ụ ộ ộ ổ ợ ữ ế ố 
khác n a. Tr  ph i s ng và ho t đ ng trong đi u ki n xã h i t ng ng thì tâm lí c aữ ẻ ả ố ạ ộ ề ệ ộ ươ ứ ủ  
nó m i đ c phát tri n.ớ ượ ể

2. Quy lu t chung c a s  phát tri n tâm lý tr  emậ ủ ự ể ẻ :

a. Tính không đ ng đ u c a s  phát tri n tâm lý:ồ ề ủ ự ể

S  phát tri n tâm lý tr  em di n ra m t cách không đ ng đ u và đ y bi n đ ng, cóự ể ẻ ễ ộ ồ ề ầ ế ộ  
nghĩa là trong đi u ki n b t kỳ, th m chí ngay c  trong đi u ki n thu n l i nh t c aề ệ ấ ậ ả ề ệ ậ ợ ấ ủ  
vi c giáo d c thì nh ng bi u hi n tâm lý, nh ng ch c năng tâm lý khác nhau…cũngệ ụ ữ ể ệ ữ ứ  
th  phát tri n  m c đ  nh  nhau. Có nh ng giai đo n các em phát tri n bình th ng,ể ể ở ứ ộ ư ữ ạ ể ườ  
nh ng cũng có nh ng giai đo n đ t bi n, phát tri n m t cách t i u c a m t bi uư ữ ạ ộ ế ể ộ ố ư ủ ộ ể  
hi n nào đó.ệ

Tính không đ ng đ u c a s  phát tri n tâm lý còn th  hi n  ch  có s  khác bi t vồ ề ủ ự ể ể ệ ở ỗ ự ệ ề 
s  phát tri n tâm lý gi a các cá nhân trong cùng m t đ  tu i.ự ể ữ ộ ộ ổ

b. Tính toàn v n c a tâm lý:ẹ ủ

- Cùng v i s  phát tri n, tâm lý con ng i ngày càng có tính tr n v n, th ng nh t vàớ ự ể ườ ọ ẹ ố ấ  
b n v ng. S  phát tri n tâm lý là s  chuy n bi n d n các tr ng thái tâm lý thành cácề ữ ự ể ự ể ế ầ ạ  
đ c đi m tâm lý cá nhân.Ví d :tâm tr ng vui v , tho i mái trong lao đ ng đ c l p l iặ ể ụ ạ ẻ ả ộ ượ ậ ạ  
th ng xuyên s  chuy n thành yêu lao đ ng.ườ ẽ ể ộ

- Tính tr n v n c a tâm lý ph  thu c khá nhi u vào đ ng c  ch  đ o hành vi c a tr .ọ ẹ ủ ụ ộ ề ộ ơ ỉ ạ ủ ẻ  
Cùng v i s  giáo d c, cùng v i s  m  r ng v n kinh nghi m s ng, nh ng đ ng cớ ự ụ ớ ự ở ộ ố ệ ố ữ ộ ơ 
hành vi c a tr  ngày càng tr  nên t  giác, có ý nghĩa xã h i và ngày càng b c l  rõ nétủ ẻ ở ự ộ ộ ộ  
trong nhân cách c a tr .ủ ẻ

c. Tính m m d o và kh  năng bù tr :ề ẻ ả ừ

- H  th n kinh c a tr  em r t m m d o. D a trên tính m m d o c a h  th n kinh màệ ầ ủ ẻ ấ ề ẻ ự ề ẻ ủ ệ ầ  
tác đ ng c a giáo d c có th  làm thay đ i tâm lý tr  em. - Tính m m d o cũng t o nênộ ủ ụ ể ổ ẻ ề ẻ ạ  
kh  năng bù tr  gi a các ch c năng tâm lý ho c sinh lý.ả ừ ữ ứ ặ



d. S  phát tri n tâm lý c a tr  em di n ra d i hình th c ự ể ủ ẻ ễ ướ ứ xu t hi n nh ng mâu thu nấ ệ ữ ẫ  
gi a các kh  năng hi n có v i yêu c u m i c a đi u ki n s ng và ho t đ ngữ ả ệ ớ ầ ớ ủ ề ệ ố ạ ộ . Vi cệ  
gi i quy t nh ng mâu thu n này chính là đ ng l c c a s  phát tri n tâm lýả ế ữ ẩ ộ ự ủ ự ể

e. S  phát tri n tâm lý c a em ự ể ủ có tính k  t cế ụ , giai đo n tr c chu n b  cho giai đo nạ ướ ẩ ị ạ  
sau, có nh h ng đ n giai đo n sau.ả ưở ế ạ

S  phát tri n tâm lý tr  em di n ra ự ể ẻ ễ trong s  th ng nh t, s  tác đ ng l n nhauự ố ấ ự ộ ẫ  gi a cácữ  
hi n t ng tâm lý c a tr .ệ ượ ủ ẻ

Đây là m t s  lu t c  b n c a s  phát tri n tâm lí tr  em. S  phát tri n tâm lí c a trộ ố ậ ơ ả ủ ự ể ẻ ự ể ủ ẻ 
không tuân theo quy lu t sinh h c mà theo quy lu t xã h i.ậ ọ ậ ộ

3. D y hoc, giáo d c và s  phát tri n tâm lýạ ụ ự ể :

Tr  ch  có th  lĩnh h i kinh nghi m xã h i, phát tri n tâm lý b n thân nh  s  ti p xúcẻ ỉ ể ộ ệ ộ ể ả ờ ự ế  
th ng xuyên v i ng i l n, nh ng s  ti p xúc này ph i đ c t  ch c đ c bi t vàườ ớ ườ ớ ư ự ế ả ượ ổ ứ ặ ệ  
ch c ch  (trong quá trình s  ph m).ặ ẽ ư ạ

Giáo d c gi  vai trò ch  đ o đ i v i s  phát tri n tâm lí c a tr . Giáo d c và d y h cụ ữ ủ ạ ố ớ ự ể ủ ẻ ụ ạ ọ  
là con đ ng đ c bi t đ  truy n đ t nh ng kinh nghi m xã h i cho th  h  sau. Nói t iườ ặ ệ ể ề ạ ữ ệ ộ ế ệ ớ  
vai trò ch  đ o c a giáo d c và d y h c, chúng ta nh n m nh đó là quá trình tác đ ngủ ạ ủ ụ ạ ọ ấ ạ ộ  
có m c đích, có ý th c, có k  ho ch c a th  h  tr ng thành đ i v i th  h  tr  đangụ ứ ế ạ ủ ế ệ ưở ố ớ ế ệ ẻ  
l n lên, nh m hình thành nh ng ph m ch t nh t đ nh c a cá nhân, đáp ng nh ng yêuớ ằ ữ ẩ ấ ấ ị ủ ứ ữ  
c u c a.ầ ủ

Giáo d c đ c t  ch c ch t ch  có kh  năng :ụ ượ ổ ứ ặ ẽ ả

- V ch ra chi u h ng cho s  phát tri n nhân cách và d n d t s  hình thành, phát tri nạ ề ướ ự ể ẫ ắ ự ể  
nhân cách c a h c sinh theo chi u h ng đó.ủ ọ ề ướ

- Giáo d c có th  t o đi u ki n thu n l i đ  nh ng ti m năng sinh v t c a tr  đ cụ ể ạ ề ệ ậ ợ ể ữ ề ậ ủ ẻ ượ  
b c l , phát tri n, bi n kh  năng c a tr  thành hi n th c.ộ ộ ể ế ả ủ ẻ ệ ự

- Giáo d c có th  đem l i nh ng cái mà b m sinh, di truy n, môi tr ng t  nhiênụ ể ạ ữ ẩ ề ườ ự  
không th  đem l i đ c (h c đ c ti ng nói c a loài ng i…)ể ạ ượ ọ ượ ế ủ ườ

- Giáo d c có th  bù đ p nh ng thi u h t do khuy t t t ho c b nh t t mang l i.ụ ể ắ ữ ế ụ ế ậ ặ ệ ậ ạ

- Giáo d c có th  u n n n nh ng nét tâm lí x u đ c hình thành do nh h ng t  phátụ ể ố ắ ữ ấ ượ ả ưở ự  
c a môi tr ng.ủ ườ

- Giáo d c có th  đi tr c hi n th c, giúp tr  phát tri n nhanh h n th c t .ụ ể ướ ệ ự ẻ ể ơ ự ế

Khi kh ng đ nh vai trò ch  đ o c a giáo d c và d y h c đ i v i s  phát tri n tâm líẳ ị ủ ạ ủ ụ ạ ọ ố ớ ự ể  
c a tr , chúng ta c n l u ý r ng tâm lý con ng i mang tính ch  th , con ng i là chủ ẻ ầ ư ằ ườ ủ ể ườ ủ 



th  ho t đ ng h n n acon ng i là m t ch  th  tích c c có th  t  giáo d c, thay đ iể ạ ộ ơ ữ ườ ộ ủ ể ự ể ự ụ ổ  
đ c chính b n thân mình, nh ng nó không tách kh i nh ng tác đ ng c a môi tr ng,ượ ả ư ỏ ữ ộ ủ ườ  
c a giáo d c. Do v y, nh ng tác đ ng nh  nhau, có th  nh h ng khác nhau đ n tr .ủ ụ ậ ữ ộ ư ể ả ưở ế ẻ

- M i quan h  gi a giáo d c, d y h c và phát tri n là m i quan h  bi n ch ng.Hai quáố ệ ữ ụ ạ ọ ể ố ệ ệ ứ  
trình này khôgn ph i là hai quà trình di n ra song song mà chúng th ng nh t nhau.ả ễ ố ấ

- Đ  phát huy vai trò ch  đ o, giáo d c và d y h c ph i kích thích, d n d t s  phátể ủ ạ ụ ạ ọ ả ẫ ắ ự  
tri n, ph i đi tr c m t b c, ph i đón tr c s  phát tri n, t o nên  tr  quá trìnhể ả ướ ộ ướ ả ướ ự ể ạ ở ẻ  
gi i quy t mâu thu n liên t c đ  thúc đ y s  phát tri n.ả ế ẫ ụ ể ẩ ự ể

Tuy nhiên d y h c và giáo d c cũng c n tính đ n nh ng đ c đi m l a tu i, nh ng đ cạ ọ ụ ầ ế ữ ặ ể ứ ổ ữ ặ  
đi m c a m c đ  đã đ t đ c  tr  và quy lu t bên trong c a s  phát tri n. Vì v yể ủ ứ ộ ạ ượ ở ẻ ậ ủ ự ể ậ  
kh  năng c a giáo d c và d y h c là không vô h n mà y u t  quy t đ nh s  quy tả ủ ụ ạ ọ ạ ế ố ế ị ự ế  
đ nh tâm lý c a tr  m t cách đúng đ n là s  t  giáo d c c a tr  trong t t c  các th iị ủ ẻ ộ ắ ự ự ụ ủ ẻ ấ ả ờ  
kỳ c a cu c đ i.ủ ộ ờ

S  phân chia các giai đo n phát tri n tâm lý tr  emự ạ ể ẻ

1. Quan ni m v  giai đo n phát tri n tâm lí tr  emệ ề ạ ể ẻ :

- L a tu i là m t th i kỳ phát tri n nh t đ nh, mang nh ng đ c đi m chung, đ c tr ngứ ổ ộ ờ ể ấ ị ữ ặ ể ặ ư  
cho th i kỳ đó. Khi chuy n t  giai đo n l a tu i này sang giai đo n l a tu i khác bapờ ể ừ ạ ứ ổ ạ ứ ổ  
gi  cũng xu t hi n nh ng c u t o tâm lí m i ch a t ng có trong th i kỳ tr c. Giaiờ ấ ệ ữ ấ ạ ớ ư ừ ờ ướ  
đo n l a tu i ch  có ý nghĩa t ng đ i.ạ ứ ổ ỉ ươ ố

- Tu i ch  có ý nghĩa nh  là y u t  th i gian trong quá trình phát tri n c a tr , chổ ỉ ư ế ố ờ ể ủ ẻ ứ 
không quy t đ nh tr c ti p s  phát tri n nhân cách. Tu i có th  phù h p v i trình đế ị ự ế ự ể ổ ể ợ ớ ộ 
phát tri n TL c a tr  ho c có th  đi nhanh h n ho c có th  ch m h n …ể ủ ẻ ặ ể ơ ặ ể ậ ơ

L a tu i đ c đ c tr ng b i m t lo t nh ng y u t :ứ ổ ượ ặ ư ở ộ ạ ữ ế ố

- Nh ng đ c đi m c a đi u ki n s ng, ho t đ ng và các yêu c u đ  ra cho tr   giaiữ ặ ể ủ ề ệ ố ạ ộ ầ ề ẻ ở  
đo n phát tri n hi n t i.ạ ể ệ ạ

(  m i l a tu i, các em s ng trong hoàn c nh nh t đ nh, có nh ng m i quan h  nh tỞ ỗ ứ ổ ố ả ấ ị ữ ố ệ ấ  
đ nh v i th  gi i bên ngoài, các em ch u s  tác đ ng nh t đ nh c a xã h i, ph i đápị ớ ế ớ ị ự ộ ấ ị ủ ộ ả  

ng nh ng yêu c u nh t đ nh c a ng i l n, c a xã h i v.v... )ứ ữ ầ ấ ị ủ ườ ớ ủ ộ

- Đ c đi m v  c u trúc sinh lí c  th  c a tr  em và nh ng bi n đ i c a chúng.ặ ể ề ấ ơ ể ủ ẻ ữ ế ổ ủ

- Nh ng đ c đi m tâm lí trong c u trúc nhân cách c a đ a tr .  m i l a tu i, cóữ ặ ể ấ ủ ứ ẻ Ở ỗ ứ ổ  
nh ng đăc đi m tâm lí m i khác v i l a tu i tr c.ữ ể ớ ớ ứ ổ ướ

2. S  phân chia các giai đo n phát tri n tâm lí c a trự ạ ể ủ ẻ



Căn c  vào nh ng thay đ i c  b n trong đi u ki n s ng và ho t c a tr ;ứ ữ ổ ơ ả ề ệ ố ạ ủ ẻ

Căn c  vào nh ng thay đ i trong c u trúc tâm lí c a tr  và c  s  tr ng thành c  thứ ữ ổ ấ ủ ẻ ả ự ưở ơ ể 
c a tr  em, ng i ta chia ra m t s  th i kỳ ch  y u trong s  phát tri n:ủ ẻ ườ ộ ố ờ ủ ế ự ể

a. Giai đo n tr c tu i h c g m:ạ ướ ổ ọ ồ

• Tu i s  sinh : th i kì 2 tháng đ uổ ơ ờ ầ
• Tu i hài nhi : t  2 - 12 thángổ ừ
• Tu i nhà tr  : t  1 - 3 nămổ ẻ ừ
• Tu i m u giáo : t  3 - 6 nămổ ẫ ừ

b. Giai đo n tu i h c sinh g m:ạ ổ ọ ồ

• Th i kì h c sinh ti u h c : t  6 tu i - 11 tu iờ ọ ể ọ ừ ổ ổ
• Th i kì h c sinh trung h c c  s  : t  11 tu i - 15 tu iờ ọ ọ ở ở ừ ổ ổ
• Th i kì h c sinh trung h c ph  thông : t  15 tu i - 18 tu iờ ọ ọ ổ ừ ổ ổ

*/ M i th i kì có m t v  trí, vai trò nh t đ nh trong quá trình chuy n t  đ a tr  m iỗ ờ ộ ị ấ ị ể ừ ứ ẻ ớ  
sinh sang m t nhân cách tr ng thành. M t th i kì phát tri n có nét tâm lý đ c tr ngộ ưở ộ ờ ể ặ ư  
c a mình, mà đ a tr  ph i trãi qua.S  chuy n t  th i kì này sang th i kì khác bao giủ ứ ẻ ả ự ể ừ ờ ờ ờ 
cũng g ng v i s  xu t hi n nh ng c u t o tâm lý m i v  ch t.ắ ớ ự ấ ệ ữ ấ ạ ớ ề ấ

V  trí và giai đo n phát tri n tâm lý c a l a tu i h cị ạ ể ủ ứ ổ ọ  
sinh trung h c c  sọ ơ ở

- Tu i thi u niên là giai đo n phát tri n c a tr  t  11 - 15 tu i, các em đ c vào h c ổ ế ạ ể ủ ẻ ừ ổ ượ ọ ở 
tr ng trung h c c  s  (t  l p 6 - 9). L a tu i này có m t v  trí đ c bi t và t m quanườ ọ ơ ở ừ ớ ứ ổ ộ ị ặ ệ ầ  
tr ng trong th i kỳ phát tri n c a tr  em, vì nó là th i kỳ chuy n ti p t  tu i th  sangọ ờ ể ủ ẻ ờ ể ế ừ ổ ơ  
tu i tr ng thành và đ c ph n ánh b ng nh ng tên g i khác nhau nh : “th i kỳ quáổ ưở ượ ả ằ ữ ọ ư ờ  
đ “, “tu i khó b o“, “tu i kh ng ho ng “, “tu i b t tr  “...ộ ổ ả ổ ủ ả ổ ấ ị

- Đây là l a tu i có b c nh y v t v  th  ch t l n tinh th n, các em đang tách d nứ ổ ướ ả ọ ề ể ấ ẫ ầ ầ  
kh i th i th  u đ  ti n sang giai đo n phát tri n cao h n(ng i tr ng thành) t oỏ ờ ơ ấ ể ế ạ ể ơ ườ ưở ạ  
nên n i dung c  b n và s  khác bi t trong m i m t phát tri n : th  ch t, trí tu , tìnhộ ơ ả ự ệ ọ ặ ể ể ấ ệ  
c m, đ o đ c… c a th i kỳ này.ả ạ ứ ủ ờ

-  l a tu i thi u niên có s  t n t i song song Ở ứ ổ ế ự ồ ạ “v a tính tr  con, v a tính ng iừ ẻ ừ ườ  
l n”ớ  ,đi u này ph  thu c vào s  phát tri n m nh m  v  c  th , s  phát d c, đi uề ụ ộ ự ể ạ ẽ ề ơ ể ự ụ ề  
ki n s ng, ho t đ ng…c a các em.ệ ố ạ ộ ủ

- M t khác,  nh ng em cùng đ  tu i l i có s  khác bi t v  m c đ  phát tri n các khíaặ ở ữ ộ ổ ạ ự ệ ề ứ ộ ể  
c nh khác nhau c a tính ng i l n - đi u này do hoàn c nh s ng, ho t đ ng khác nhauạ ủ ườ ớ ề ả ố ạ ộ  
c a các em t o nên. Hoàn c nh đó có c  hai m t:ủ ạ ả ả ặ



• Nh ng y u đi m c a hoàn c nh ki m hãm s  phát tri n tính ng i l n: tr  chữ ế ể ủ ả ề ự ể ườ ớ ẻ ỉ 
b n vào vi c h c t p, không có nh ng nghĩa v  khác, nhi u b c cha m  có xuậ ệ ọ ậ ữ ụ ề ậ ẹ  
th  không đ  cho tr  ho t đ ng, làm nh ng công vi c khác nhau c a gia đình,ế ể ẻ ạ ộ ữ ệ ủ  
c a xã h i.ủ ộ

• Nh ng y u t  c a hoàn c nh thúc đ y s  phát tri n tính ng i l n: s  gia tăngữ ế ố ủ ả ẩ ự ể ườ ớ ự  
v  th  ch t, v  giáo d c, nhi u b c cha m  quá b n, gia đình g p khó khănề ể ấ ề ụ ề ậ ẹ ậ ặ  
trong đ i s ng, đòi h i tr  ph i lao đ ng nhi u đ  sinh s ng. Đi u đó đ a đ nờ ố ỏ ẻ ả ộ ề ể ố ề ư ế  
tr  s m có tính đ c l p, t  ch  h n.ẻ ớ ộ ậ ự ủ ơ

- Ph ng h ng phát tri n tính ng i l n  l a tu i này có th  x y ra theo các h ngươ ướ ể ườ ớ ở ứ ổ ể ả ướ  
sau:

• Đ i v i m t s  em, tri th c sách v  làm cho các em hi u bi  nhi u, nh ng cònố ớ ộ ố ứ ở ể ế ề ư  
nhi u m t khác nhau trong đ i s ng thì các em hi u bi t r t ít.ề ặ ờ ố ể ế ấ

• Có nh ng em ít quan tâm đ n vi c h c t p  nhà tr ng, mà ch  quan tâm đ nữ ế ệ ọ ậ ở ườ ỉ ế  
nh ng v n đ  làm th  nào cho phù h p v i m t, coi tr ng vi c giao ti p v iữ ấ ề ế ợ ớ ố ọ ệ ế ớ  
ng i l n, v i b n l n tu i đ  bàn b c, trao đ i v i h  v  các v n đ  trongườ ớ ớ ạ ớ ổ ể ạ ổ ớ ọ ề ấ ề  
cu c s ng, đ  t  ra mình cũng nh  ng i l n.ộ ố ể ỏ ư ườ ớ

•  m t s  em khác không bi u hi n tính ng i l n ra bên ngoài, nh ng th c tỞ ộ ố ể ệ ườ ớ ư ự ế 
đang c  g ng rèn luy n mình có nh ng đ c tính c a ng i l n nh :dũng c m,ố ắ ệ ữ ứ ủ ườ ớ ư ả  
t  ch , đ c l p …còn quan h  v i b n gái nh  tr  con.ự ủ ộ ậ ệ ớ ạ ư ẻ

-Trong nh ng giai đo n phát tri n c a con ng i, l a tu i thi u niên có m t v  trí và ýữ ạ ể ủ ườ ứ ổ ế ộ ị  
nghĩa vô cùng quan tr ng. Đây là th i kỳ phát tri n ph c t p nh t, và cũng là th i kỳọ ờ ể ứ ạ ấ ờ  
chu n b  quan tr ng nh t cho nh ng b c tr ng thành sau này. Th i kỳ thi u niênẩ ị ọ ấ ữ ướ ưở ờ ế  
quan tr ng  ch  : trong th i kỳ này nh ng c  s , ph ng h ng chung c a s  hìnhọ ở ỗ ờ ữ ơ ở ươ ướ ủ ự  
thành quan đi m xã h i và đ o đ c c a nhân cách đ c hình thành, chúng s  đ cể ộ ạ ứ ủ ượ ẽ ượ  
ti p t c phát tri n trong tu i thanh niên.ế ụ ể ổ

- Hi u rõ v  trí và ý nghĩa c a giai đo n phát tri n tâm lý thi u niên, giúp chúng ta cóể ị ủ ạ ể ế  
cách đ i x  đúng đ n và giáo d c đ  các em có m t nhân cách toàn di n.ố ử ắ ụ ể ộ ệ

Nh ng đi u ki n phát tri n tâm lý l a tu i c a h cữ ề ệ ể ứ ổ ủ ọ  
sinh trung h c c  sọ ơ ở

1. S  bi n đ i v  m t gi i ph u sinh líự ế ổ ề ặ ả ẩ

a. S  phát tri n c  th  c a thi u niên di n ra m nh m  nh ng không cân đ i.ự ể ơ ể ủ ế ễ ạ ẻ ư ố

S  ho t đ ng t ng h p c a các tuy n n i ti t quan tr ng nh t (tuy n yên, tuy n giápự ạ ộ ổ ợ ủ ế ộ ế ọ ấ ế ế  
tr ng, tuy n th ng th n) t o ra nhi u thay đ i trong c  th  tr , trong đó s  nh y v tạ ế ượ ậ ạ ề ổ ơ ể ẻ ự ả ọ  
v  chi u cao và s  phát d cề ề ự ụ



- Chi u cao c a các em tăng lên m t cách đ t ng t, h ng năm có th  tăng t  5 - 6 cm;ề ủ ộ ộ ộ ằ ể ừ  
Tr ng l ng c  th  h ng năm tăng t  2,4 - 6 kg; tăng vòng ng c…là nh ng y u tọ ượ ơ ể ằ ừ ự ữ ế ố 
đ c bi t trong s  phát tri n th  ch t c a tr .ặ ệ ự ể ể ấ ủ ẻ

-  giai đo n d i 14 tu i v n còn có các đ t s n hoàn toàn gi a các đ t x ng s ng,Ở ạ ướ ổ ẫ ố ụ ữ ố ươ ố  
nên c t s ng d  b  cong v o khi đ ng ng i không đúng t  th .ộ ố ễ ị ẹ ứ ồ ư ế

- S  tăng kh i l ng các b p th t và l c c a c  b p di n ra m nh nh t vào cu i th iự ố ượ ắ ị ự ủ ơ ắ ễ ạ ấ ố ờ  
kì d y thì khi n các em kh e ra rõ r t. Tuy nhiên, s  phát tri n c  c a các em trai khácậ ế ỏ ệ ự ể ơ ủ  
bi t nh t đ nh báo hi u s  hình thành  các em nh ng nét khác bi t v  c  th  : con traiệ ấ ị ệ ự ở ữ ệ ề ơ ể  
cao lên, vai r ng ra, con gái tròn tr n d n, x ng ch u r ng ra…ộ ặ ầ ươ ậ ộ

S  phát tri n c  th  di n ra không cân đ i làm cho các em lúng túng, v ng v , “lóngự ể ơ ể ễ ố ụ ề  
ngóng”.

- X ng chân và tay chóng dài nh ng c  phát tri n ch m h n và l ng ng c phát tri nươ ư ơ ể ậ ơ ồ ự ể  
ch m, nên đ u tu i thi u niên th ng có thân hình dài, h i g y và ít nhi u không cânậ ầ ổ ế ườ ơ ầ ề  
đ i.ố

- S  phát tri n c a h  tim - m ch cũng không cân đ i : th  tích tim tăng nhanh, ho tự ể ủ ệ ạ ố ể ạ  
đ ng m nh h n nh ng đ ng kính phát tri n ch m h n. Đi u này gây nên r i lo nộ ạ ơ ư ườ ể ậ ơ ề ố ạ  
t m th i c a h  tu n hoàn máu.ạ ờ ủ ệ ầ

b. Ho t đ ng th n kinh c p cao c a tu i thi u niên cũng có nh ng nét riêng bi t.ạ ộ ầ ấ ủ ổ ế ữ ệ

-  tu i thi u niên, quá trình h ng ph n chi m u th  rõ r t, d n đ n thi u niênỞ ổ ế ư ấ ế ư ế ệ ẫ ế ế  
không làm ch  đ c c m xúc c a mình, không ki m ch  đ c xúc đ ng m nh. Cácủ ượ ả ủ ề ế ượ ộ ạ  
em d  b  kích đ ng, d  b c t c, cáu g t, m t bình tĩnh…ễ ị ộ ễ ự ứ ắ ấ

-  tu i thi u niên, ph n x  có đi u ki n đ i v i nh ng tính hi u tr c ti p đ c hìnhỞ ổ ế ả ạ ề ệ ố ớ ữ ệ ự ế ượ  
thành nhanh h n nh ng ph n x  có đi u ki n đ i v i nh ng tính hi u t  ng . Do v y,ơ ữ ả ạ ề ệ ố ớ ữ ệ ừ ữ ậ  
ngôn ng  c a tr  cũng thay đ i. Các em nói ch m h n, hay “nhát g ng”, “c c l c”…ữ ủ ẻ ổ ậ ơ ừ ộ ố  
Nh ng hi n t ng này ch  t m th i, kho ng 15 tu i tr  lên hi n t ng này cân đ iư ệ ượ ỉ ạ ờ ả ổ ở ệ ượ ố  
h n.ơ

c. Hi n t ng d y thìệ ượ ậ

S  tr ng thành v  m t sinh d c là y u t  quan tr ng nh t c a s  phát tri n c  thự ưở ề ặ ụ ế ố ọ ấ ủ ự ể ơ ể 
c a th  thi u niên. Tuy n sinh d c b t đ u ho t đ ng và c  th  các em xu t hi nủ ể ế ế ụ ắ ầ ạ ộ ơ ể ấ ệ  
nh ng d u hi u ph  khi n chúng ta nh n ra các em đang  đ  tu i d y thì.ữ ấ ệ ụ ế ậ ở ộ ổ ậ

Bi u hi n bên ngoài ch  y u c a s  chín mu i c a các c  quan sinh d c  các em traiể ệ ủ ế ủ ự ồ ủ ơ ụ ở  
là s  xu t tinh,  các em gái là hi n t ng th y kinh. Tu i d y thì c a các em nự ấ ở ệ ượ ấ ổ ậ ủ ữ 
th ng vào kho ng 12 - 14 tu i, các em nam b t đ u và k t thúc ch m h n các em gáiườ ả ổ ắ ầ ế ậ ơ  
kho ng 1,5 - 2 năm.ả



S  phát d c cùng v i nh ng chuy n bi n trong s  phát tri n c  th  c a thi u niên cóự ụ ớ ữ ể ế ự ể ơ ể ủ ế  
m t ý nghĩa không nh  trong s  n y sinh nh ng c u t o tâm lý m i : C m giác v  tínhộ ỏ ự ả ữ ấ ạ ớ ả ề  
ng i l n th c s  c a mình ; c m giác v  tình c m gi i tính m i l , quan tâm t iườ ớ ự ự ủ ả ề ả ớ ớ ạ ớ  
ng i khác gi i.ườ ớ

2. S  thay đ i c a đi u ki n s ngự ổ ủ ề ệ ố

a. Đ i s ng gia đình c a hc  sinh trung h c c  s :ờ ố ủ ọ ọ ơ ở

- Đ n tu i này, các em đã có nh ng vai trò nh t đ nh, đ c gia đình th a nh n nh  làế ổ ữ ấ ị ượ ừ ậ ư  
m t thành viên tích c c c a gia đình, đ c cha m , anh ch  giao cho nh ng tr ng tráchộ ự ủ ượ ẹ ị ữ ọ  
khá năng n  nh  : chăm sóc các em nh , n u c m, d n d p nhà c a, chăn nuôi gia súc,ề ư ỏ ấ ơ ọ ẹ ử
…. Th m chí khá nhi u em tr  thành lao đ ng chính, góp ph n tăng thu nh p c a giaậ ề ở ộ ầ ậ ủ  
đình, các em đã ý th c đ c các nhi m v  đó và th c hi n tích c c.ứ ượ ệ ụ ự ệ ự

- Đi u quan tr ng và có ý nghĩa l n đ i v i các em là cha m  không còn coi các em làề ọ ớ ố ớ ẹ  
bé nh  n a, mà đã quan tâm đ n ý ki n c a các em h n, dành cho các em nh ng quy nỏ ữ ế ế ủ ơ ữ ề  
s ng đ c l p h n, đ  ra nh ng yêu c u cao h n, các em đ c tham gia bàn b c m t số ộ ậ ơ ề ữ ầ ơ ượ ạ ộ ố 
công vi c c a gia đình và đã bi t quan tâm đ n vi c xây d ng, b o v  uy tín c a giaệ ủ ế ế ệ ự ả ệ ủ  
đình.

Nh ng s  thay đ  đó đã làm cho tr  ý th c đ c v  th  c a mình trong gia đình vàữ ự ộ ẻ ứ ượ ị ế ủ  
đ ng viên, kích thích các em ho t đ ng tích c c, đ c l p, t  ch .ộ ạ ộ ự ộ ậ ự ủ

b. Đ i s ng trong nhà tr ng c a h c sinh trung h c c  s  cũng vó nhi u thayờ ố ườ ủ ọ ọ ơ ở ề  
đ i.ổ

Hoatj đ ng h c t p và các ho t đ ng khác c a các h c sinh trung h c c  s  đòi h i vàộ ọ ậ ạ ộ ủ ọ ọ ơ ở ỏ  
thúc đ y các em có thái đ  tích c c và đ c l p h n, t o đi u ki n cho các em thõa mãnẩ ộ ự ộ ậ ơ ạ ề ệ  
nhu c u giao ti p c a mình.ầ ế ủ

- S  thay đ i v  n i dung d y h c:ự ổ ề ộ ạ ọ

• Vào h c tr ng trung h c c  s , các em đ c ti p xúc v i nhi u môn h c khácọ ườ ọ ơ ở ượ ế ớ ề ọ  
nhau, có n i dung tr u t ng, sâu s c và phong phú h n, do đó đòi h i các emộ ừ ượ ắ ơ ỏ  
ph i có s  thay đ i v  cách h c.ả ự ổ ề ọ

• S  phong phú v  trí th c c a t ng môn h c làm cho kh i l ng tri th c các emự ề ứ ủ ừ ọ ố ượ ứ  
lĩnh h i đ c tăng lên nhi u, t m hi u bi t c a các em đ c m  r ng .ộ ượ ề ầ ể ế ủ ượ ở ộ

- S  thay đ i v  ph ng pháp d y h c và hình th c h c t p:ự ổ ề ươ ạ ọ ứ ọ ậ

• Các đ c h c nhi u môn h c do nhi u th y, cô gi ng d y, cho nên ph ngượ ọ ề ọ ề ầ ả ạ ươ  
pháp h c t p thay đ i  các b  môn và m i th y, cô có cách trình bày, cóọ ậ ổ ở ộ ỗ ầ  
ph ng pháp đ c đáo c a mình.ươ ộ ủ



• Thái đ  say s a, h ng thú h c t p, lĩnh h i, phát tri n trí tu , vi c hình thànhộ ư ứ ọ ậ ộ ể ệ ệ  
và phát tri n cách l p lu n đ c đáo cùng nh ng nét tính cách quý báu c a cácể ậ ậ ộ ữ ủ  
em đi u do nh h ng c a cách d y và nhân cách c a ng i th y.ề ả ưở ủ ạ ủ ườ ầ

- Các em đ c h c v i nhi u th y, nhi u b n, ch u nh h ng c a nhi u nhân cách,ượ ọ ớ ề ầ ề ạ ị ả ưở ủ ề  
phong cách x  th  khác nhau.ử ế

- Các em đ c tham gia vào nhi u d ng ho t đ ng  nhà tr ng nh  : lao đ ng, h cượ ề ạ ạ ộ ở ườ ư ộ ọ  
t p nngo i khóa, văn ngh , th  thao...ậ ạ ệ ể

c. Đ i s ng c a h c sinh trung h c c  s  trong xã h i:ờ ố ủ ọ ọ ơ ở ộ

-  l a tu i này các em đ c th a nh n nh  m t thành viên tích c c và đ c giao m tỞ ứ ổ ượ ừ ậ ư ộ ự ượ ộ  
s  công vi c nh t đ nh trên li u lĩnh v c khác nhau nh  tuyên truy n c  đ ng, gi  tr tố ệ ấ ị ề ự ư ề ổ ộ ữ ậ  
t  đ ng ph , giúp đ  gia đình th ng binh, li t sĩ, b  túc văn hóa...ự ườ ố ỡ ươ ệ ổ

-Thi u niên thích làm công tác xã h i:ế ộ

• Có s c l c, đã hi u bi t nhi u, mu n làm đ c nh ng công vi c đ c m iứ ự ể ế ề ố ượ ữ ệ ượ ọ  
ng i bi t đ n, nh t là nh ng công vi c cùng làm v i ng i l n.ườ ế ế ấ ữ ệ ớ ườ ớ

• Các em cho r ng công tác xã h i là vi c làm c a ng i l n và có ý nghĩa l nằ ộ ệ ủ ườ ớ ớ  
lao. Do đó đ c làm các công vi c xã h i là th  hi n mình đã là ng i l n vàượ ệ ộ ể ệ ườ ớ  
mu n đ c th a nh n mình là ng i l n.ố ượ ừ ậ ườ ớ

• Ho t đ ng xã hooij là ho t đ ng có tính ch t t p th , phù h p v i s  thích c aạ ộ ạ ộ ấ ậ ể ợ ớ ở ủ  
thi u niên.ế

Do tham gia công tác xã h i, mà quan h  c a h c sinh trung h c c  s  đ c m  r ng,ộ ệ ủ ọ ọ ơ ở ượ ở ộ  
kinh nghi m cu c s ng phong phú lên, nhân cách c a thi u niên đ c hình thành vàệ ộ ố ủ ế ượ  
phát tri n.ể

³ Tóm l i :ạ

S  thay đ i đi u ki n s ng, đi u ki n ho t đ ng c a thi u niên  trong gia đình, nhàự ổ ề ệ ố ề ệ ạ ộ ủ ế ở  
tr ng, xã h i mà v  trí c a các em đ c nâng lên. Các em ý th c đ c s  thay đ i vàườ ộ ị ủ ượ ứ ượ ự ổ  
tích c c ho t đ ng cho phù h p v i s  thay đ i đó. Do đó, đ c đi m tâm lý, nhân cáchự ạ ộ ợ ớ ự ổ ặ ể  
c a h c sinh trung h c c  s  đ c hình thành và phát tri n phong phú h n so các l aủ ọ ọ ơ ở ượ ể ơ ứ  
tu i tr c.ổ ướ

Ho t đ ng h c t p và s  phát tri n trí tu  c a h cạ ộ ọ ậ ự ể ệ ủ ọ  
sinh trung h c c  sọ ơ ở

1. Đăc đi m c a ho t đ ng h c t p trong tr ng trung h c c  s :ể ủ ạ ộ ọ ậ ườ ọ ơ ở

a. Tr  càng l n lên, ho t đ ng h c t p càng có v  trí quan tr ng trong cu c s ng c aẻ ớ ạ ộ ọ ậ ị ọ ộ ố ủ  
tr  và vai trò c a nó trong s  phát tri n c a tr  ngày càng to l n.ẻ ủ ự ể ủ ẻ ớ



H c t p là ho t đ ng ch  đ o c a h c sinh, nh ng vào tu i thi u niên, vi c h c t pọ ậ ạ ộ ủ ạ ủ ọ ư ổ ế ệ ọ ậ  
c a các em có nh ng thay đ i c  b n.ủ ữ ổ ơ ả

Vi c h c t p  tr ng trung h c c  s  là m t b c ngo c quan tr ng trong đ i s ngệ ọ ậ ở ườ ọ ơ ở ộ ướ ặ ọ ờ ố  
c a tr .  các l p d i, tr  h c t p các h  th ng các s  ki n và hi n t ng, hi uủ ẻ Ở ớ ướ ẻ ọ ậ ệ ố ự ệ ệ ượ ể  
nh ng m i quan h  c  th  và đ n gi n gi a các s  ki n và hi n t ng đó.  tr ngữ ố ệ ụ ể ơ ả ữ ự ệ ệ ượ Ở ườ  
trung h c c  s , vi c h c t p c a các em ph c t p h n m t cách đáng k . Các emọ ơ ở ệ ọ ậ ủ ứ ạ ơ ộ ể  
chuy n sang nghiên c u có h  th ng nh ng có s  c a các khoa h c, các em h c t p cóể ứ ệ ố ữ ở ủ ọ ọ ậ  
phân môn… M i môn h c g m nh ng khái ni m, nh ng quy lu t đ c s p x p thànhỗ ọ ồ ữ ệ ữ ậ ượ ắ ế  
m t h  th ng t ng đ i sâu s c. Đi u đó đòi h i các em ph i t  giác và đ c l p cao.ộ ệ ố ươ ố ắ ề ỏ ả ự ộ ậ

b. Quan h  gi a giáo viên và h c sinh cũng khác tr c. Các em đ c h c v i nhi uệ ữ ọ ướ ượ ọ ớ ề  
giáo viên. Các giáo viên có cách d y và yêu c u khác nhau đ i v i h c sinh, có trình đạ ầ ố ớ ọ ộ 
ngh  nghi p và ph m ch t, uy tín khác nhau. Quan h  gi a giáo viên và h c sinh “xaề ệ ẩ ấ ệ ữ ọ  
cách” h n so v i b c ti u h c. S  thay đ i này t o ra nh ng khó khăn nh t đ nh choơ ớ ậ ể ọ ự ổ ạ ữ ấ ị  
các em nh ng nó cũng t o đi u ki n cho các em phát tri n d n ph ng th c nh n th cư ạ ề ệ ể ầ ươ ứ ậ ứ  
ng i khác.ườ

c. Thái đ  t  giác đ i v i h c t p  tu i thi u niên cũng tăng lên rõ r t.  h c sinhộ ự ố ớ ọ ậ ở ổ ế ệ Ở ọ  
ti u h c, thái đ  đ i v i môn h c ph  thu c vào thái đ  c a các em đ i v i giáo viênể ọ ộ ố ớ ọ ụ ộ ộ ủ ố ớ  
và đi m s  nh n đ c. Nh ng  tu i thi u niên, thái đ  đ i v i môn h c do n i dungể ố ậ ượ ư ở ổ ế ộ ố ớ ọ ộ  
môn h c và s  đòi h i ph i m  r ng t m hi u bi t chi ph i. Thái đ  đ i v i môn h cọ ự ỏ ả ở ộ ầ ể ế ố ộ ố ớ ọ  
đã đ c phân hóa (môn “hay”, môn “không hay” … )ượ

 đa s  thi u niên, n i dung khái ni m “h c t p” đã đ c m  r ng ;  nhi u em đã cóỞ ố ế ộ ệ ọ ậ ượ ở ộ ở ề  
y u t  t  h c, có h ng thú b n v ng đ i v i môn h c, say mê h c t p. Tuy nhiên, tínhế ố ự ọ ứ ề ữ ố ớ ọ ọ ậ  
tò mò, ham hi u bi t nhi u có th  khi n h ng thú c a thi u niên b  phân tán và khôngể ế ề ể ế ứ ủ ế ị  
b n v ng và có th  hình thành thái đ  d  dãi, không nghiêm túc đ i v i các lĩnh v cề ữ ể ộ ễ ố ớ ự  
khác trong cu c s ng.ộ ố

Trong giáo d c, giáo viên c n th y đ c m c đ  phát tri n c  th   m i em đ  k pụ ầ ấ ượ ứ ộ ể ụ ể ở ỗ ể ị  
th i đ ng viên, h ng d n thi u niên kh c ph c nh ng khó khăn trong h c t p và hìnhờ ộ ướ ẫ ế ắ ụ ữ ọ ậ  
thành nhân cách m t cách t t nh t. M t khác, c n chú ý t i tài li u h c t p : Tài li uộ ố ấ ặ ầ ớ ệ ọ ậ ệ  
h c t p ph i súc tích v  n i dung khoa h c, ph i găn v i cu c s ng c a các em, làmọ ậ ả ề ộ ọ ả ớ ộ ố ủ  
cho các em hi u rõ ý nghĩa c a tài li u h c, ph i g i c m, gây cho h c sinh h ng thúể ủ ệ ọ ả ợ ả ọ ứ  
h c t p và ph i trình bày tài li u, ph i g i cho h c sinh có nhu c u tìm hi u tài li uọ ậ ả ệ ả ợ ọ ầ ể ệ  
đó, ph i giúp đ  các em bi t cách h c, có ph ng pháp h c t p phù h p.ả ỡ ế ọ ươ ọ ậ ợ

2. Đ c đi m c a s  phát tri n trí tu  c a l a tu i h c sinh trung h c c  sặ ể ủ ự ể ệ ủ ứ ổ ọ ọ ơ ở

 l a tu i này ho t đ ngỞ ứ ổ ạ ộ

a. Tri giác: các em đã có kh  năng phân tích, t ng h p các s  v t, hiên t ng ph c t pả ổ ợ ự ậ ượ ứ ạ  
h n khi tri giác s  v t, hi n t ng. Kh i l ng tri giác tăng lên, tri giác tr  nên có kơ ự ậ ệ ượ ố ượ ở ế 
ho ch, c  trình t  và hoàn thi n h n.ạ ơ ự ệ ơ



b. Trí nhớ: c a thi u niên cũng đ c thay đ i v  ch t. Đ c đi m c  b n c a trí nhủ ế ượ ổ ề ấ ặ ể ơ ả ủ ớ 
 l a tu i này là s  tăng c ng tính ch tch  đ nh, năng l c ghi nh  có ch  đ nh đ cở ứ ổ ự ườ ấ ủ ị ự ớ ủ ị ượ  

tăng lên rõ r t, cách th c ghi nh  đ c c i ti n, hi u su t ghi nh  cũng đ c nângệ ứ ớ ượ ả ế ệ ấ ớ ượ  
cao.

H c sinh trung h c c  s  có nhi u ti n b  trong vi c ghi nh  tài li u tr u t ng, tọ ọ ơ ở ề ế ộ ệ ớ ệ ừ ượ ừ 
ng . Các em có nh ng k  năng t  ch c ho t đ ng t  duy, bi t ti n hành các thao tácữ ữ ỹ ổ ứ ạ ộ ư ế ế  
nh  so sánh, h t th ng hóa, phân lo i nh m ghi nh  tài li u. K  năng n m v ngư ệ ố ạ ằ ớ ệ ỹ ắ ữ  
ph ng ti n ghi nh  c a thi u niên đ c phát tri n  m c đ  cao, các em b t đ uươ ệ ớ ủ ế ượ ể ở ứ ộ ắ ầ  
bi t s  d ng nh ng ph ng pháp đ c bi t đ  ghi nh  và nh  l i. T c đ  ghi nh  vàế ử ụ ữ ươ ặ ệ ể ớ ớ ạ ố ộ ớ  
kh i l ng tài li u đ c ghi nh  tăng lên. Ghi nh  máy móc ngày càng nh ng chố ượ ệ ượ ớ ớ ườ ỗ 
cho ghi nh  logic, ghi nh  ý nghĩa. Hi u qu  c a trí nh  tr  nên t t h n. Các emớ ớ ệ ả ủ ớ ở ố ơ  
th ng ph n đ i các yêu c u c a giáo viên b t h c thu c lòng t ng câu, t ng ch  cóườ ả ố ầ ủ ắ ọ ộ ừ ừ ữ  
khuynh h ng mu n tái hi n b ng l i nói c a mình. Vì th  giáo viên c n ph i:ướ ố ệ ằ ờ ủ ế ầ ả

• D y cho h c sinh ph ng pháp ghi nh  lôgic.ạ ọ ươ ớ
• C n gi i thích cho các em rõ s  c n thi t ph i ghi nh  chính xác nh ng đ nhầ ả ự ầ ế ả ớ ữ ị  

nghĩa, nh ng qui lu t.  đây ph i ch  rõ cho các em th y, n u ghi nh  thi uữ ậ Ở ả ỉ ấ ế ớ ế  
m t t  nào đó thì ý nghĩa c a nó không còn chính xác n a.ộ ừ ủ ữ

• Rèn luy n cho các em có k  năng trình bày chính xác n i dung bài h c theo cáchệ ỹ ộ ọ  
di n đ t c a mình.ễ ạ ủ

• Ch  cho các em, khi ki m tra s  ghi nh , ph i b ng s  tái hi n m i bi t đ cỉ ể ự ớ ả ằ ự ệ ớ ế ượ  
s  hi u qu  c a s  ghi nh .(Th ng thi u niên hay s  d ng s  nh n l i)ự ệ ả ủ ự ớ ườ ế ử ụ ự ậ ạ

• Giáo viên c n h ng d n các em v n d ng c  hai cách ghi nh  máy móc và ghiầ ướ ẫ ậ ụ ả ớ  
nh  ý nghĩa m t cách h p lý.ớ ộ ợ

• C n ch  cho các em thi t l p các m i liên t ng ngày càng ph c t p h n, g nầ ỉ ế ậ ố ưở ứ ạ ơ ắ  
tài li u m i v i tài li u c , giúp cho vi c lĩnh h i tri th c có h  th ng h n, đ aệ ớ ớ ệ ủ ệ ộ ứ ệ ố ơ ư  
tài li u c  vào h  th ng tri th c.ệ ủ ệ ố ứ

c. T  duy :ư

Ho t đ ng t  duy c a h c sinh trung h c c  s  có nh ng bi n đ i c  b n:ạ ộ ư ủ ọ ọ ơ ở ữ ế ổ ơ ả

- T  duy nói chung và t  duy tr u t ng nói riêng phát tri n m nh là m t đ c đi m cư ư ừ ượ ể ạ ộ ặ ể ơ 
b n c a ho t đ ng t  duy  thi u niên. Nh ng thành ph n c a t  duy hình t ng - cả ủ ạ ộ ư ở ế ư ầ ủ ư ượ ụ 
th  v n đ c ti p t c phát tri n, nó v n gi  vai trò quan tr ng trong c u trúc c a tể ẫ ượ ế ụ ể ẫ ữ ọ ấ ủ ư 
duy.

- Các em hi u các d u hi u b n ch t c a đ i t ng nh ng không ph i bao gi  cũngể ấ ệ ả ấ ủ ố ượ ư ả ờ  
phân bi t đ c nh ng d u hi u đó trong m i tr ng h p. Khi n m khái ni m các emệ ượ ữ ấ ệ ọ ườ ợ ắ ệ  
có khi thu h p ho c m  r ng khái ni m không đúng m c.ẹ ặ ở ộ ệ ứ

-  tu i thi u niên, tính phê phán c a t  duy cũng đ c phát tri n, các em bi t l pỞ ổ ế ủ ư ượ ể ế ậ  
lu n gi i quy t v n đ  m t cách có căn c . Các em không d  tin nh  lúc nh , nh t làậ ả ế ấ ề ộ ứ ễ ư ỏ ấ  

 cu i tu i này, các em đã bi t v n d ng lí lu n vào th c ti n, bi t l y nh ng đi uở ố ổ ế ậ ụ ậ ự ễ ế ấ ữ ề  
quan sát đ c, nh ng kinh nghi m riêng c a mình đ  minh h a ki n th c.ượ ữ ệ ủ ể ọ ế ứ



T  nh ng đ c đi m trên, giáo viên c n l u ý:ừ ữ ặ ể ầ ư

• Phát tri n t  duy tr u t ng cho h c sinh trung h c c  s  đ  làm c  s  choể ư ừ ượ ọ ọ ơ ở ể ơ ở  
vi c lĩnh h i khái ni m khoa h c trong ch ng trình h c t p.ệ ộ ệ ọ ươ ọ ậ

• Ch  d n cho các em nh ng bi n pháp đ  rèn luy n k  năng suy nghĩ có phêỉ ẫ ữ ệ ể ệ ỹ  
phán và đ c l pộ ậ

Ho t đ ng giao ti p c a h c sinh trung h c c  sạ ộ ế ủ ọ ọ ơ ở

1. Giao ti p c a thi u niên v i ng i l n:ế ủ ế ớ ườ ớ

a.  tu i thi u niên xu t hi n m t c m giác r t đ c đáo : “c m giác mình đã là ng iỞ ổ ế ấ ệ ộ ả ấ ộ ả ườ  
l n”. Các em c m th y mình không còn là tr  con n a, nh ng các em cũng có c m giácớ ả ấ ẻ ữ ư ả  
mình ch a th c s  là ng i l n.ư ự ự ườ ớ

C m giác v  s  tr ng thành c a b n thân là nét đ c tr ng trong nhân cách thi u niên,ả ề ự ưở ủ ả ặ ư ế  
vì nó bi u hi n l p tr ng s ng m i c a thi u niên đ i v i ng i l n và th  gi iể ệ ậ ườ ố ớ ủ ế ố ớ ườ ớ ế ớ  
xung quanh.

C m giác mình đã là ng i l n đ c th  hi n r t phong phú v  n i dung và hình th c.ả ườ ớ ượ ể ệ ấ ề ộ ứ  
Các em quan tâm đ n hình th c, tác phong, c  ch …và nh ng kh  năng c a b n thân.ế ứ ử ỉ ữ ả ủ ả

- Trong h c t p các em mu n đ c l p lĩnh h i tri th c, mu n có l p tr ng và quanọ ậ ố ộ ậ ộ ứ ố ậ ườ  
đi m riêng.ể

- Trong ph m vi ý th c xã h i, các em mu n đ c đ c l p và không ph  thu c vàoạ ứ ộ ố ượ ộ ậ ụ ộ  
ng i l n  m t m c đ  nh t đ nh.ườ ớ ở ộ ứ ộ ấ ị

- Các em đòi h i, mong mu n ng i l n quan h  đ i x  v i mình bình đ ng nh  đ iỏ ố ườ ớ ệ ố ử ớ ẳ ư ố  
x  v i ng i l n, không can thi p quá t  m  vào m t s  m t trong đ i s ng riêng c aử ớ ườ ớ ệ ỉ ỉ ộ ố ặ ờ ố ủ  
các em.

- Thi u niên b t đ u ch ng đ i nh ng yêu c u mà tr c đây nó v n th c hi n m tế ắ ầ ố ố ữ ầ ướ ẫ ự ệ ộ  
cách t  nguy n. Các em b o v  ý ki n c a mình không ch  trong l i nói mà c  trongự ệ ả ệ ế ủ ỉ ờ ả  
hành đ ng.ộ

C m giác v  s  tr ng thành và nhu c u đ c ng i l n th a nh n nó là ng i l nả ề ự ưở ầ ượ ườ ớ ừ ậ ườ ớ  
đã đ a đ n v n đ  quy n h n c a ng i l n và các em trong quan h  v i nhau. Cácư ế ấ ề ề ạ ủ ườ ớ ệ ớ  
em mong mu n h n ch  quy n h n c a ng i l n, m  r ng quy n h n c a mình; Cácố ạ ế ề ạ ủ ườ ớ ở ộ ề ạ ủ  
em mong mu n ng i l n tôn tr ng nhân cách, ph m giá, tin t ng và m  r ng tínhố ườ ớ ọ ẩ ưở ở ộ  
đ c l p c a các em.ộ ậ ủ

Nguy n v ng mu n đ c tin t ng và đ c l p h n, mu n đ c quy n bình đ ngệ ọ ố ượ ưở ộ ậ ơ ố ượ ề ẳ  
nh t đ nh v i ng i l n có th  thúc đ y các em tích c c ho t đ ng, ch p nh n nh ngấ ị ớ ườ ớ ể ẩ ự ạ ộ ấ ậ ữ  
yêu c u đ o đ c c a ng i l n và ph ng th c hành vi trong th  gi i ng i l n,ầ ạ ứ ủ ườ ớ ươ ứ ế ớ ườ ớ  



khi n các em x ng đáng v i v  trí xã h i tích c c Nh ng m t khác nguy n v ng nàyế ứ ớ ị ộ ự ư ặ ệ ọ  
cũng có th  khi n các em ch ng c , không ph c tùng nh ng yêu c u c a ng i l n.ể ế ố ự ụ ữ ầ ủ ườ ớ

Có nh ng nguyên nhân nh t đ nh khi n thi u niên có c m giác v  s  tr ng thành c aữ ấ ị ế ế ả ề ự ưở ủ  
b n thân: Các em th y đ c s  phát tri n m nh m  v  c  th  và s c l c c a mình;ả ấ ượ ự ể ạ ẽ ề ơ ể ứ ự ủ  
các em th y t m hi u bi t, k  năng, k  x o c a mình đ c m  r ng; thi u niên thamấ ầ ể ế ỹ ỹ ả ủ ượ ở ộ ế  
gia nhi u h n vào cu c s ng xã h i, cu c s ng c a ng i l n. Tính t  l p khi n cácề ơ ộ ố ộ ộ ố ủ ườ ớ ự ậ ế  
em th y mình gi ng ng i l n  nhi u đi m…ấ ố ườ ớ ở ề ể

Xu th  c ng đi u hóa ý nghĩa c a nh ng thay đ i c a b n thân, khi n cho các em cóế ườ ệ ủ ữ ổ ủ ả ế  
nhu c u tham gia vào đ i s ng c a ng i l n, trong khi đó kinh nghi m c a các emầ ờ ố ủ ườ ớ ệ ủ  
ch a t ng x ng v i nhu c u đó. Đây là m t mâu thu n trong s  phát tri n nhân cáchư ươ ứ ớ ầ ộ ẫ ự ể  
thi u niên.ế

C n ph i th y: nhu c u và nguy n v ng c a thi u niên là chính đáng, ng i l n ph iầ ả ấ ầ ệ ọ ủ ế ườ ớ ả  
thay đ i thái đ  đ i x  đ i v i thi u niên.ổ ộ ố ử ố ớ ế

N u ng i l n không ch u thay đ i quan h  v i các em, thì các em s  tr  thành ng iế ườ ớ ị ổ ệ ớ ẽ ở ườ  
kh i x ng thay đ i m i quan h  này.ở ướ ổ ố ệ

N u ng i l n ch ng đ i, s  gây ra nh ng ph n ng c a các em v i ng i l n d iế ườ ớ ố ố ẽ ữ ả ứ ủ ớ ườ ớ ướ  
d ng b ng b nh, b t bình, không vâng l i…ạ ướ ỉ ấ ờ

N u ng i l n th y s  ph n đ i c a các em,mà không suy xét v  phía mình đ  thayế ườ ớ ấ ự ả ố ủ ề ể  
đ i quan h  v i các em, thì s  xung đ t c a các em v i ng i l n còn kéo dài đ n h tổ ệ ớ ự ộ ủ ớ ườ ớ ế ế  
th i kì c a l a tu i này.ờ ủ ứ ổ

Nh ng quan h  xung đ t gi a các em và ng i l n làm n y sinh nh ng hành vi t ngữ ệ ộ ữ ườ ớ ả ữ ươ  
ng  các em: xa lánh ng i l n, không tin t ng vào ng i l n, cho r ng ng i l nứ ở ườ ớ ưở ườ ớ ằ ườ ớ  

không hi u các em và không ch u hi u các em, khó ch u m t cách có ý th c v i nh ngể ị ể ị ộ ứ ớ ữ  
yêu c u, nh ng đánh giá, nh ng nh n xét c a ng i l n. Tác đ ng giáo d c c a ng iầ ữ ữ ậ ủ ườ ớ ộ ụ ủ ườ  
l n đ i v i các em b  gi m sút.ớ ố ớ ị ả

Có nhi u y u t  làm cho ng i l n v n gi  nguyên quan h  nh  tr c đây đ i v i cácề ế ố ườ ớ ẫ ữ ệ ư ướ ố ớ  
em : các em v n còn là h c sinh, v n ph  thu c vào cha m  v  kinh t ; cha m  và giáoẫ ọ ẫ ụ ộ ẹ ề ế ẹ  
viên v n đang gi  vai trò giáo d c các em; h n th  n a,  các em v n còn nh ng nétẫ ữ ụ ơ ế ữ ở ẫ ữ  
tr  con trên khuôn m t, trong dáng d p, trong hành vi và trong tính cách. M t khác,ẻ ặ ấ ặ  
nhi u ng i l n còn th y vi c tăng quy n h n và tính đ c l p cho thi u niên là khôngề ườ ớ ấ ệ ề ạ ộ ậ ế  
h p lí.ợ

Chính s  không thay đ i thái đ  c a ng i l n khi thi u niên đang tr  thành ng i l nự ổ ộ ủ ườ ớ ế ở ườ ớ  
là nguyên nhân gây ra “đ ng đ ” gi a thi u niên v i ng i l n. N u ng i l n khôngụ ộ ữ ế ớ ườ ớ ế ườ ớ  
thay đ i thái đ , các em s  thái đ  ch ng đ i, các em s  xa lánh ng i l n, cho r ngổ ộ ẽ ộ ố ố ẽ ườ ớ ằ  
ng i l n không hi u và không th  hi u mình…ườ ớ ể ể ể

b. Do v y, trong quan h  v i thi u niên, ng i l n c n:ậ ệ ớ ế ườ ớ ầ



- Ph i mong mu n và bi t cách tôn tr ng tính đ c l p và quy n bình đ ng c a thi uả ố ế ọ ộ ậ ề ẳ ủ ế  
niên.

- Quan h  gi a thi u niên và ng i l n có th  không có mâu thu n n u quan h  đóệ ữ ế ườ ớ ể ẫ ế ệ  
đ c xây d ng trên c  s  tôn tr ng, giúp đ  l n nhau.ượ ự ơ ở ọ ỡ ẫ

- Khi ti p xúc v i thi u niên c n g ng m u, khéo léo, t  nhế ớ ế ầ ươ ẫ ế ị

Nh  v y, tính đ c l p và quy n bình đ ng trong quan h  c a các em v i ng i l n làư ậ ộ ậ ề ẳ ệ ủ ớ ườ ớ  
v n đ  ph c t p và gay g t nh t trong giao ti p c a các em v i ng i l n nói riêng,ấ ề ứ ạ ắ ấ ế ủ ớ ườ ớ  
trong vi c giáo d c các em  l a tu i này nói chung. Không nên coi đây là bi u hi nệ ụ ở ứ ổ ể ệ  
c a s  “kh ng ho ng” tu i d y thì, mà là s  kh ng ho ng trong quan h  c a thi uủ ự ủ ả ổ ậ ự ủ ả ệ ủ ế  
niên v i ng i l n, ch  y u do ng i l n gây ra. Nh ng khó khăn, mâu thu n có thớ ườ ớ ủ ế ườ ớ ữ ẫ ể 
h n ch  ho c không x y ra, n u ng i l n và các em xây d ng đ c m i quan h  b nạ ế ặ ả ế ườ ớ ự ượ ố ệ ạ  
bè, quan h  có hình th c h p tác trên c  s  tôn tr ng, th ng yêu, tin c y, bình đ ngệ ứ ợ ơ ở ọ ươ ậ ẳ  
và t  nh  trong c  x  v i thi u niên.ế ị ư ử ớ ế

S  h p tác này cho phép ng i l n đ t các em vào v  trí m i - v  trí c a ng i giúpự ợ ườ ớ ặ ị ớ ị ủ ườ  
vi c và ng i b n trong nh ng công vi c khác nhau, còn b n thân ng i l n tr  thànhệ ườ ạ ữ ệ ả ườ ớ ở  
ng i m u m c và ng i b n tin c y c a các em.ườ ẫ ự ườ ạ ậ ủ

2. Giao ti p c a h c sinh trung h c c  s  v i b n bèế ủ ọ ọ ơ ở ớ ạ

Nhu c u giao ti p v i b n phát tri n m nh là m t đ c đi m quan tr ng  tu i thi uầ ế ớ ạ ể ạ ộ ặ ể ọ ở ổ ế  
niên

a. S  giao ti p c a h c sinh trung h c c  s  v i b n bè cùng l a tu i:ự ế ủ ọ ọ ơ ở ớ ạ ứ ổ

- Quan h  v i b n bè cùng l a tu i ph c t p, đa d ng h n nhi u so v i h c sinh ti uệ ớ ạ ứ ổ ứ ạ ạ ơ ề ớ ọ ể  
h c. S  giao ti p c a các em đã v t ra ngoài ph m vi h c t p, ph m vi nhà tr ng,ọ ự ế ủ ượ ạ ọ ậ ạ ườ  
mà còn m  r ng trong nh ng h ng thú m i, nh ng vi c làm m i, nh ng quan h  m iở ộ ữ ứ ớ ữ ệ ớ ữ ệ ớ  
trong đ i s ng c a các em, các em có nhu c u l n trong giao ti p v i b n bè vì:ờ ố ủ ầ ớ ế ớ ạ

M t m t, các em r t khao khát đ c giao ti p và cùng ho t đ ng chung v i nhau, cácộ ặ ấ ượ ế ạ ộ ớ  
em có nguy n v ng đ c s ng trong t p th , có nh ng b n bè thân thi t tin c y. M tệ ọ ượ ố ậ ể ữ ạ ế ậ ặ  
khác, cũng bi u hi n nguy n v ng không kém ph n quan tr ng là đ c b n bè côngể ệ ệ ọ ầ ọ ượ ạ  
nh n, th a nh n, tôn tr ng mình.ậ ừ ậ ọ

- H c sinh trung h c c  s  cho r ng quan h  b n bè cùng tu i là quan h  riêng c a cáọ ọ ơ ở ằ ệ ạ ổ ệ ủ  
nhân, các em có quy n hành đ ng đ c l p trong quan h  này b o v  quy n đó c aề ộ ộ ậ ệ ả ệ ề ủ  
mình. Các em không mu n ng i l n can thi p vào chuy n b n bè c a mình. N u cóố ườ ớ ệ ệ ạ ủ ế  
s  can thi p thô b o c u ng i l n, khi n các em c m th y b  xúc ph m, thì các emự ệ ậ ả ườ ớ ế ả ấ ị ạ  
ch ng đ i l i. Nhu c u giao ti p v i b n bè là m t nhu c u chính đáng c a các em.ố ố ạ ầ ế ớ ạ ộ ầ ủ  
Các em mong mu n có m t tình b n riêng, thân thi t đ  “g i g m tâm tình”. Các emố ộ ạ ế ể ử ắ  
có nhi u nh n xét, băn khoăn v  dáng v  bên ngoài, v  tình c m, ý nghĩ tâm t  c aề ậ ề ẻ ề ả ư ủ  
mình, v  quan h  c a mình v i ng i khác và c  quan h  c a m i ng i v i nhau…ề ệ ủ ớ ườ ả ệ ủ ọ ườ ớ



Các em c n trao đ i v i b n bè đ  có đ c hi u bi t đ y đ  h n, đúng h n v  b nầ ổ ớ ạ ể ượ ể ế ầ ủ ơ ơ ề ả  
thân và m t s  v n đ  khác…ộ ố ấ ề

N u nh  quan h  c a ng i l n và các em không hòa thu n, thì s  giao ti p v i b nế ư ệ ủ ườ ớ ậ ự ế ớ ạ  
bè cùng tu i càng tăng và nh h ng c a b n bè đ n v i các em càng m nh m .ổ ả ưở ủ ạ ế ớ ạ ẽ

S  b t hòa trong quan h  b n bè cùng l p, s  thi u th n b n thân ho c tình b n b  pháự ấ ệ ạ ớ ự ế ố ạ ặ ạ ị  
v  đ u sinh ra nh ng c m xúc n ng n  và tình hu ng khó ch u nh t đ i v i các em làỡ ề ữ ả ặ ề ố ị ấ ố ớ  
s  phê bình th ng th n c a t p th , c a b n bè; còn hình ph t n ng n  nh t đ i v iự ẳ ắ ủ ậ ể ủ ạ ạ ặ ề ấ ố ớ  
các em là b  b n bè t y chay, không mu n ch i v i mình.ị ạ ẩ ố ơ ớ

- Tình b n trong đ i s ng h c sinh trung h c c  s  đã sâu s c h n. Các em thích giaoạ ờ ố ọ ọ ơ ở ắ ơ  
ti p và k t b n v i nhau, nh ng không ph i m i em  trong l p đ u đ c các emế ế ạ ớ ư ả ọ ở ớ ề ượ  
thích và giao ti p nh  nhau. Các em ch  k t b n v i nh ng em đ c m i ng i tônế ư ỉ ế ạ ớ ữ ượ ọ ườ  
tr ng, có uy tín và ti n b  rõ r t v  m t nào đó.ọ ế ộ ệ ề ặ

- Lúc đ u ph m vi giao ti p c a các em th ng là r ng, nh ng không đ c b n v ng,ầ ạ ế ủ ườ ộ ư ượ ề ữ  
có tính ch t t m th i, là th i kì l a ch n, tìm ki m ng i b n thân. V  sau nh ng emấ ạ ờ ờ ự ọ ế ườ ạ ề ữ  
có cùng h ng thú, cùng yêu thích m t lo i ho t đ ng nào đó, thì g n bó v i nhau.ứ ộ ạ ạ ộ ắ ớ  
Trong vi c ch n b n, thi u niên th ng yêu c u cao  b n, đ u quan tr ng đ  k tệ ọ ạ ế ườ ầ ở ạ ề ọ ể ế  
b n là nh ng ph m ch t v  tình b n ph i trung thành, th ng th n, c i m , tôn tr ng,ạ ữ ẩ ấ ề ạ ả ẳ ắ ở ở ọ  
tin c y l n nhau, quan h  bình đ ng và giúp đ  l n nhau.ậ ẫ ệ ẳ ỡ ẫ

- Ph m vi giao ti p c a các em h p l i, nh ng quan h  c a các em g n bó v i nhauạ ế ủ ẹ ạ ư ệ ủ ắ ớ  
h n, ch u nh h ng c a nhau, d  lây h ng thú c a b n (có th  tr  thành ng i t tơ ị ả ưở ủ ễ ứ ủ ạ ể ở ườ ố  
ho c ng c l i). Vì v y giao ti p v i b n là ngu n n y sinh h ng thú m i. B n bè màặ ượ ạ ậ ế ớ ạ ồ ả ứ ớ ạ  
các em yêu thích có th  tr  thành hình m u đ i v i các em, nh t là các b n có nh ngể ở ẫ ố ớ ấ ạ ữ  

u đi m.ư ể

- Trò chuy n gi  m t v  trí có ý nghĩa đ i v i l a tu i này, các em đã k  cho nhau vệ ữ ộ ị ố ớ ứ ổ ể ề 
m i m t sinh h at, đ i s ng và suy nghĩ c a mình, k  c  nh ng đi u “bí m t” nhi uọ ặ ọ ờ ố ủ ể ả ữ ề ậ ề  
khi các b n không k  v i b t c  ai. Vì th  mà các em yêu c u r t cao đ i v i b n,ạ ể ớ ấ ứ ế ầ ấ ố ớ ạ  
ph i c i m , hi u nhau, t  nh , v  tha, đ ng c m và gi  bí m t cho nhau.ả ở ở ể ế ị ị ồ ả ữ ậ

- Lí t ng tình b n c a l a tu i này là “s ng ch t có nhau”, “chí ng t, x  bùi” - đây làưở ạ ủ ứ ổ ố ế ọ ẽ  
v n đ  các em thâm nh p vào m i m t đ i s ng c a nhau. Càng l n lên s  thâm nh pấ ề ậ ọ ặ ờ ố ủ ớ ự ậ  
v  tâm h n gi a các em ngày càng đ c n y n , phát tri n. Đó là s  gi ng nhau về ồ ữ ượ ả ở ể ự ố ề 
đ i s ng n i tâm, là s  hi u bi t nhau, s  trùng h p v  nh ng giá tr  c a cá nhân, vờ ố ộ ự ể ế ự ợ ề ữ ị ủ ề 
nh ng hoài b o, v  quan đi m trong cu c s ng.ữ ả ề ể ộ ố

b. M t đ c tr ng quan tr ng trong quan h  v i b n bè cùng tu i là s  xu t hi n nh ngộ ặ ư ọ ệ ớ ạ ổ ự ấ ệ ữ  
s c thái m i trong quan h  v i b n khác gi i - nh ng c m xúc gi i tính..ắ ớ ệ ớ ạ ớ ữ ả ớ

- T  ý th c đã phát tri n khi n các em nhanh chóng nh n th c đ c nh ng đ c đi mự ứ ể ế ậ ứ ượ ữ ặ ể  
gi i tính c a mình. Các em đã b t đ u quan tâm l n nhau, a thích nhau, t  đó quanớ ủ ắ ầ ẫ ư ừ  
tâm đ n v  b  ngoài c a mình.ế ẻ ề ủ



-  các em gái thái đ  quan tâm đ n b n th ng th  hi n khá th  đ ng và kín đáoỞ ộ ế ạ ườ ể ệ ụ ộ  
(làm dáng h n tr c chú ý đ n hình th c c a mình h n), các em th ng che d u tìnhơ ướ ế ứ ủ ơ ườ ấ  
c m c a mình b ng cách t  v  th  , lãnh đ m v i b n trai. Các em trai th  hi n tháiả ủ ằ ỏ ẻ ờ ơ ạ ớ ạ ể ệ  
đ  này m t cách công khai, ngang nhiên, có khi thô b o (gi t tóc, d u c p…).ộ ộ ạ ậ ấ ặ

Lúc đ u s  quan tâm c a các em trai có tính ch t t n m n và bi u hi n b ng ph ngầ ự ủ ấ ả ạ ể ệ ằ ươ  
th c đ c thù c a tr  con nh  xô đ y, trêu ch c các em gái…Các em gái nhi u khi r tứ ặ ủ ẻ ư ẩ ọ ề ấ  
b c, không hài lòng v  nh ng hành vi nh  th  c a các em trai và khi các em gái ý th cự ề ữ ư ế ủ ứ  
đ c thì không b c t c, gi n d i các em trai.ượ ự ứ ậ ỗ

V  sau nh ng quan h  này đ c thay đ i, m t tính tr c ti p, xu t hi n tính ng ngề ữ ệ ượ ổ ấ ự ế ấ ệ ượ  
ngùng, e th n, nhút nhát…  m t s  em đi u đó đ c b c l  tr c ti p, còn m t sẹ ở ộ ố ề ượ ộ ộ ự ế ộ ố 
khác thì đ c che đ y b ng thái đ  th   gi  t o “khinh b ” đ i v i ng i khác gi i.ượ ậ ằ ộ ờ ơ ả ạ ỉ ố ớ ườ ớ  
Hành vi này mang tính ch t hai m t: s  quan tâm đ n nhau, v i s  phân bi t nam n .ấ ặ ự ế ớ ự ệ ữ

Tuy hành vi bên ngoài có th  khác nhau nh ng các em đ u có hi n t ng tâm lí gi ngể ư ề ệ ượ ố  
nhau là các em chú ý nhi u đ n b n khác gi i, mong b n khác gi i chú ý đ n mình vàề ế ạ ớ ạ ớ ế  

a thích mình.ư

- Trong tình b n khác gi i các em v a h n nhiên, v a có v  “th n tr ng”. “kín đáo”…ạ ớ ừ ồ ừ ẻ ậ ọ
Nhìn chung, nh ng xúc c m c a các em là trong sáng, là đ ng l c thúc đ y các em tữ ả ủ ộ ự ẩ ự 
hoàn thi n mình. Nh ng không ph i t t c  thi u niên đ u có nh ng rung c m nhệ ư ả ấ ả ế ề ữ ả ư 
v y. M t s  em b  cu n hút vào con đ ng “yêu đ ng”. Nhi u khi các em cũngậ ộ ố ị ố ườ ươ ề  
không hi u rõ tình c m c a mình và có nh h ng nh t đ nh đ n k t qu  h c t p.ể ả ủ ả ưở ấ ị ế ế ả ọ ậ  
Ng i làm công tác giáo d c c n ph i th n tr ng, t  nh , khéo léo khi gi i quy t v nườ ụ ầ ả ậ ọ ế ị ả ế ấ  
đ  này. C n h ng d n, u ng n n ch tình b n gi a nam và n   l a tu i này th t lànhề ầ ướ ẫ ố ắ ạ ữ ữ ở ứ ổ ậ  
m nh, trong sáng và nó đ ng l c đ  giúp nhau trong h c t p, trong tu d ng. Khôngạ ộ ự ể ọ ậ ưỡ  
nên can thi p thô b o, dùng các bi n pháp b o l c, áp đ t đ i v i các em…ệ ạ ệ ạ ự ặ ố ớ

c. Sự giao ti p  l a tu i h c sinh trung h c c  s  là m t lo i ho t đ ng đ cế ở ứ ổ ọ ọ ơ ở ộ ạ ạ ộ ặ  
bi tệ , mà n i dung c a nó là xây d ng nh ng quan h  qua l i và nh ng hành đ ngộ ủ ự ữ ệ ạ ữ ộ  
trong quan h  đó. Nh  ho t đ ng giao ti p mà các em nh n th c đ c ng i khác vàệ ờ ạ ộ ế ậ ứ ượ ườ  
b n thân mình đ ng th i qua đó làm phát tri n m t s  kĩ năng nh  kĩ năng so sánh,ả ồ ờ ể ộ ố ư  
phân tích, khái quát hành vi c a b n thân và c a b n, làm phong phú thêm nh ng bi uủ ả ủ ạ ữ ể  
t ng v  nhân cách c a b n và c a b n thân.ượ ề ủ ạ ủ ả

Do đó, làm công tác giáo d c ph i t o đi u ki n đ  các em giao ti p v i nhau, h ngụ ả ạ ề ệ ể ế ớ ướ  
d n và ki m tra s  quan h  c a các em, tránh tình tr ng ngăn c m, h n ch  s  giaoẫ ể ự ệ ủ ạ ấ ạ ế ự  
ti p c a l a tu i này.ế ủ ứ ổ

S  phát tri n nhân cách c a l a tu i h c sinhự ể ủ ứ ổ ọ

1. S  hình thành t  ý th c c a h c sinh trung h c c  sự ự ứ ủ ọ ọ ơ ở

M t trong nh ng đ c đi m quan tr ng c a s  phát tri n nhân cách  l a tu i thi uộ ữ ặ ể ọ ủ ự ể ở ứ ổ ế  
niên là s  hình thành t  ý th cự ự ứ



- Do s  phát tri n m nh m  c a c  th , đ c bi t do s  phát tri n c a các m i quan hự ể ạ ẽ ủ ơ ể ặ ệ ự ể ủ ố ệ 
xã h i và s  giao ti p trong t p th  mà  các em đã bi u hi n nhu c u t  đánh giá nhuộ ự ế ậ ể ở ể ệ ầ ự  
c u so sánh mình v i ng i khác. Các em đã b t đ u xem xét mình, v ch cho mìnhầ ớ ườ ắ ầ ạ  
m t nhân cách t ng lai, mu n hi u bi t m t m nh, m t y u trong nhân cách c aộ ươ ố ể ế ặ ạ ặ ế ủ  
mình.

M c đ  t  ý th c c a các em cũng có s  khác nhau.ứ ộ ự ứ ủ ự

- V  n i dung, không ph i t t c  nh ng ph m ch t c a nhân cách đ u ý th c đ cề ộ ả ấ ả ữ ẩ ấ ủ ề ứ ượ  
h t. Ban đ u các em ch  nh n th c hành vi c a mình, sau đó là nh n th c nh ng ph mế ầ ỉ ậ ứ ủ ậ ứ ữ ẩ  
ch t đ o đ c, tính cách và n ng l c c a mình trong nh ng ph m vi khác nhau, cu iấ ạ ứ ằ ự ủ ữ ạ ố  
cùng các em m i nh n th c nh ng ph m ch t ph c t p th  hi n nhi u m t c a nhânớ ậ ứ ữ ẩ ấ ứ ạ ể ệ ề ặ ủ  
cách (tình c m trách nhi m, lòng t  tr ng…).ả ệ ự ọ

- V  cách th c, ban đ u các em còn d a vào đánh giá c a nh ng ng i g n gũi và cóề ứ ầ ự ủ ữ ườ ầ  
uy tín v i mình. D n d n các em hình thành khuynh h ng đ c l p phân tích và đánhớ ầ ầ ướ ộ ậ  
giá b n thân. Nh ng kh  năng t  đánh giá c a thi u niên còn h n ch , ch a đ  kháchả ư ả ự ủ ế ạ ế ư ủ  
quan…Do đó, n y sinh nh ng xung đ t, mâu thu n gi a m c đ  kì v ng c a các emả ữ ộ ẫ ữ ứ ộ ọ ủ  
v i đ a v  th c t  c a chúng trong t p th ; mâu thu n gi a thái đ  c a các em đ i v iớ ị ị ự ế ủ ậ ể ẫ ữ ộ ủ ố ớ  
b n thân, đ i v i nh ng ph m ch t nhân cách c a mình và thái đ  c a các em đ i v iả ố ớ ữ ẩ ấ ủ ộ ủ ố ớ  
ng i l n, đ i v i b n bè cùng l a tu i.ườ ớ ố ớ ạ ứ ổ

Ý nghĩa quy t đ nh nh t đ  phát tri n t  ý th c  l a tu i này cu c s ng t p th  c aế ị ấ ể ể ự ứ ở ứ ổ ộ ố ậ ể ủ  
các em, n i mà nhi u m i quan h  giá tr  đúng đ n, m i quan h  này s  hình thành ơ ề ố ệ ị ắ ố ệ ẽ ở 
các em lòng t  tin vào s  t  đánh giá c a mình, là nh ng yêu c u ngày càng cao đ iự ự ự ủ ữ ầ ố  
v i hành vi, ho t đ ng c a các em… cũng đ ng th i giúp cho s  phát tri n v  m c tớ ạ ộ ủ ồ ờ ự ể ề ặ ự 
ý th c c a các em.ứ ủ

Vi c nh n th c v  mình còn thông qua vi c đ i chi u so sánh mình v i ng i khác.ệ ậ ứ ề ệ ố ế ớ ườ  
Nh ng khi đánh giá ng i khác, các em còn ch  quan, nông c n, nhi u khi ch  d a vàoư ườ ủ ạ ề ỉ ự  
m t vài hình tu ng không rõ ràng các em đã v i k t lu n ho c ch  chú ý vào m t vàiộ ợ ộ ế ậ ặ ỉ ộ  
ph m ch t nào đó mà quy k t toàn b . Vì th , ng i l n r t d  mà cũng r t khó gâyẩ ấ ế ộ ế ườ ớ ấ ễ ấ  
uy tín v i thi u niên. Và khi đã có k t lu n đánh giá v  m t ng i nào đó, các emớ ế ế ậ ề ộ ườ  
th ng có n t ng dai d ng, sâu s c.ườ ấ ượ ẳ ắ

- S  phát tri n t  ý th c c a thi u niên có ý nghĩa l n lao  ch , nó thúc đ y các emự ể ự ứ ủ ế ớ ở ỗ ẩ  
b c vào m t giai đo n m i. K  t  tu i thi u niên tr  đi, kh  năng t  giáo d c c aướ ộ ạ ớ ể ừ ổ ế ở ả ự ụ ủ  
các em đ c phát tri n, các em không ch  là khách th  c a quá trình giáo d c mà cònượ ể ỉ ể ủ ụ  
đ ng th i là ch  th  c a quá trình này.ồ ờ ủ ể ủ

 nhi u em, t  giáo d c còn ch a có h  th ng, ch a có k  ho ch, các em còn lúngỞ ề ự ụ ư ệ ố ư ế ạ  
túng trong vi c l a ch n bi n pháp t  giáo d c. Vì v y, nhà giáo d c c n t  ch cệ ự ọ ệ ự ụ ậ ụ ầ ổ ứ  
cu c s ng và ho t đ ng t p th  phong phú, h p d n, lôi cu n các em vào ho t đ ngộ ố ạ ộ ậ ể ấ ẫ ố ạ ộ  
chung c a t p th , t  ch c t t m i quan h  gi a ng i l n và các em…ủ ậ ể ổ ứ ố ố ệ ữ ườ ớ

2. S  hình thành đ o đ c c a h c sinh trung h c c  sự ạ ứ ủ ọ ọ ơ ở



Khi đ n tr ng, tr  đ c lĩnh h i chu n m c và quy t c hành vi đ o đ c m t cách cóế ườ ẻ ượ ộ ẩ ự ắ ạ ứ ộ  
h  th ng.ệ ố

Đ n tu i thi u niên, do s  m  r ng quan h  xã h i, do s  phát tri n m nh m  c a tế ổ ế ự ở ộ ệ ộ ự ể ạ ẽ ủ ự 
ý th c…mà trình đ  đ o đ c c a các em đ c phát tri n m nh. S  hình thành ý th cứ ộ ạ ứ ủ ượ ể ạ ự ứ  
đ o đ c nói chung, s  lĩnh h i tiêu chu n c a hành vi đ o đ c nói riêng là đ c đi mạ ứ ự ộ ẩ ủ ạ ứ ặ ể  
tâm lí quan tr ng trong l a tu i thi u niên.ọ ứ ổ ế

Tu i thi u niên là l a tu i hình thành th  gi i quan, lí t ng, ni m tin đ o đ c, nh ngổ ế ứ ổ ế ớ ưở ề ạ ứ ữ  
phán đoán giá tr …ị

Do t  ý th c và trí tu  đã phát tri n, hành vi c a thi u niên b t đ u ch u s  ch  đ oự ứ ệ ể ủ ế ắ ầ ị ự ỉ ạ  
c a nh ng nguyên t c riêng, nh ng quan đi m riêng c a thi u niên.ủ ữ ắ ữ ể ủ ế

Nhân cách c a thi u niên đ c hình thành ph  thu c vào vi c thi u niên có đ c kinhủ ế ượ ụ ộ ệ ế ượ  
nghi m đ o đ c nh  th  nào th c hi n đ o đ c nào ?ệ ạ ứ ư ế ự ệ ạ ứ

Nh ng nghiên c u tâm lí h c cho th y trình đ  nh n th c đ o đ c c a thi u niên làữ ứ ọ ấ ộ ậ ứ ạ ứ ủ ế  
cao. Thi u niên hi u rõ nh ng khái ni m đ o đ c v a s c đ i v i chúng…ế ể ữ ệ ạ ứ ừ ứ ố ớ

Nh ng cũng có c  nh ng kinh nghi m và khái ni m đ o đ c hình thành m t cách tư ả ữ ệ ệ ạ ứ ộ ự 
phát ngoài s  h ng d n c a giáo d c, do nh h ng c a nh ng s  ki n trong sách,ự ướ ẫ ủ ụ ả ưở ủ ữ ự ệ  
phim, b n bè x u…Do v y, các em có th  có nh ng ng  nh n ho c hi u phi n di n,ạ ấ ậ ể ữ ộ ậ ặ ể ế ệ  
không chính xác m t s  khái ni m đ o đ c… Trong công tác giáo d c c n chú ý giúpộ ố ệ ạ ứ ụ ầ  
các em hi u đ c khái ni m đ o đ c m t cách chính xác… và t  ch c hành đ ng để ượ ệ ạ ứ ộ ổ ứ ộ ể 
thi u niên có đ c kinh nghi m đ o đ c đúng đ n…ế ượ ệ ạ ứ ắ

3. S  hình thành tình c m c a h c sinh trung h c c  sự ả ủ ọ ọ ơ ở

Tình c m c a h c sinh trung h c c  s  sâu s c và ph c t p h n các em h c sinh ti uả ủ ọ ọ ơ ở ắ ứ ạ ơ ọ ể  
h c.ọ

- Đ c đi m n i b t  l a tu i này là d  xúc đ ng, vui bu n chuy n hóa d  dàng, tìnhặ ể ổ ậ ở ứ ổ ễ ộ ồ ể ễ  
c m còn mang tính ch t b ng b t, hăng say…Đi u này do nh h ng c a s  phát d cả ấ ồ ộ ề ả ưở ủ ự ụ  
và thay đ i m t s  c  quan n i t ng gây nên. Nhi u khi còn do ho t đ ng th n kinhổ ộ ố ơ ộ ạ ề ạ ộ ầ  
không cân b ng, h ng ph n m nh h n c ch  đã làm cho các em không t  ki m chằ ư ấ ạ ơ ứ ế ự ề ế 
n i.ổ

- Thi u niên d  có ph n ng mãnh li t tr c s  đánh giá, nh t là s  đánh giá thi uế ễ ả ứ ệ ướ ự ấ ự ế  
công b ng c a ng i l n.ằ ủ ườ ớ

- Tâm tr ng c a thi u niên thay đ i nhanh chóng, th t th ng, có lúc đang vui nh ngạ ủ ế ổ ấ ườ ư  
ch  là m t c  gì đó l i sinh ra bu n ngay ho c đang lúc b c mình nh ng g p đi u gìỉ ộ ớ ạ ồ ặ ự ư ặ ề  
thích thú l i t i c i ngay. Do đó, nên thái đ  c a các em đ i v i nh ng ng i xungạ ươ ườ ộ ủ ố ớ ữ ườ  
quanh cũng có nhi u mâu thu n.ề ẫ



Rõ ràng, cách bi u hi n xuc c m c a thi u niên mang tính ch t đ c đáo. Đó là tínhể ệ ả ủ ế ấ ộ  
b ng b t, sôi n i d  b  kích đ ng và d  thay đ i.ồ ộ ổ ễ ị ộ ễ ổ

³ K t lu n :ế ậ

- Trong nh ng giai đo n phát tri n c a con ng i l a tu i thi u niên có m t ý nghĩa vôữ ạ ể ủ ườ ứ ổ ế ộ  
cùng quan tr ng. Đay là th i kỳ phát tri n ph c t p nh t, nhi u bi n đ ng nh t nh ngọ ờ ể ứ ạ ấ ề ế ộ ấ ư  
cũng là th i kỳ chu n b  quan tr ng nh t cho nh ng b c tr ng thành sau này.ờ ẩ ị ọ ấ ữ ướ ưở

- S  phát tri n tâm lí c a thi u niên có ch u nh h ng c a th i kỳ phát d c. Nh ngự ể ủ ế ị ả ưở ủ ờ ụ ư  
cái nh h ng quy t đ nh nh t đ i v i s  phát tri n tâm lý chính là nh ng m i quanả ưở ế ị ấ ố ớ ự ể ữ ố  
h  xung quanh, đ c bi t là nh ng m i quan h  gi a thi u niên và ng i l n.ệ ặ ệ ữ ố ệ ữ ế ườ ớ

- Đây là l a tu i c a các em không còn là tr  con n a, nh ng ch a h n là ng i l n.ứ ổ ủ ẻ ữ ư ư ẳ ườ ớ  
 l a tu i này các em c n đ c tôn tr ng nhân cách, c n đ c phát huy tính đ c l pỞ ứ ổ ầ ượ ọ ầ ượ ộ ậ  

nh ng cũng r t c n đ n s  chăm sóc chu đáo và đ i x  t  nh .ư ấ ầ ế ự ố ử ế ị

Ch ng III: Tâm Lí H c L a Tu i C a H c Sinhươ ọ ứ ổ ủ ọ  
Trung H c Ph  Thôngọ ổ

Nh ng y u t  nh h ng đ n tâm lí h c h c sinhữ ế ố ả ưở ế ọ ọ  
trung h c ph  thôngọ ổ

1. Khái ni m tu i thanh niênệ ổ

Trong tâm lí h c l a tu i, tu i thanh niên là giai đo n phát tri n b t đ u t  lúc d y thìọ ứ ổ ổ ạ ể ắ ầ ừ ậ  
và k t thúc vào tu i ng i l n.ế ổ ườ ớ

Đ nh nghĩa này nói t i 2 gi i h n : gi i h n sinh lí (d y thì) và gi i h n xã h i (tu iị ớ ớ ạ ớ ạ ậ ớ ạ ộ ổ  
ng i l n ).ườ ớ

Có nhi u quan đi m khác nhau v  tu i thanh niên :ề ể ề ổ

Các nhà tâm lí h c mácxít cho r ng c n nghiên c u tu i thanh niên m t cách ph c t p,ọ ằ ầ ứ ổ ộ ứ ạ  
ph i k t h p quan đi m tâm lí h c xã h i v i vi c tính đ n nh ng quy lu t bên trongả ế ợ ể ọ ộ ớ ệ ế ữ ậ  
c a s  phát tri n. Đây là v n đ  r t ph c t p. Vì không ph i lúc nào nh p đi u và cácủ ự ể ấ ề ấ ứ ạ ả ị ệ  
giai đo n c a s  phát tri n tâm lí, sinh lí cũng trùng h p v i các th i h n tr ng thànhạ ủ ự ể ợ ớ ờ ạ ưở  
v  m t xã h i. “S  b t đ u tr ng thành c a con ng i nh  là m t cá th  (s  tr ngề ặ ộ ự ắ ầ ưở ủ ườ ư ộ ể ự ưở  
thành v  th  ch t), m t nhân cách (s  tr ng thành m t công dân), m t ch  th  nh nề ể ấ ộ ự ưở ộ ộ ủ ể ậ  
th c (s  tr ng thành trí tu ) và m t ch  th  lao đ ng (năng l c lao đ ng) là khôngứ ự ưở ệ ộ ủ ể ộ ự ộ  
trùng h p nhau v  th i gian.”ợ ề ờ

Tr  em ngày nay l n nhanh h n và đ t đ c s  tr ng thành đ y đ  c a mình s mẻ ớ ơ ạ ượ ự ưở ầ ủ ủ ớ  
h n. So v i hai, ba th  h  tr c, s  d y thì và đ c k t thúc s m h n 2 năm. Các nhàơ ớ ế ệ ướ ự ậ ượ ế ớ ơ  



sinh lí h c phân chia quá trình này thành 3 giai đo n : giai đo n tr c d y thì , d y thìọ ạ ạ ướ ậ ậ  
và sau d y thì. Tâm lí h c l a tu i th ng g n tu i thi u niên v i 2 giai đo n đ u cònậ ọ ứ ổ ườ ắ ổ ế ớ ạ ầ  
tu i thanh niên g n v i giai đo n 3.ổ ắ ớ ạ

Đ i v i thanh niên thì tu i thanh niên là th i kì t  14, 15 tu i đ n 25 tu i. Trong đóố ớ ổ ờ ừ ổ ế ổ  
chia là 2 giai đo n :ạ

- T  14, 15 tu i đ n 17,18 tu i : giai đo n đ u tu i thanh niên (thanh niên h c sinh).ừ ổ ế ổ ạ ầ ổ ọ

- T  17, 18 tu i đ n 25 tu i : giai đo n tu i thanh niên.ừ ổ ế ổ ạ ổ

T  s  phân tích trên cho th y : ừ ự ấ tu i thanh niên là m t hi n t ng tâm lí xã h i.ổ ộ ệ ượ ộ

2. Đ c đi m c  thặ ể ơ ể

Tu i đ u thanh niên là tu i đ t đ c s  tr ng thành v  m t c  th . S  khác bi t vổ ầ ổ ạ ượ ự ưở ề ặ ơ ể ự ệ ề 
c  th  gi a thanh niên m i l n v i ng i l n không đáng k . Nh ng s  phát tri n thơ ể ữ ớ ớ ớ ườ ớ ể ư ự ể ể 
l c c a các em còn kém so v i ng i l n.ự ủ ớ ườ ớ

Tu i đ u thanh niên b t đ u th i kì phát tri n t ng đ i êm  v  m t sinh lí:ổ ầ ắ ầ ờ ể ươ ố ả ề ặ

- S  phát tri n c a h  x ng đ c hoàn thi n. C  b p đ c ti p t c phát tri n.ự ể ủ ệ ươ ượ ệ ơ ắ ượ ế ụ ể  
Chi u cao và tr ng l ng đã phát tri n ch m l i. Các em gái đ t đ c s  tăng tr ngề ọ ượ ể ậ ạ ạ ượ ự ưở  
đ y đ  vào kho ng 16-17 tu i, các em trai vào kho ng 17-18 tu i. S c m nh c  b pầ ủ ả ổ ả ổ ứ ạ ơ ắ  
c a các em trai tăng nhanh.ủ

- S  phát tri n c a h  th n kinh có nh ng thay đ i quan tr ng do c u trúc bên trongự ể ủ ệ ầ ữ ổ ọ ấ  
c a não ph c t p và các ch c năng c a não phát tri n. S  l ng dây th n kinh liênủ ứ ạ ứ ủ ể ố ượ ầ  
h p, liên k t các ph n khác nhau c a v  não tăng lên…ợ ế ầ ủ ỏ

- H  tu n hoàn đi vào ho t đ ng bình th ng. S  m t cân đ i gi a tim và m ch đãệ ầ ạ ộ ườ ự ấ ố ữ ạ  
ch m d t.ấ ứ

- Đa s  các em đã qua th i kì phát d c ; ho t đ ng c a các tuy n n i ti t tr  nên bìnhố ờ ụ ạ ộ ủ ế ộ ế ở  
th ng.ườ

Tóm l i, đây là l a tu i các em có c  th  phát tri n cân đ i, hài hòa và đ p nh t.ạ ứ ổ ơ ể ể ố ẹ ấ

3. Đi u ki n xã h i c a s  phát tri nề ệ ộ ủ ự ể

- Ho t đ ng c a thanh niên ngày càng nphong phú và ph c t p, nên vai trò và h ng thúạ ộ ủ ứ ạ ứ  
xã h i c a thanh niên không nh ng m  r ng v  ph m vi, s  l ng mà còn bi n đ i vộ ủ ữ ở ộ ề ạ ố ượ ế ổ ề 
ch t l ng. Nhi m v  ch  y u  l a tu i này là ch n ngh .ấ ượ ệ ụ ủ ế ở ứ ổ ọ ề

-  gia đình, thanh niên đã có nhi u quy n l i và trách nhi m c a ng i l n, cha mỞ ề ề ợ ệ ủ ườ ớ ẹ 
b t đ u trao đ i v i các em v  m t s  v n đ  trong gia đình, các em đ c cha m  tinắ ầ ổ ớ ề ộ ố ấ ề ượ ẹ  
t ng và tôn tr ng. Các em cũng đã quan tâm đ n nhi u ho t đ ng trong gia đình. Cácưở ọ ế ề ạ ộ  



em cũng đã chăm sóc và giáo d c các em nh  c a mình.  nông thôn, nhi u en đã trụ ỏ ủ Ở ề ở 
thành lao đ ng chính trong gia đình.ộ

-  nhà tr ng, ho t đ ng h c t p c a thanh niên ph c t p h n nhi u so tu i thi uỞ ườ ạ ộ ọ ậ ủ ứ ạ ơ ề ổ ế  
niên, đòi h i các em ph i tích c c và n  l c nhi u. Các em đ n tr ng v n ch u sỏ ả ự ỗ ự ề ế ườ ẫ ị ự 
lãnh đ o c a ng i l n và ph  thu c vào cha m  v  v t ch t…ạ ủ ườ ớ ụ ộ ẹ ề ậ ấ

- Ngoài xã h i, s  giao ti p c a thanh niên r t r ng và tính xã h i cao h n nhi u so v iộ ự ế ủ ấ ộ ộ ơ ề ớ  
thi u niên, các em đ c ti o xúc v i nhi u t ng l p xã h i, nhi u m i quan h  xã h iế ượ ế ớ ề ầ ớ ộ ề ố ệ ộ  
h n. Các em có d p hòa nh p vào cu c s ng muôn màu muôn v  c a đ i s ng xã h iơ ị ậ ộ ố ẻ ủ ờ ố ộ  
h n. Xã h i giao cho các em quy n l i và tr ng trách n ng n  h n. Các em ph i th cơ ộ ề ợ ọ ặ ề ơ ả ự  
hi n nghĩa v  c a mình đ i v i xã h i : nghĩa v  lao đ ng, nghĩa v  quân s …ệ ụ ủ ố ớ ộ ụ ộ ụ ự

V  trí c a thanh niên có tính ch t không xác đ nh (  m t này h  đ c coi là ng i l n,ị ủ ấ ị ở ặ ọ ượ ườ ớ  
m t khác l i không). Đây là m t t t y u khách quan, đòi h i ng i l n ph i khuy nặ ạ ộ ấ ế ỏ ườ ớ ả ế  
khích hành đ ng có ý th c trách nhi m c a các em và khuy n khích s  giáo d c l nộ ứ ệ ủ ế ự ụ ẫ  
nhau trong l a tu i thanh niên.ứ ổ

M t s  đ c đi m nhân cách ch  y u c a h c sinhộ ố ặ ể ủ ế ủ ọ  
trung h c ph  thôngọ ổ

phát tri n trí tu  c a h c sinh trung h c ph  thôngự ể ệ ủ ọ ọ ổ

1. Đ c đi m ho t đ ng h c t p c a h c sinh trung h c ph  thông:ặ ể ạ ộ ọ ậ ủ ọ ọ ổ

- N i dung và tính ch t c a ho t đ ng h c t p  thanh niên khác r t nhi u so v i ho tộ ấ ủ ạ ộ ọ ậ ở ấ ề ớ ạ  
đ ng h c t p c a thi u niên. S  khác nhau c  b n không ph i ch   ch  n i dung h cộ ọ ậ ủ ế ự ơ ả ả ỉ ở ỗ ộ ọ  
t p ngày m t nhi u h n mà  ch  ho t đ ng h c t p c a thanh niên đi sâu vào nh ngậ ộ ề ơ ở ỗ ạ ộ ọ ậ ủ ữ  
tri th c c  b n, nh ng quy lu t c a nh ng b  môn khoa h c. Ph ng pháp gi ng d yứ ơ ả ữ ậ ủ ữ ộ ọ ươ ả ạ  
c a giáo viên cũng có nhi u thay đ i. Chính vì v y, ho t đ ng h c t p đòi h i thanhủ ề ổ ậ ạ ộ ọ ậ ỏ  
niên ph i có tính năng đ ng, đ c l p và sáng t o  m c đ  cao h n, đòi h i các emả ộ ộ ậ ạ ở ứ ộ ơ ỏ  
ph i phát tri n t  duy lí lu n.ả ể ư ậ

- Thái đ  và ý th c c a thanh niên đ i v i h c t p ngày càng phát tri n. Các em hi uộ ứ ủ ố ớ ọ ậ ể ể  
đ c r ng, v n tri th c, k  năng, k  x o là đi u ki n c n thi t đ  các em b c vàoượ ằ ố ứ ỹ ỹ ả ề ệ ầ ế ể ướ  
cu c s ng t ng lai. Do đó, nhu c u tri th c c a các em tăng lên m t cách rõ r t.ộ ố ươ ầ ứ ủ ộ ệ

- Thái đ  c a thanh niên đ i v i môn h c có l a ch n h n.  các em đã hình thànhộ ủ ố ớ ọ ự ọ ơ Ở  
h ng thú h c t p g n li n v i khuynh h ng ngh  nghi p.ứ ọ ậ ắ ề ớ ướ ề ệ

- Đ ng c  h c t p có ý nghĩa quan tr ng nh t đ i v i thanh niên là đ ng c  có ý nghĩaộ ơ ọ ậ ọ ấ ố ớ ộ ơ  
th c ti n, sau đó t i đ ng c  nh n th c…ự ễ ớ ộ ơ ậ ứ

- Tuy nhiên,  không ít thanh niên, các em ch  tích c c h c đ i v i môn h c quan tr ng,ở ỉ ự ọ ố ớ ọ ọ  
có ý nghĩa đ i v i ngh  đã ch n và sao nhãng đ i v i môn h c khác ho c ch  h c trungố ớ ề ọ ố ớ ọ ặ ỉ ọ  



bình. Ho c cũng m t s  h c sinh cho r ng, mình không th  vào h c đ i h c đ c nênặ ộ ố ọ ằ ể ọ ạ ọ ượ  
ch  c n h c đ t yêu c u là đ . Vì v y, giáo viên c n làm cho h c sinh đó hi u đ c ýỉ ầ ọ ạ ầ ủ ậ ầ ọ ể ượ  
nghĩa và ch c năng c a giáo d c ph  thông đ i v i m i giáo d c chuyên ngành, đ iứ ủ ụ ổ ố ớ ỗ ụ ố  
v i s  phát tri n nhân cách toàn di n.ớ ự ể ệ

2. Đ c đi m c a s  phát tri n trí tu   h c sinh trung h c ph  thông:ặ ể ủ ự ể ệ ở ọ ọ ổ

 h c sinh trung h c ph  thông, tính ch  đ nh đ c phát tri n m nh  t t c  các quáỞ ọ ọ ổ ủ ị ượ ể ạ ở ấ ả  
trình nh n th c.ậ ứ

- Tri giác: tri giác c a thanh niên có đ  nh y c m cao, tri giác có m c đích đ t t i m củ ộ ạ ả ụ ạ ớ ứ  
đ  r t cao. Quan sát tr  nên có h  th ng và toàn di n h n. Quá trình quan sát đã ch uộ ấ ở ệ ố ệ ơ ị  
s  chi ph i c a h  th ng tín hi u th  hai nhi u h n và không tách r i kh i t  duyự ố ủ ệ ố ệ ứ ề ơ ờ ỏ ư  
ngôn ng . Thanh niên có th  đi u khi n đ c ho t đ ng c a mình theo k  ho chữ ể ề ể ượ ạ ộ ủ ế ạ  
chung và chú ý đ n m i khâu. Tuy nhiên tri giác c a h c sinh trung h c ph  thông c nế ọ ủ ọ ọ ổ ầ  
có s  h ng d n c a giáo viên. Giáo viên c n h ng d n các em quan sát vào m tự ướ ẫ ủ ầ ướ ẫ ộ  
nhi m v  nh t đ nh và yêu c u các em không nên k t lu n v i vàng khi ch a tích lũyệ ụ ấ ị ầ ế ậ ộ ư  
đ y đ  các s  ki n c n quan sát.ầ ủ ự ệ ầ

- Trí nhớ:  h c sinh trung h c ph  thông, ghi nh  có ch  đ nh gi  vai trò ch  đ oỞ ọ ọ ổ ớ ủ ị ữ ủ ạ  
trong ho t đ ng trí tu , m t khác vai trò c a ghi nh  lôgíc tr u t ng, ghi nh  ý nghĩaạ ộ ệ ặ ủ ớ ừ ượ ớ  
ngày m t tăng rõ r t. Đ c bi t các em đã t o đ c tâm th  phân hóa trong ghi nh .ộ ệ ặ ệ ạ ượ ế ớ  
Các em đã bi t tài li u nào c n nh  chính xác, tài li u nào ch  c n hi u mà không c nế ệ ầ ớ ệ ỉ ầ ể ầ  
nh …Nh ng có m t s  em còn ghi nh  đ i khái, chung chung, đánh giá th p c a vi cớ ư ộ ố ớ ạ ấ ủ ệ  
ôn t p.ậ

- Chú ý: Chú ý c a h c sinh trung h c ph  thông có nhi u s  thay đ i. Thái đ  l aủ ọ ọ ổ ề ự ổ ộ ự  
ch n c a h c sinh đ i v i các môn h c quy t đ nh tính l a ch n c a chú ý. Do cóọ ủ ọ ố ớ ọ ế ị ự ọ ủ  
h ng thú n đ nh đ i v i môn h c nên chú ý sau ch  đ nh c a các em tr  thành th ngứ ổ ị ố ớ ọ ủ ị ủ ở ườ  
xuyên h n. Năng l c di chuy n và phân ph i chú ý cũng đ c phát tri n và hoàn thi nơ ự ể ố ượ ể ệ  
m t cách rõ r t. Các em có kh  năng v a nghe gi ng, v a chép bài, v a theo dõi câuộ ệ ả ừ ả ừ ừ  
tr  l i c a b n. Tuy nhiên, các em không ph i bao gi  cũng đánh giá đúng đ n ý nghĩaả ờ ủ ạ ả ờ ắ  
quan tr ng c a tài li u nên các em hay chú ý không ch  đ nh khi giáo viên đ  c p t i ýọ ủ ệ ủ ị ề ậ ớ  
nghĩa th c ti n và s  ng d ng tri th c nh t đ nh vào cu c s ng.ự ễ ự ứ ụ ứ ấ ị ộ ố

- T  duyư : Do c u trúc não ph c t p và ch c năng c a não phát tri n, do s  phát tri nấ ứ ạ ứ ủ ể ự ể  
c a các quá trình nh n th c và do nh h ng c a ho t đ ng h c t p mà t  duy c aủ ậ ứ ả ưở ủ ạ ộ ọ ậ ư ủ  
h c sinh trung h c ph  thông có thay đ i quan tr ng v  ch t.ọ ọ ổ ổ ọ ề ấ

Ho t đ ng t  duy c a các em tích c c, đ c l p h n. Các em có kh  năng t  duy líạ ộ ư ủ ự ộ ậ ơ ả ư  
lu n, t  duy tr u t ng m t cách đ c l p, sáng t o. Các em thích khái quát hóa, thíchậ ư ừ ượ ộ ộ ậ ạ  
tìm hi u nh ng quy lu t và nh ng nguyên t c chung c a các hi n t ng hàng ngày,ể ữ ậ ữ ắ ủ ệ ượ  
c a nh ng tri th c ph i ti p thu. T  duy c a các em ch t ch  h n, có căn c  và nh tủ ữ ứ ả ế ư ủ ặ ẽ ơ ứ ấ  
quán h n ; tính phê phán c a t  duy cũng phát tri n.ơ ủ ư ể



Nh ng đ c đi m này t o đi u ki n cho h c sinh trung h c ph  thông th c hi n cácữ ặ ể ạ ề ệ ọ ọ ổ ự ệ  
thao tác t  duy lôgíc, phân tích n i dung c  b n c a khái ni m tr u t ng và n mư ộ ơ ả ủ ệ ừ ượ ắ  
đ c m i quan h  nhân qu  trong t  nhiên và xã h i…Tuy nhiên, hi n nay s  h c sinhượ ố ệ ả ự ộ ệ ố ọ  
trung h c ph  thông đ t m c đ  t  duy nh  trên ch a nhi u. Thi u sót c  b n trongọ ổ ạ ứ ộ ư ư ư ề ế ơ ả  
t  duy c a các em là thi u tính đ c l p. Vi c giúp các em phát tri n kh  năng nh nư ủ ế ộ ậ ệ ể ả ậ  
th c là m t nhi m v  quan tr ng c a giáo viên. Giáo viên c n h ng d n các em tíchứ ộ ệ ụ ọ ủ ầ ướ ẫ  
c c suy nghĩ trong khi phân tích ho c tranh lu n đ  h c sinh t  rút ra k t lu n.ự ặ ậ ể ọ ự ế ậ

S  phát tri n t  ý th c c a h c sinh trung h c phự ể ự ứ ủ ọ ọ ổ 
thông

S  phát tri n t  ý th c là m t đ c đi m n i b t trong s  phát tri n nhân cách c aự ể ự ứ ộ ặ ể ổ ậ ự ể ủ  
thanh niên m i l n, nó có ý nghĩa quan tr ng đ i v i s  phát tri n tâm lí  l a tu iớ ớ ọ ố ớ ự ể ở ứ ổ  
thanh niên. S  phát tri n t  ý th c c a h c sinh trung h c ph  thông có m t s  đ cự ể ự ứ ủ ọ ọ ổ ộ ố ặ  
đi m sau :ể

a. Nhu c u t  ý th c phát tri n m nh m . Ngay t  tu i thi u niên các em đã chú ý đ nầ ự ứ ể ạ ẽ ừ ổ ế ế  
hình dáng bên ngoài c a mình và đ n tu i thanh niên các em v n còn chú ý t i hìnhủ ế ổ ẫ ớ  
dáng bên ngoài c a c  th  mình. Hình nh v  thân th  mình là m t thành t  quan tr ngủ ơ ể ả ề ể ộ ố ọ  
c a s  t  ý th c  thanh niên m i l n.ủ ự ự ứ ở ớ ớ

S  hình thành t  ý th c là m t quá trình lâu dài và tr i qua nhi u m c đ  khác nhau.ự ự ứ ộ ả ề ứ ộ  
Nh ng  tu i thanh niên, quá trình phát tri n t  ý th c di n ra m nh m  và có nh ngư ở ổ ể ự ứ ễ ạ ẽ ữ  
nét đ c thù riêng.ặ

Thanh niên có nhu c u tìm hi u và đánh giá nh ng đ c đi m tâm lí c a mình theo quanầ ể ữ ặ ể ủ  
đi m và m c đích s ng c a mình. Đ c đi m quan tr ng trong s  t  ý th c c a thanhể ụ ố ủ ặ ể ọ ự ự ứ ủ  
niên là s  t  ý th c c a h  xu t phát t  yêu c u c a cu c s ng và ho t đ ng. Đ a vự ự ứ ủ ọ ấ ừ ầ ủ ộ ố ạ ộ ị ị 
m i m  trong t p th , nh ng quan h  m i v i th  gi i xung quanh bu c thanh niênớ ẻ ậ ể ữ ệ ớ ớ ế ớ ộ  
m i l n ph i ý th c đ c nh ng đ c đi m nhân cách c a mình.ớ ớ ả ứ ượ ữ ặ ể ủ

N i dung c a t  ý th c  l a tu i thanh niên cũng khá ph c t p. Các em không chộ ủ ự ứ ở ứ ổ ứ ạ ỉ 
nh n th c đ c cái tôi c a mình trong hi n t i mà còn nh n th c đ c ví trí c a mìnhậ ứ ượ ủ ệ ạ ậ ứ ượ ủ  
trong t ng lai. Ph m vi c a t  ý th c cũng đ c m  r ng, các ph m ch t “bên trong”ươ ạ ủ ự ứ ượ ở ộ ẩ ấ  
đ c nh n th c ch m h n nh ng đ c đi m “bên ngoài” nh ng các em hay chú ý vàượ ậ ứ ậ ơ ữ ặ ể ư  
coi tr ng nh ng ph m ch t “bên trong” c a nhân cách. Thanh niên ý th c rõ ràng h nọ ữ ẩ ấ ủ ứ ơ  
v  cá tính c a mình, v  s  khác bi t c a mình so v i nh ng ng i khác. Các em cũngề ủ ề ự ệ ủ ớ ữ ườ  
hi u rõ nh ng ph m ch t ph c t p, bi u hi n m i quan h  nhi u chi u c a nhân cáchể ữ ẩ ấ ứ ạ ể ệ ố ệ ề ề ủ  
(tinh th n trách nhi m, lòng t  tr ng…)ầ ệ ự ọ

Thanh niên không ch  đánh giá nh ng c  ch , hành vi riêng l  mà bi t đánh giá nhânỉ ữ ử ỉ ẻ ế  
cách mình nói chung trong toàn b  nh ng thu c tính nhân cách.ộ ữ ộ

Thanh niên không ch  có nhu c u đánh giá mà còn có kh  năng đánh giá sâu s c h n vàỉ ầ ả ắ ơ  
t t h n v  nh ng ph m ch t, m t m nh, y u c a nh ng ng i khác và các em cũngố ơ ề ữ ẩ ấ ặ ạ ế ủ ữ ườ  



có khuynh h ng đ c l p h n trong vi c đánh giá b n thân. Nh ng các em hay có xuướ ộ ậ ơ ệ ả ư  
h ng c ng đi u trong khi t  đánh giá (có khi các em đánh giá quá th p ho c quá caoướ ườ ệ ự ấ ặ  
b n thân). Chúng ta không nên ch  gi u ý ki n t  đánh giá c a h , c n ph i khéo léo,ả ế ễ ế ự ủ ọ ầ ả  
t  nh  giúp thanh niên hi u đúng v  nhân cách c a mình.ế ị ể ề ủ

b. Trên c  s  t  ý th c phát tri n m nh, nhu c u t  giáo d c c a thanh niên cũngơ ở ự ứ ể ạ ầ ự ụ ủ  
đ c phát tri n. T  giáo d c  các em không ch  h ng vào vi c kh c ph c m t sượ ể ự ụ ở ỉ ướ ệ ắ ụ ộ ố 
thi u sót trong hành vi hay phát huy nh ng nét t t nào đó mà còn h ng vào vi c hìnhế ữ ố ướ ệ  
thành nhân cách nói chung phù h p v i quan đi m c a các em. Giáo viên c n h ngợ ớ ể ủ ầ ướ  
d n các em t  giáo d c, c n t  ch c t p th  h c sinh giúp đ  l n nhau, ki m tra l nẫ ự ụ ầ ổ ứ ậ ể ọ ỡ ẫ ể ẫ  
nhau.

S  hình thành th  gi i quan và lí t ngự ế ớ ưở

Thanh niên, l a tu i s p b c vào đ i, cu c s ng m i đ t ra tr c m t các em bi tứ ổ ắ ướ ờ ộ ố ớ ặ ướ ắ ế  
bao đi u m i l , nh ng ni m ph n kh i hy v ng, xen l n nh ng băn khoăn suy nghĩ.ề ớ ạ ữ ề ấ ở ọ ẫ ữ  
Nhìn chung, các em đ u mu n ti n b , đ u mu n tr  thành ng i có ích cho gia đìnhề ố ế ộ ề ố ở ườ  
và cho xã h i.ộ

1. Tu i đ u thanh niên là l a tu i quy t đ nh c a s  hình thành th  gi i quan.ổ ầ ứ ổ ế ị ủ ự ế ớ  
S  hình thành th  gi i quan là nét ch  y u trong s  phát tri n tâm lí  thanhự ế ớ ủ ế ự ể ở  
niên.

 tu i này nh ng đi u ki n v  m t trí tu , nhân cách và xã h i đ  xây d ng m t hỞ ổ ữ ề ệ ề ặ ệ ộ ể ự ộ ệ 
th ng quan đi m riêng đã đ c hình thành và chín mu i. N i dung h c t p  tr ng,ố ể ượ ồ ộ ọ ậ ở ườ  
quan h  xã h i r ng rãi, đi u ki n s ng phong phú, đa d ng đã giúp cho các em hìnhệ ộ ộ ề ệ ố ạ  
thành th  gi i quan và nhân sinh quan  m c khá cao, sâu s c, nh t quán và khái quát.ế ớ ở ứ ắ ấ

Nh ng c  s  c a th  gi i quan tuy đ c hình thành r t s m nh ng ch  đ n giai đo nữ ơ ở ủ ế ớ ượ ấ ớ ư ỉ ế ạ  
này, khi nhân cách đã đ c phát tri n t ng đ i cao thì  các em m i xu t hi n nhuượ ể ươ ố ở ớ ấ ệ  
c u đ a nh ng tiêu chu n, nh ng nguyên t c hành vi đã hình thành vào m t h  th ngầ ư ữ ẩ ữ ắ ộ ệ ố  
hoàn ch nh. M t khi đã có h  th ng quan đi m riêng, thanh niên không ch  hi u v  thỉ ộ ệ ố ể ỉ ể ề ế 
gi i khách quan mà còn đánh giá đ c nó, xác đ nh đ c thái đ  c a mình đ i v i thớ ượ ị ượ ộ ủ ố ớ ế 
gi i n a. Ch  đ n tu i thanh niên m i có th  xây d ng đ c th  gi i quan hoàn ch nhớ ữ ỉ ế ổ ớ ể ự ượ ế ớ ỉ  
v i t  cách là m t h  th ng quan đi m.ớ ư ộ ệ ố ể

S  hình thành th  gi i quan đ c th  hi n  tính tích c c nh n th c. Ch  s  đ u tiênự ế ớ ượ ể ệ ở ự ậ ứ ỉ ố ầ  
c a s  hình thành th  gi i quan là s  phát tri n c a h ng thú nh n th c đ i v i nh ngủ ự ế ớ ự ể ủ ứ ậ ứ ố ớ ữ  
quy lu t c a t  nhiên và xã h i…Thanh niên quan tâm nhi u đ n các v n đ  liên quanậ ủ ự ộ ề ễ ấ ề  
đ n con ng i, vai trò c a con ng i trong l ch s , quan h  gi a con ng i v i xã h i,ế ườ ủ ườ ị ử ệ ữ ườ ớ ộ  
gi a quy n l i và nghĩa v …ữ ề ợ ụ

Tuy v y, m t b  ph n thanh niên ngày nay ch a đ c giáo d c đ y đ  v  th  gi iậ ộ ộ ậ ư ượ ụ ầ ủ ề ế ớ  
quan. Th  gi i quan c a thanh niên còn ch u nh h ng c a tàn d  c a quá kh  (sayế ớ ủ ị ả ưở ủ ư ủ ứ  
mê nh ng s n ph m văn hóa không lành m nh, đánh giá quá cao cu c s ng h ng thữ ả ẩ ạ ộ ố ưở ụ 
…)



2. Lí t ng c a thanh niênưở ủ

 tu i thanh niên , các em đã bi t k t h p nh ng ph m ch t cao đ p c a nh ng conỞ ổ ế ế ợ ữ ẩ ấ ẹ ủ ữ  
ng i u tú trong l ch s , trong hi n th c đ  t o nên con ng i lí t ng c a mình.ườ ư ị ử ệ ự ể ạ ườ ưở ủ  
M u ng i lí t ng có tác d ng thúc đ y các em v n lên và t  hoàn thi n nhân cáchẫ ườ ưở ụ ẩ ươ ự ệ  
c a mình.ủ

Tuy nhiên có m t s  thanh niên h c sinh có lí t ng xa v i hi n th c…ộ ố ọ ưở ờ ệ ự

Đ ng đ i và xu h ng ngh  nghi pườ ờ ướ ề ệ

Khác v i tu i thi u niên, thanh niên h c sinh có n t tâm lí đ c bi t là s  băn khoăn suyớ ổ ế ọ ế ặ ệ ự  
nghĩ đ  đ nh đo t ph ng h ng cu c đ i c a mình. Các em hay t  h i : “mình sể ị ạ ươ ướ ộ ờ ủ ự ỏ ẽ 
làm gì ?”, “mình là ng i nh  th  nào ?”…ườ ư ế

M t v n đ  quan tr ng c a thanh niên là vi c ch n v  trí xã h i trong t ng lai choộ ấ ề ọ ủ ệ ọ ị ộ ươ  
b n thân mà tr c h t là vi c ch n ngh . Nhi u em đã bi t so sánh đ c đi m riêng vả ướ ế ệ ọ ề ề ế ặ ể ề 
th  ch t, tâm lí, kh  năng c a b n thân v i yêu c u c a ngh  nghi p. Tuy nhiên, thanhể ấ ả ủ ả ớ ầ ủ ề ệ  
niên còn đ nh h ng ch a đúng vào h c  tr ng đ i h c.ị ướ ư ọ ở ườ ạ ọ

Xu h ng ngh  nghi p có tác d ng quan tr ng trong vi c đi u ch nh, thúc đ y cácướ ề ệ ụ ọ ệ ề ỉ ẩ  
ho t đ ng c a các em.ạ ộ ủ

Ngh  nghi p t ng lai chi ph i đ i v i h ng thú môn h c.ề ệ ươ ố ố ớ ứ ọ

Nh n th c yêu c u v  ngh  nghi p càng c  th  đ y đ , sâu s c bao nhiêu thì sậ ứ ầ ề ề ệ ụ ể ầ ủ ắ ự 
chu n b  đ i v i ngh  nghi p t ng lai càng t t b y nhiêu. Do đó công tác giáo d cẩ ị ố ớ ề ệ ươ ố ấ ụ  
h ng nghi p đ i v i h c sinh trung h c ph  thông r t quan tr ng.ướ ệ ố ớ ọ ọ ổ ấ ọ

Càng v  cu i trung h c ph  thông, xu h ng ngh  nghi p càng phát tri n rõ ràng cề ố ọ ổ ướ ề ệ ể ụ 
th  và n đ nh.ể ổ ị

Vi c ch n ngh  c a các em có nhi u đ ng c  thúc đ y (cá nhân, xã h i), các em khiệ ọ ề ủ ề ộ ơ ẩ ộ  
ch n ngh  th ng có xu h ng đi vào lĩnh v c tri th c lao đ ng m i nhi u ng i chúọ ề ườ ướ ự ứ ộ ớ ề ườ  
ý. Ch ng h n thanh niên bây gi  thích ch n ngh : vi tính, tin h c, ngo i th ng ...ẳ ạ ờ ọ ề ọ ạ ươ

Hi n nay, đ i v i thanh niên h c sinh vi c ch n ngh  nghi p t ng lai cho mình r tệ ố ớ ọ ệ ọ ề ệ ươ ấ  
ph c t p. Trong vi c giáo d c các em, giáo viên c n chú ý h ng nghi p cho các emứ ạ ệ ụ ầ ướ ệ  
m t cách đ y đ  và đúng đ n.ộ ầ ủ ắ

Tình b n và tình yêuạ

1. Tình b nạ



Đ i s ng tình c m c a h c sinh trung h c ph  thông r t phong phú và đa d ng. Cácờ ố ả ủ ọ ọ ổ ấ ạ  
em có thái đ  xúc c m khác nhau đ i v i đ i s ng. Đ c đi m này đ c th  hi n rõộ ả ố ớ ờ ố ặ ể ượ ể ệ  
nh t trong tình b n c a các emấ ạ ủ

 l a tu i các em, nhu c u v  tình b n, tâm tình cá nhân đ c tăng lên rõ r t. H cỞ ứ ổ ầ ề ạ ượ ệ ọ  
sinh trung h c ph  thông có yêu c u cao đ i v i tình b n (mong mu n s  chân thành,ọ ổ ầ ố ớ ạ ố ự  
lòng v  tha, s  tin t ng và tôn tr ng l n nhau…). Tình b n  tu i thanh niên đ a sị ự ưở ọ ẫ ạ ở ổ ư ự 
tâm tình thân m t, tình c m m áp, thái đ  chân thành lên hàng đ u.ậ ả ấ ộ ầ

 l a tu i thanh niên, các em đ u coi tình b n là nh ng m i quan h  quan tr ng nh tỞ ứ ổ ề ạ ữ ố ệ ọ ấ  
c a con ng i. Tình b n c a các em mang màu s c xúc c m nhi u h n. Trong quan hủ ườ ạ ủ ắ ả ề ơ ệ 
b n bè, các em không ch  mong mu n s  g n gũi v  tình b n c a b n, không ch  cóạ ỉ ố ự ầ ề ạ ủ ạ ỉ  
kh  năng xúc c m thân tình mà còn có kh  năng đáp l i xúc c m, tình c m c a b nả ả ả ạ ả ả ủ ạ  
đang th  nghi m. Tính xúc c m cao trong tình b n còn khi n thanh niên hay lí t ngể ệ ả ạ ế ưở  
hóa tình b n. H  nghĩ v  b n th ng gi ng v i nh ng đi u mình mong mu n  b nạ ọ ề ạ ườ ố ớ ữ ề ố ở ạ  
h n là th c t .ơ ự ế

Tình b n  l a tu i thanh niên r t b n v ng. Các en quan tâm t i nh ng nét tính cáchạ ở ứ ổ ấ ề ữ ớ ữ  
và b  m t tinh th n c a b n. Tình b n  l a tu i này có th  v t qua th  thách và cóộ ặ ầ ủ ạ ạ ở ứ ổ ể ượ ử  
th  kéo dài su t đ i.ể ố ờ

Tuy nhiên nh ng quan ni m v  tình b n  tu i thanh niên và m c đ  thân m t th c tữ ệ ề ạ ở ổ ứ ộ ậ ự ế 
c a nó không nh  nhau gi a nam và n .  các em gái, do s  tr ng thành s m h nủ ư ữ ữ Ở ự ưở ớ ơ  
nên nhu c u tình b n thân m t xu t hi n s m h n so v i các em trai và yêu c u đ iầ ạ ậ ấ ệ ớ ơ ớ ầ ố  
v i tình b n cũng cao h n các em trai.ớ ạ ơ

M t đi u đáng chú ý là  h c sinh trung h c ph  thông quan h  gi a nam và n  đ cộ ề ở ọ ọ ổ ệ ữ ữ ượ  
tích c c hóa rõ r t. Ph m vi quan h  b n bè đ c m  r ng, nhu c u v  tình b n khácự ệ ạ ệ ạ ượ ở ộ ầ ề ạ  
gi i đ c tăng c ng và m t s  em đã xu t hi n nh ng lôi cu n đ u tiên khá m nhớ ượ ườ ộ ố ấ ệ ữ ố ầ ạ  
m , xu t hi n nh ng nhu c u chân chính v  tình yêu và tiønh c m sâu s c. Tình yêu ẽ ấ ệ ữ ầ ề ả ắ ở 
l a tu i thanh niên có nh ng đ c đi m riêng bi t.ứ ổ ữ ặ ể ệ

Đ C THÊM :Ọ

@ Tình b n là gì ?ạ

Khó có đ c m t đ nh nghĩa ng n g n và bao quát đ c toàn b  các m t c  b n c aượ ộ ị ắ ọ ượ ộ ặ ơ ả ủ  
tình b n.ạ  Theo các nhà tâm lí h c : tình b n là m i quan h  b n h u đ c xác l p b iọ ạ ố ệ ạ ữ ượ ậ ở  
nhóm ng i cùng s  thích v  tinh th n, d a trên s  chung nh t v  quan ni m, m cườ ở ề ầ ự ự ấ ề ệ ụ  
tiêu và lí t ng.ưở

Ng i ta có th  khác nhau v  khí ch t nh ng không khác nhau v  quan ni m, m cườ ể ề ấ ư ề ệ ụ  
tiêu… v n là b n c a nhau.ẫ ạ ủ

@ Tình b n có đ c đi m :ạ ặ ể



- S  n  l c đ  xây d ng, hoàn thi n tính cách và giúp đ  l n nhau v  m i m t, chiaự ỗ ự ể ự ệ ỡ ẫ ề ọ ặ  
s  vui bu n, v.v…ẻ ồ

- S  tôn tr ng và tin c y l n nhau.  đâu không có s  tôn tr ng và ton t ng l n nhauự ọ ậ ẫ Ở ự ọ ưở ẫ  
thì  đó không có tình b n.ở ạ

- S  kiêng n , khoan dung và đ  l ng v i nhau.ự ể ộ ượ ớ

@ M t ng i b n chân chính là ng i luôn luôn nghĩ đ n h nh phúc c a ng i khác.ộ ườ ạ ườ ế ạ ủ ườ  
Ai mu n có tình b n chân chính s  không bao gi  đòi h i quá nhi u  ng i b n c aố ạ ẽ ờ ỏ ề ở ườ ạ ủ  
mình, h  cũng ch ng yêu c u gì v t kh i ph m vi tình b n, xui khi n ng i ta đ tọ ẳ ầ ượ ỏ ạ ạ ế ườ ặ  
h t ni m tin vào mình và hành đ ng gì đó mà ng i đó ph i h i h n…ế ề ộ ườ ả ố ậ

2. Tình yêu:

 l a tu i thanh niên quan h  gi a nam và n  đ c tích c c hóa rõ r t. Ph m vi quanỞ ứ ổ ệ ữ ữ ượ ự ệ ạ  
h  b n bè đ c m  r ng. Bên c nh nhóm thu n nh t có c  nhóm pha tr n (c  namệ ạ ượ ở ộ ạ ầ ấ ả ộ ả  
l n n ). Và  m t s  em xu t hi n nh ng lôi cu n đ u tiên khá m nh m , xu t hi nẫ ữ ở ộ ố ấ ệ ữ ố ầ ạ ẽ ấ ệ  
nhu c u chân chính v  tình yêu và tình c m sâu s c.ầ ề ả ắ

Tình c m yêu đ ng nam n  là m t tình c m đ p đ , trong sáng, có nh h ng đ nả ươ ữ ộ ả ẹ ẽ ả ưở ế  
toàn b  đ i s ng tinh th n c a các em. Tình yêu c a các em có th  do s  say mê, sộ ờ ố ầ ủ ủ ể ự ự 
rung c m mãnh li t trong tâm h n đ i v i đ i t ng, nh ng nó th ng xu t hi n tả ệ ồ ố ớ ố ượ ư ườ ấ ệ ừ 
tình b n, t  s  thông c m đ i v i hoàn c nh c a nhau, t  s  hòa h p tâm h n, s  quýạ ừ ự ả ố ớ ả ủ ừ ự ợ ồ ự  
m n c m ph c l n nhau, …Tình yêu n y sinh t  tình b n nh  v y th ng có đ cế ả ụ ẫ ả ừ ạ ư ậ ườ ặ  
đi m sau :ể

- Tình yêu này th ng e th n, th m kín, dè d t, các em th ng yêu nhau trong tâm h nườ ẹ ầ ặ ườ ồ  
h n là bi u hi n ra bên ngoài. Các em th ng che d u tình c m c a mình trong tìnhơ ể ệ ườ ấ ả ủ  
b n. Nhi u khi các em cũng không hi u rõ ràng gi a mình và đ i t ng có quan h  d tạ ề ể ữ ố ượ ệ ứ  
khoát là tình b n hay tình yêu.ạ

- M i tình này r t ph c t p và gây nh ng n t ng m nh m  và r t sâu s c, dai d ngố ấ ứ ạ ữ ấ ượ ạ ẽ ấ ắ ẳ  
trong tâm h n các em.ồ

- M i tình này d  tan v , ít ti n t i hôn nhân do ch a có c  s  v ng ch c và cu c s ngố ễ ỡ ế ớ ư ơ ở ữ ắ ộ ố  
c a các em còn nhi u bi n đ ng v  v t ch t và tinh th n…ủ ề ế ộ ề ậ ấ ầ

- Tình yêu  l a tu i này th ng trong tr ng, t i sáng, h n nhiên, giàu c m xúc, chânở ứ ổ ườ ắ ươ ồ ả  
thành. Tuy nhiên, tình yêu m i n y sinh này có th  không phát tri n bình th ngớ ả ể ể ườ  
(không đ c đáp l i ho c có nh ng h ng thú, rung đ ng không hoàn toàn lành m nh)ượ ạ ặ ữ ứ ộ ạ  
khi n các em b  phân tán quá m c, sao nhãng vi c h c hành ho c có th  nh ng hành viế ị ứ ệ ọ ặ ể ữ  
tiêu c c khác.ự

Ng i làm công tác giáo d c không đ c can thi p thô b o vào tình c m thiêng liêngườ ụ ượ ệ ạ ả  
này c a các em. C n có thái đ  t  nh  và trân tr ng đ i v i nó…ủ ầ ộ ế ị ọ ố ớ



Chúng ta c n khuyên h c sinh, không nên yêu s m, vì các em  l a tu i này, còn thi uầ ọ ớ ở ứ ổ ế  
kinh nghi m s ng, ch a đ  lý trí đ  xét đoán ng i yêu. Trong khi đó đ ng đ i c aệ ố ư ủ ể ườ ườ ờ ủ  
các em còn r ng m , các em còn ph i ti n xa h n n a vì v y c n t p trung vào h cộ ở ả ế ơ ữ ậ ầ ậ ọ  
t p và rèn luy n. Các em cũng không nên có ý đ nh "t p d t" tình yêu mà ph i luônậ ệ ị ậ ượ ả  
luôn ý th c r ng : Tình yêu chân chính ph i d n đ n hôn nhân mà n u nh  v y  l aứ ằ ả ẫ ế ế ư ậ ở ứ  
tu i này các em ch a t  l p v  kinh t , ch a th  đ m b o cu c s ng cho m t gia đìnhổ ư ự ậ ề ế ư ể ả ả ộ ố ộ  
đ c.ượ

Đ C THÊM :Ọ

@ T  chân chính, cao th ng gi a nam và n , cùng v i th i gian có th  n y sinh tìnhừ ượ ữ ữ ớ ờ ể ả  
yêu chân th t và sâu s c.ậ ắ

@ Tình yêu là gì ?

Trong th c t , tình yêu r t riêng t , r t ch  quan, mang tính ch  th  sâu săc. M iự ế ấ ư ấ ủ ủ ể ỗ  
ng i đ u có cách yêu và cách th  hi n tình yêu c a mình.ườ ề ể ệ ủ

@ Tình yêu nam n  có hai đ c đi m c  b n :ữ ặ ể ơ ả

- Ph i có tình yêu tr  l i cho ng i mình yêu.ả ả ạ ườ

- Khi không l y đ c nhau và ph i xa nhau là đi u đau kh  l n.ấ ượ ả ề ổ ớ

@ Bi u hi n c a tình yêu :ể ệ ủ

- Khát v ng v n t i s  hòa h p cao nh t.ọ ươ ớ ự ợ ấ

- H ng thú cao đ  khi h n hò.ứ ộ ẹ

- Hay m  c.ơ ướ

- Thi v  hóa m i s  v t, hi n t ng liên quan t i tình yêu.ị ọ ự ậ ệ ượ ớ

- Coi ng i yêu c a mình là hình nh lí t ng nh t.ườ ủ ả ưở ấ

@ B n ch t c a tình yêu :ả ấ ủ

- Tình yêu mang y u t  văn hóa tinh th n.ế ố ầ

- Tình yêu ch a đ ng s  ham mu n tình d c.ứ ự ự ố ụ

Có ng i cho r ng : tình yêu là s  hòa h p c a s  say mê v  trí tu  (d n đ n s  kínhườ ằ ự ợ ủ ự ề ệ ẫ ế ự  
tr ng), s  say mê v  tâm h n (d n đ n tình b n) và s  say mê v  th  xác (d n đ n sọ ự ề ồ ẫ ế ạ ự ề ể ẫ ế ự  
ham mu n) ?ố



B n ch t c a tình yêu là không th  chia s .ả ấ ủ ể ẻ  B n thì có nhi u nh ng ng i yêu ch  cóạ ề ư ườ ỉ  
m t. Tình yêu th t s , t  b n thân nó đã bao hàm s  chung th y. S  chung th y khôngộ ậ ự ự ả ự ủ ự ủ  
bao gi  cũ, l i th i. Tình yêu có ch  cho m i ng i nh ng không chia đ u cho m iờ ỗ ờ ỗ ọ ườ ư ề ọ  
ng i.ườ

@ Trong khi yêu, c n ph i tôn tr ng cá tính c a ng i b n, c n ph i hành đ ng b ngầ ả ọ ủ ườ ạ ầ ả ộ ằ  
lí trí và trái tim, th  hi n  cho và nh n, c n hình dung rõ v  ng i yêu, c n th  hi nể ệ ở ậ ầ ề ườ ầ ể ệ  
c m xúc lâu dài và c ng c  nó, phù h p v  nhu c u sinh lí.ả ủ ố ợ ề ầ

@ Tình yêu đích th c không ch a đ ng s  đùa gi n v i tình yêu. Tình yêu không cóự ứ ự ự ỡ ớ  
“công đo n” yêu ch i, yêu th , yêu cho bi t v i ng i ta, yêu đ  rút kinh nghi m…ạ ơ ử ế ớ ườ ể ệ

M t s  v n đ  v  giáo d c đ i v i h c sinh trungộ ố ấ ề ề ụ ố ớ ọ  
h c ph  thôngọ ổ

Đ  giáo d c đ c thanh niên, tr c h t c n xây d ng đ c m i quan h  t t gi aể ụ ượ ướ ế ầ ự ượ ố ệ ố ữ  
thanh niên và ng i l n.ườ ớ

Mu n v y :ố ậ

- C n tin t ng vào thanh niên, t o đi u ki n đ  h  đ c th a mãn tính tích c c, đ cầ ưở ạ ề ệ ể ọ ượ ỏ ự ộ  
l p trong ho t đ ng, t o đi u ki n đ  thanh niên nâng cao tinh th n trách nhi mậ ạ ộ ạ ề ệ ể ầ ệ

- C n giúp đ  các t  ch c thanh niên m t cách khéo léo, t  nh  đ  ho t đ ng c a hầ ỡ ổ ứ ộ ế ị ể ạ ộ ủ ọ 
đ c phong phú và đ c l p h n. Ng i l n không đ c quy t đ nh thay ho c làm thayượ ộ ậ ơ ườ ớ ượ ế ị ặ  
h .ọ

- C n t  ch c ho t đ ng đ  lôi cu n thanh niên vào ho t đ ng chung, kích thích đ cầ ổ ứ ạ ộ ể ố ạ ộ ượ  
tinh th n trách nhi m c a t t c  các em và kicha thích đ c s  t  giáo d c và giáo d cầ ệ ủ ấ ả ượ ự ự ụ ụ  
l n nhau.ẫ

Ch ng IV: Tâm Lí H c D y H cươ ọ ạ ọ

Ho t đ ng d yạ ộ ạ

Ho t đ ng day là ho t đ ng c a ng i l n t  ch c và đi u khi n ho t đ ng c a trạ ộ ạ ộ ủ ườ ớ ổ ứ ề ể ạ ộ ủ ẻ 
nh m giúp chúng lĩnh h i n n văn hóa - xã h i, t o ra s  phát tri n tâm lí, hình thànhằ ộ ề ộ ạ ự ể  
nhân cách c a chúng.ủ

Đ  hi u th c ch t c a ho t đ ng d y, chúng ta c n làm sáng t  nh ng n i dung sau:ể ể ự ấ ủ ạ ộ ạ ầ ỏ ữ ộ  
ho t đ ng day nh m m c đích gì? B ng cách nào đ  đ t đ c m c đích đó? Đ  ti nạ ộ ằ ụ ằ ể ạ ượ ụ ể ế  
hành ho t đ ng đó đòi h i ng i d y ph i có nh ng y u t  tâm lý nào?ạ ộ ỏ ườ ạ ả ữ ế ố

M c đích c a h at đ ng d yụ ủ ọ ộ ạ



M c đích c a ho t đ ng d y là giúp tr  lĩnh h i n n văn hóa - xã h i phát tri n tâm lý,ụ ủ ạ ộ ạ ẻ ộ ề ộ ể  
hình thành nhân cách.

- Đ a tr  t  khi sinh ra, m t m t hòa nh p vào các quan h  xã h i, m t khác lĩnh h iứ ẻ ừ ộ ặ ậ ệ ộ ặ ộ  
n n văn hóa - xã h i, bi n nh ng năng l c loài ng i thành năng l c c a chính mình.ề ộ ế ữ ự ườ ự ủ

- B n thân tr  không th  t  mình bi n năng l c c a loài ng i thành năng l c c a b nả ẻ ể ự ế ự ủ ườ ự ủ ả  
thân, nh t thi t  nh ng m c đ  khác nhau, tr  ph i d a vào s  giúp đ  c a ng iấ ế ở ữ ứ ộ ẻ ả ự ự ỡ ủ ườ  
l n, qua đó giúp tr  lĩnh h i n n văn hóa - xã h i, thúc đ y s  phát tri n tâm lý, t o raớ ẻ ộ ề ộ ẩ ự ể ạ  
nh ng c  s  tr ng y u đ  hình thành nhân cách c a tr .ữ ơ ở ọ ế ể ủ ẻ

B ng cách nào đ  đ t đ c m c đích đóằ ể ạ ượ ụ

Tr c h t c n phân bi t d y trong đ i s ng h ng ngày v i ho t đ ng d y do th yướ ế ầ ệ ạ ờ ố ằ ớ ạ ộ ạ ầ  
giáo th c hi n.ự ệ

- “D y ăn, d y nói, d y gói, d y m “ trong cu c s ng th ng ch  đem l i cho trạ ạ ạ ạ ở ộ ố ườ ỉ ạ ẻ 
nh ng hi u bi t mang tính ch t kinh nghi m, không đ  đ  giúp tr  thích nghi v i cu cữ ể ế ấ ệ ủ ể ẻ ớ ộ  
s ng ngày càng phát tri n.ố ể

- Còn vi c d y cho tr  nh ng tri th c khoa h c, nh ng năng l c ng i  trình đ  caoệ ạ ẻ ữ ứ ọ ữ ự ườ ở ộ  
thì xã h i đã giao cho th y giáo ti n hành theo m t ph ng th c chuyên bi t.ộ ầ ế ộ ươ ứ ệ

Do đó, t  đây khi nói đ n h at đ ng d y thì ta s  hi u đó là d y theo ph ng th c nhàừ ế ọ ộ ạ ẽ ể ạ ươ ứ  
tr ng.ườ

- Đ  đ t đ c m c đích nêu trên ph i thông qua ho t đ ng d y c a th y giáo nh mể ạ ượ ụ ả ạ ộ ạ ủ ầ ằ  
t  ch c quá trình tái t oổ ứ ạ  n n văn hóa - xã h i. Ng i d y ph i s  d ng nh ng tri th cề ộ ườ ạ ả ử ụ ữ ứ  
đó nh  là nh ng ph ng ti n, v t li u đ  t  ch c và đi u khi n ng i h c “s nư ữ ươ ệ ậ ệ ể ổ ứ ề ể ườ ọ ả  
xu t” nh ng tro th c y l n th  hai cho b n thân mình, thông qua đó t o ra s  phátấ ữ ứ ấ ầ ứ ả ạ ự  
tri n tâm lý  các em. Nh  v y khi ti n hành h at đ ng d y, ng i giáo viên khôngể ở ư ậ ế ọ ộ ạ ườ  
nh m phát tri n chính mình mà nh m t  ch c tái t o n n văn hóa - xã h i, nh m t oằ ể ằ ổ ứ ạ ề ộ ằ ạ  
ra cái m i trong tâm lí h c sinh .ớ ọ

Mu n làm đ c đi u đó, cái c t lõi trong ho t đ ng d y là:ố ượ ề ố ạ ộ ạ

• Ph i t o ra đ c tính tích c c trong ho t đ ng c a h c sinh.ả ạ ượ ự ạ ộ ủ ọ
• Làm sao cho các em v a có ý th c đ c đ i t ng c n lĩnh h i, v a bi t cáchừ ứ ượ ố ượ ầ ộ ừ ế  

chi m lĩnh đ c đ i t ng đó.ế ượ ố ượ
• Th y giáo ph i có trình đ  t  ch c và đi u khi n ho t đ ng h c.ầ ả ộ ổ ứ ề ể ạ ộ ọ

Nh  v y, hai ho t đ ng d y và h c đ c ti n hành do hai ch  th  khác nhau (th y vàư ậ ạ ộ ạ ọ ượ ế ủ ể ầ  
trò), th c hi n hai ch c năng (t  ch c và lĩnh h i) khác nhau. Ho t đ ng d y di n ra làự ệ ứ ổ ứ ộ ạ ộ ạ ễ  
đ  t  ch c và đi u khi n ho t đ ng h c và ho t đ ng h c ch  có đ y đ  ý nghĩa c aể ổ ứ ề ể ạ ộ ọ ạ ộ ọ ỉ ầ ủ ủ  
nó khi nó đ c di n ra d i s  t  ch c và h ng d n, đi u khi n c a ho t đ ng d y.ượ ễ ướ ự ổ ứ ướ ẫ ề ể ủ ạ ộ ạ  
V i ý nghĩa đó, ho t đ ng d y và ho t đ ng h c h p l i thành ho t đ ng d y - h cớ ạ ộ ạ ạ ộ ọ ợ ạ ạ ộ ạ ọ  



trong đó ng i th y có ch c năng t  ch c và đi u khi n ho t đ ng h c, ng i h c cóườ ầ ứ ổ ứ ề ể ạ ộ ọ ườ ọ  
ch c năng hành đ ng tích c c đ  lĩnh h i kinh nghi m mà xã h i đã tĩch lũy đ c,ứ ộ ự ể ộ ệ ộ ượ  
bi n kinh nghi m xã h i thành kinh nghi m cá nhân, t o ra s  phát tri n tâm lí c aế ệ ộ ệ ạ ự ể ủ  
chính mình.

³Tóm l i :ạ

D y là m t ho t đ ng chuyên bi t do ng i l n đ m nh n nh m giúp tr  lĩnh h i n nạ ộ ạ ộ ệ ườ ớ ả ậ ằ ẻ ộ ề  
văn hóa xã h i, phát tri n tâm lí thông qua tái t o n n văn hóa đó. S  tái t o n n vănộ ể ạ ề ự ạ ề  
hóa đó ph i đ c d a trên c  s  tính tích c c ho t đ ng c a h c sinh. Đ  ti n hànhả ượ ự ơ ở ự ạ ộ ủ ọ ể ế  
ho t đ ng d y có hi u qu  đòi h i ng i d y ph i có nh ng y u t  c n thi t.ạ ộ ạ ệ ả ỏ ườ ạ ả ữ ế ố ầ ế

Nh ng y u t  tâm lý c n có trong ho t đ ng d yữ ế ố ầ ạ ộ ạ

Ho t đ ng d y th ng di n ra  các khâu nh :ạ ộ ạ ườ ễ ở ư

- Công vi c chu n b : bao g m v ch k  ho ch gi ng d y dài h n, ng n h n, so nệ ẩ ị ồ ạ ế ạ ả ạ ạ ắ ạ ạ  
giáo án...;

- Công vi c truy n đ t hay t  ch c s  lĩnh h i n i dung: đây là công vi c quan tr ngệ ề ạ ổ ứ ự ộ ộ ệ ọ  
trong c u trúc c a ho t đ ng d y, nó quy t đ nh s  lĩnh h i tri th c c a h c sinh;ấ ủ ạ ộ ạ ế ị ự ộ ứ ủ ọ

- Công vi c ki m tra ti n trình và k t qu  c a ho t đ ng h c: đây là công vi c nh mệ ể ế ế ả ủ ạ ộ ọ ệ ằ  
b o đ m m i liên h  ng c t  h c sinh đ n giáo viên.ả ả ố ệ ượ ừ ọ ế

Đ  làm t t các ph n vi c c a các khâu trên, đòi h i ng i d y ph i có m t t  h p cácể ố ầ ệ ủ ỏ ườ ạ ả ộ ổ ợ  
y u t  tâm lý, nh ng năng l c t ng ng, đó là:ế ố ữ ự ươ ứ

- Hi u và đánh giá đúng trình đ  và kh  năng ho t đ ng nh n th c c a h c sinh để ộ ả ạ ộ ậ ứ ủ ọ ể 
v ch ra các th  thu t, ph ng pháp d y h c v a phù h p v i đ i t ng, v a phù h pạ ủ ậ ươ ạ ọ ừ ợ ớ ố ượ ừ ợ  
v i tài li u h c t p.ớ ệ ọ ậ

- Đánh giá đúng đ n tài li u h c t p có nghĩa là xác l p đ c m i quan h  gi a yêuắ ệ ọ ậ ậ ượ ố ệ ữ  
c u tri th c c a ch ng trình v i trình đ , đ c đi m c a đ i t ng. Năng l c nàyầ ứ ủ ươ ớ ộ ặ ể ủ ố ượ ự  
đ c th  hi n  ch , ng i d y bi t phân tích tài li u , n m đ c tr ng tâm, c  b nượ ể ệ ở ổ ườ ạ ế ệ ắ ượ ọ ơ ả  
c a tài li u…ủ ệ

- Năng l c ch  bi n tài li u h c t p, th  hi n  m t gia công v  m t s  ph m c aự ế ế ệ ọ ậ ể ệ ở ặ ề ặ ư ạ ủ  
th y đ i v i tài li u h c t p nh m l m cho nó phù h p v i trình đ , đ c đi m c a đ iầ ố ớ ệ ọ ậ ằ ằ ợ ớ ộ ặ ể ủ ố  
t ng h c sinh.ượ ọ

- L a ch n ph ng pháp, ph ng ti n và các hình th c t  ch c d y h c khác nhau,ự ọ ươ ươ ệ ứ ổ ứ ạ ọ  
bi t ph i h p và đi u ch nh chúng trong ti n trình d y h c.ế ố ợ ề ỉ ế ạ ọ



- Ho ch đ nh hành vi và hành đ ng c n thi t c a h c sinh trong ti n trình d y h c.ạ ị ộ ầ ế ủ ọ ế ạ ọ  
Mu n v y, giáo viên ph i n m đ c ngu n g c xu t phát c a tri th c và quá trình táiố ậ ả ắ ượ ồ ố ấ ủ ứ  
t o tri th c đó.ạ ứ

- Ph i có năng l c ngôn ng : ngôn ng  là m t trong nh ng công c  quan tr ng màả ự ữ ữ ộ ữ ụ ọ  
th y giáo dùng nó đ  truy n đ t thông tin, kích thích và duy trì s  chú ý, t  ch c vàầ ể ề ạ ự ổ ứ  
đi u khi n ho t đ ng h c c a h c sinh. Năng l c ngôn ng  là năng l c truy n đ t triề ể ạ ộ ọ ủ ọ ự ữ ự ề ạ  
th c, ni m tin c m xúc c a mình b ng l i nói, đi u b  và nét m t.ứ ề ả ủ ằ ờ ệ ộ ặ

- S  “tinh ý s  ph m” trong ti n trình d y h c - đó là kĩ năng nh n ra cái quan tr ng,ự ư ạ ế ạ ọ ậ ọ  
cái c n phát hi n mà tho t nhìn ít khi th y đ c.ầ ệ ạ ấ ượ

- Thi t l p b u không khí tâm lí thu n l i và th c hi n các hình th c giao ti p khácế ậ ầ ậ ợ ự ệ ứ ế  
nhau. Năng l c này bi u hi n trình đ  am hi u đ i t ng và s  tôn tr ng nhân cáchự ể ệ ộ ể ố ượ ự ọ  
ng i h c …ườ ọ

- Ngoài các y u t  tâm lí nêu trên, có m t y u t  tâm lí bao trùm, c  b n, đó chính làế ố ộ ế ố ơ ả  
nhân cách c a ng i th y giáo, đ c xem là công c  ch  y u đ  ti n hành ho t đ ngủ ườ ầ ượ ụ ủ ế ể ế ạ ộ  
d y, nó đ c th  hi n trong l ng tâm, trách nhi m, trình đ  và tay ngh  trong ho tạ ượ ể ệ ươ ệ ộ ề ạ  
đ ng d y - h c.ộ ạ ọ

“Trong vi c giáo d c, t t c  ph i d a vào nhân cách ng i giáo d c, b i vì s c m nhệ ụ ấ ả ả ự ườ ụ ở ứ ạ  
c a giáo d c ch  b t ngu n t  nhân cách c a con ng i mà có…Không m t sách giáoủ ụ ỉ ắ ồ ừ ủ ườ ộ  
khoa, m t l i khuyên răn, m t hình ph t và khen th ng nào có th  thay th  nhộ ờ ộ ạ ưở ể ế ả  
h ng c a nhân cách ng i giáo viên đ i v i h c sinh“ưở ủ ườ ố ớ ọ

Ho t đ ng h cạ ộ ọ

Khái ni m v  ho t đ ng h cệ ề ạ ộ ọ

a. Ho t đ ng h c là ho t đ ng đ c thù c a con ng i đ c đi u khi n b i m c đíchạ ộ ọ ạ ộ ặ ủ ườ ượ ề ể ở ụ  
t  giác là lĩnh h i nh ng tri th c, k  năng, k  x o m i, nh ng hình th c hành vi vàự ộ ữ ứ ỹ ỹ ả ớ ữ ứ  
nh ng d ng ho t đ ng nh t đ nh.ữ ạ ạ ộ ấ ị

Lĩnh h i là m t khái ni m ch  s  ti p thu c a h c sinh nh ng tri th c, năng l c…c aộ ộ ệ ỉ ự ế ủ ọ ữ ứ ự ủ  
loài ng i và s  v n d ng chúng vào nh ng tr ng h p c  th  đ  hình thành nh ngườ ự ậ ụ ữ ườ ợ ụ ể ể ữ  
năng l c và ph m ch t riêng c a t ng h c sinh, nh  đó t o nên s  phát tri n c a cácự ẩ ấ ủ ừ ọ ờ ạ ự ể ủ  
em.

b. Phân bi t các cách h c:ệ ọ

Đ  lĩnh h i kinh nghi m xã h i, ng i ta có nh ng cách h c khác nhau nh  :ể ộ ệ ộ ườ ữ ọ ư

- Cách h c th  nh t : là nh m vào vi c n m các khái ni m, kĩ năng m i, xem đó làọ ứ ấ ằ ệ ắ ệ ớ  
m c đích tr c ti p c a mình (h c có ch  đ nh).ụ ự ế ủ ọ ủ ị



- Cách th  hai :là cách ti p thu các tri th c và kĩ năng trong khi th c hi n các m c đíchứ ế ứ ự ệ ụ  
khác; còn g i là h c m t cách ng u nhiên.(h c không ch  đ nh). K t qu  c a cách h cọ ọ ộ ẫ ọ ủ ị ế ả ủ ọ  
này là:

• Nh ng kinh nghi m lĩnh h i qua cách h c này không trùng h p v i nh ng m cữ ệ ộ ọ ợ ớ ữ ụ  
tiêu tr c ti p c a chính ho t đ ng hay hành vi.ự ế ủ ạ ộ

• Ch  lĩnh h i nh ng gì liên quan tr c ti p v i nhu c u h ng thú, các nhi m vỉ ộ ữ ự ế ớ ầ ứ ệ ụ 
tr c m t, còn nh ng cái khác thì b  qua.ướ ắ ữ ỏ

• Ch  đ a l i cho ng i ta nh ng tri th c ti n khoa h c có tính ch t ng u nhiên,ỉ ư ạ ườ ữ ứ ề ọ ấ ẫ  
r i r t và không h  th ng.ờ ạ ệ ố

• Ch  hình thành nh ng năng l c th c ti n do kinh nghi m h ng ngày tr c ti pỉ ữ ự ự ễ ệ ằ ự ế  
mang l i.ạ

- Thông th ng vi c h c c a h c sinh đ c di n ra theo hai cách, đ u h ng m tườ ệ ọ ủ ọ ượ ễ ề ướ ộ  
cách khách quan vào vi c hình thành nhân cách h c sinh, trong đó ho t đ ng h c theoệ ọ ạ ộ ọ  
cách th  nh t là y u t  tr c ti p nh t, h ng m t cách ch  quan vào vi c hình thànhứ ấ ế ố ự ế ấ ướ ộ ủ ệ  
nhân cách c a b n thân, đáp ng đ c nh ng đòi h i c a th c ti n.ủ ả ứ ượ ữ ỏ ủ ự ễ

- H c t p không đ ng nh t v i lĩnh h i, vì h c t p là ti n đ  c n thi t cho s  lĩnhọ ậ ồ ấ ớ ộ ọ ậ ề ề ầ ế ự  
h i; còn quá trình lĩnh h i g n li n v i các thao tác t  duy. Đ ng th i vi c lĩnh h iộ ộ ắ ề ớ ư ồ ờ ệ ộ  
cùng m t n i dung nh  nhau l i có th  đ c th c hi n b ng nhi u ph ng pháp vàộ ộ ư ạ ể ượ ự ệ ằ ề ươ  
ph ng ti n h c t p khác nhau.ươ ệ ọ ậ

B n ch t c a ho t đ ng h cả ấ ủ ạ ộ ọ

a.Đ i t ng c a ho t đ ng h c là tri th c và nh ng kĩ năng, kĩ x o t ng ng v i nó.ố ượ ủ ạ ộ ọ ứ ữ ả ươ ứ ớ

- Cái đích mà ho t đ ng h c h ng t i là chi m lĩnh tri th c, kĩ năng, kĩ x o c a xãạ ộ ọ ướ ớ ế ứ ả ủ  
h i thông qua s  tái t o c a cá nhân.ộ ự ạ ủ

- Mu n h c có k t qu , ng i h c ph i tích c c ti n hành các hành đ ng h c t pố ọ ế ả ườ ọ ả ự ế ộ ọ ậ  
b ng chính ý th c t  giác và năng l c trí tu  c a b n thân mình.ằ ứ ự ự ệ ủ ả

b. Ho t đ ng h c là ho t đ ng h ng vào ạ ộ ọ ạ ộ ướ làm thay đ i chính mìnhổ . Thông th ngườ  
ho t đ ng khác làm thay đ i đ i t ng nh ng ho t đ ng h c không làm thay đ i đ iạ ộ ổ ố ượ ư ạ ộ ọ ổ ố  
t ng mà làm thay đ i chính ch  th  c a ho t đ ng h c.ượ ổ ủ ể ủ ạ ộ ọ

- N i dung tri th c mà lòai ng i tích lũy đ c là đ i t ng c a ho t đ ng h c, khôngộ ứ ườ ượ ố ượ ủ ạ ộ ọ  
h  thay đ i sau khi b  ch  th  ho t đ ng h c chi m lĩnh. Chính nh  có s  chi m lĩnhề ổ ị ủ ể ạ ộ ọ ế ờ ự ế  
này mà tâm lý c a ch  th  m i đ c thay đ i và phát tri n.ủ ủ ể ớ ượ ổ ể

- Dõi nhiên, ho t đ ng h c cũng có th  làm thay đ i khách th , nh ng đó không ph iạ ộ ọ ể ổ ể ư ả  
là m c đích t  thân c a ho t đ ng h c, mà chính là ph ng ti n không th  thi u c aụ ự ủ ạ ộ ọ ươ ệ ể ế ủ  
ho t đông này nh m đ t đ c m c đích làm thay đ i chính ch  th  ho t đ ng.ạ ằ ạ ượ ụ ổ ủ ể ạ ộ

- Ho t đông h c làm di n ra nh ng bi n đ i trong b n thân h c sinh nh :ạ ọ ễ ữ ế ổ ả ọ ư



• Nh ng bi n đ i  c p đ  tri th c, kĩ năng, kĩ x o.ữ ế ổ ở ấ ộ ứ ả
• Nh ng bi n đ i  c p đ  hình thành nh ng y u t  c a ho t đ ng h c t p ho tữ ế ổ ở ấ ộ ữ ế ố ủ ạ ộ ọ ậ ạ  

đ ng ngh  nghi p.ộ ề ệ
• Nh ng bi n đ i  m c đ  năng l c trí tu  và nhân cách.ữ ế ổ ở ứ ộ ự ệ

c. Ho t đ ng h c là h at đ ng đi u khi n m t cách có ý th c nh m ti p thu tri th c,ạ ộ ọ ọ ộ ề ể ộ ứ ằ ế ứ  
kĩ năng, kĩ x o.ả

d. Ho t đ ng h c không ch  h ng vào vi c ti p thu nh ng tri th c, kĩ năng, kĩ x oạ ộ ọ ỉ ướ ệ ế ữ ứ ả  
m i, mà còn h ng vào vi c ti p thu c  ph ng pháp dành tri th c đó. Nó là công c ,ớ ướ ệ ế ả ươ ứ ụ  
là ph ng ti n không th  thi u đ c đ  đ t m c đích c a ho t đ ng h c.ươ ệ ể ế ượ ể ạ ụ ủ ạ ộ ọ

T  khái ni m c a b n ch t h c, cho ta th y vi c hình thành ho t đ ng cũng ph iừ ệ ủ ả ấ ọ ấ ệ ạ ộ ả  
đ c xem là m c đích c a ho t đ ng d y.ượ ụ ủ ạ ộ ạ

S  hình thành ho t đ ng h cự ạ ộ ọ

a. Hình thành đ ng c  h c t p:ộ ơ ọ ậ

- Đ ng c  h c t p là cái thúc đ y ho t đ ng h c, là cái vì nó mà h c sinh th c hi nộ ơ ọ ậ ẩ ạ ộ ọ ọ ự ệ  
h at đ ng h c.ọ ộ ọ

- Đ ng c  h c c a h c sinh đ c hi n thân  đ i t ng c a ho t đ ng h c, t c làộ ơ ọ ủ ọ ượ ệ ở ố ượ ủ ạ ộ ọ ứ  
nh ng tri th c, kĩ năng, thái đ … mà giáo d c s  đ a l i cho h .ữ ứ ộ ụ ẽ ư ạ ọ

_ Có hai lo i đ ng c  :ạ ộ ơ

• Nh ng đ ng c  hoàn thi n tri th c :ữ ộ ơ ệ ứ  có lòng khát khao m  r ng tri th c, mongở ộ ứ  
mu n có nhi u hi u bi t, say mê v i quá trình gi i quy t nhi m v  h c t p…ố ề ể ế ớ ả ế ệ ụ ọ ậ

Nh  v y, t t c  nh ng bi u hi n này đ u do s  h p d n, lôi cu n c a b n thân triư ậ ấ ả ữ ể ệ ề ự ấ ẫ ố ủ ả  
th c cũng nh  nh ng ph ng pháp giành l y nh ng tri th c đó. M i l n giành đ cứ ư ữ ươ ấ ữ ứ ỗ ầ ượ  
cái m i  đ i t ng h c thì các em c m th y nguy n v ng hoàn thi n tri th c c aớ ở ố ượ ọ ả ấ ệ ọ ệ ứ ủ  
mình đ c th c hi n m t ph n. Tr ng h p này nguy n v ng hoàn thi n tri th cượ ự ệ ộ ầ ườ ợ ệ ọ ệ ứ  
đ c hi n thân  đ i t ng ho t đ ng h c. Do đó, ta g i lo i đ ng c  này là “đ ngượ ệ ở ố ượ ạ ộ ọ ọ ạ ộ ơ ộ  
c  hoàn thi n tri th c”.ơ ệ ứ

Ho t đ ng h c t p đ c thúc đ y b i đ ng c  này là t i u theo quan đi m s  ph m.ạ ộ ọ ậ ượ ẩ ở ộ ơ ố ư ể ư ạ

• Nh ng đ ng c  có quan h  xã h iữ ộ ơ ệ ộ  : h c sinh say s a h c t p vì s c h p d n,ọ ư ọ ậ ứ ấ ẫ  
lôi cu n c a m t cái  ngoài m c đích tr c ti p c a vi c h c t p nh  : th ngố ủ ộ ở ụ ự ế ủ ệ ọ ậ ư ưở  
và ph t, đe d a và yêu c u, thi đua và áp l c, lòng hi u danh,s  hài lòng c aạ ọ ầ ự ế ự ủ  
cha m , s  khâm ph c c a b n bè…  đây, nh ng tri th c, k  năng, k  x o,ẹ ự ụ ủ ạ Ở ữ ứ ỹ ỹ ả  
thái đ , hành vi ch  là ph ng ti n đ  đ t m c tiêu khác. Trong tr ng h pộ ỉ ươ ệ ể ạ ụ ườ ợ  
này, nh ng m i quan h  xã h i c a cá nhân đ c hi n thân  đ i t ng h cữ ố ệ ộ ủ ượ ệ ở ố ượ ọ  
t p. Do đó, ta g i lo i đ ng c  h c t p này là “đ ng c  có quan h  xã h i”.ậ ọ ạ ộ ơ ọ ậ ộ ơ ệ ộ



+ Thông th ng c  hai lo i đ ng c  này c n đ c hình thành  h c sinh.ườ ả ạ ộ ơ ầ ượ ở ọ

Đ ng c  h c t p không có s n, cũng không th  áp đ t, mà ph i đ c hình thành d nộ ơ ọ ậ ẵ ể ặ ả ượ ầ  
d n trong quá trình h c t p c a h c sinh d i s  t  ch c, đi u khi n c a giáo viên.ầ ọ ậ ủ ọ ướ ự ổ ứ ề ể ủ  
Trong d y h c, giáo viên c n t  ch c cho h c sinh t  phát hi n ra v n đ  và gi iạ ọ ầ ổ ứ ọ ự ệ ấ ề ả  
quy t các v n đ , hình thành  h c sinh nhu c u h c t p, nhu c u nh n th c, nhu c uế ấ ề ở ọ ầ ọ ậ ầ ậ ứ ầ  
chi m lĩnh đ i t ng h c.ế ố ượ ọ

b.Hình thành m c đích h c t p:ụ ọ ậ

- Đ i t ng c a ho t đ ng h c t p đ c c  th  hóa thành h  th ng các khái ni mố ượ ủ ạ ộ ọ ậ ượ ụ ể ệ ố ệ  
c a môn h c, m i khái ni m c a môn h c th  hi n trong t ng ti t, t ng bài là nh ngủ ọ ỗ ệ ủ ọ ể ệ ừ ế ừ ữ  
m c đích c a h at đ ng h c t p.ụ ủ ọ ộ ọ ậ

- Tòan b  nh ng tri th c c a môn h c đ c phân chia thành nh ng nhi m v  h c t pộ ữ ứ ủ ọ ượ ữ ệ ụ ọ ậ  
c  th  nh : bài h c, bài làm trên l p, bài làm  nhà, bài ki m tra, bài thi…đó cũngụ ể ư ọ ớ ở ể  
chính là nh ng m c đích h c t p, mà n u gi i quy t đ c nó thì h c sinh s  th c hi nữ ụ ọ ậ ế ả ế ượ ọ ẽ ự ệ  
đ c m c đích c  th  nào đó. Ch ng h n : lĩnh h i m t khái ni m khoa h c, m t kĩượ ụ ụ ể ẳ ạ ộ ộ ệ ọ ộ  
năng, m t ph ng pháp...ộ ươ

- M c đích h c t p ch  b t đ u đ c hình thành khi ch  th  băt tay vào th c hi n hànhụ ọ ậ ỉ ắ ầ ượ ủ ể ự ệ  
đ ng h c t p, lúc này ch  th  b t đ u xâm nh p vào đ i t ng, n i dung c a m cộ ọ ậ ủ ể ắ ầ ậ ố ượ ộ ủ ụ  
đích ngày càng đ c hi n hình, l i càng đ nh h ng cho hành đ ng và nh  đó ch  thượ ệ ạ ị ướ ộ ờ ủ ể 
chi m lĩnh đ c tri th c m i, năng l c m i.ế ượ ứ ớ ự ớ

- Trên đ ng đi t i chi m lĩnh h c t p luôn di n ra s  chuy n hóa gi a m c đích vàườ ớ ế ọ ậ ễ ự ể ữ ụ  
ph ng ti n. M c đích b  ph n đ c th c hi n đ y đ , nó l p t c tr  thành ph ngươ ệ ụ ộ ậ ượ ự ệ ầ ủ ậ ứ ở ươ  
ti n cho s  hình thành m c đích b  ph n ti p theo. Chính vì l  đó mà m c đích cu iệ ự ụ ộ ậ ế ẽ ụ ố  
cùng s  đ c hình thành m t cách t t y u trong quá trình th c hi n m t h  th ng cácẽ ượ ộ ấ ế ự ệ ộ ệ ố  
hành đ ng h c t p.ộ ọ ậ

c. Hình thành các hành đ ng h c t p:ộ ọ ậ

Hành đ ng h c t p đ c xem là c  s  cho s  phát tri n tâm lí c a h c sinh. Đ  làmộ ọ ậ ượ ơ ở ự ể ủ ọ ể  
sáng t  v n đ  này, c n năm đ c các n i dung sau:ỏ ấ ề ầ ượ ộ

- Hình th c t n t i khái ni m:ứ ồ ạ ệ

M t khái ni m (v i t  cách là s n ph m c a tâm lí) có ba hình th c t n t i c  b n:ộ ệ ớ ư ả ẩ ủ ứ ồ ạ ơ ả

• Hình th c v t ch t: khái ni m đ c khách quan hóa, trú ng  trên các v t th tứ ậ ấ ệ ượ ụ ậ ậ  
hay v t thay th .ậ ế

• Hình th c “mã hóa” : khái ni m trú ng  trong kí hi u, mô hình, s  đ  …ứ ệ ụ ệ ơ ồ
• Hình th c tinh th n: khái ni m trú ng  trong tâm lí cá th .ứ ầ ệ ụ ể

- Hình th c hành đ ng h c t p:ứ ộ ọ ậ



ng v i 3 hình th c t n t i c a khái ni m, có ba hình th c c a hànhh đ ng h c t p.Ứ ớ ứ ồ ạ ủ ệ ứ ủ ộ ọ ậ

• Hình th c ho t đ ng v t ch t trên v t ch t (hay v t thay th ) :  đây ch  thứ ạ ộ ậ ấ ậ ấ ấ ế ở ủ ể 
dùng các thao tác tay chân đ  tháo l p, chuy n d i…v t ch tể ắ ể ờ ậ ấ

• Hình th c hành đ ng v i l i nói và các hình th c “mã hóa” khác t ng ng v iứ ộ ớ ờ ứ ươ ứ ớ  
đ i t ng, s  chuy n logic c a khái ni m đã phát hi n  hành đ ng v t ch tố ượ ẽ ể ủ ệ ệ ở ộ ậ ấ  
vào trong tâm lý ch  th  hành đ ng.ủ ể ộ

• Hình th c hành đ ng tinh th n : đ n đây lôgic c a khái ni m đ c chuy n h nứ ộ ầ ế ủ ệ ượ ể ẳ  
vào trong.

Nh  v y, thông qua ba hình th c này c a hành đ ng h c t p, đã chuy n cái v t ch tư ậ ứ ủ ộ ọ ậ ể ậ ấ  
thành cái tinh th n, cái bên ngoài thànhcái bên trong tâm lý con ng i.ầ ườ

- Hành đ ng h c t p:ộ ọ ậ

Theo V.V.Đav đ p, hành đ ng h c t p bao g m nh ng hành đ ng sau:ư ố ộ ọ ậ ồ ữ ộ

• Hành đ ng phân tích:ộ

Đây là hành đông nh m phát hi n ra ngu n g c xu t phát c a khái ni m, cũng nh  c uằ ệ ồ ố ấ ủ ệ ư ấ  
t o lôgic c a nó. Nó là công c  quan tr ng nh t đ  khám phá đ i t ng. Phân tíchạ ủ ụ ọ ấ ể ố ượ  
cũng di n ra  3 hình th c hành đ ng trên.ễ ở ứ ộ

• Hành đ ng mô hình hóa:ộ

Giúp con ng i di n đ t lôgic khái ni m m t cách tr c quan, có th  xem mô hình nhườ ễ ạ ệ ộ ự ể ư 
là “c u n i” gi a cái v t ch t và cái tinh th n, nh  nó khái ni m đ c quá đ  chuy nầ ố ữ ậ ấ ầ ờ ệ ượ ộ ể  
vào bên trong.

Trong d y h c th ng dùng nh ng lo i mô hình sau :ạ ọ ườ ữ ạ

• Mô hình g n gi ng v t th t .ầ ố ậ ậ
• Mô hình t ng tr ng, mang tính tr u t ng cao,  đây nh ng cái không c nượ ư ự ượ ở ữ ầ  

thi t s  đ c lo i b , ch  gi  l i nh ng cái tinh túy nh t c a đ i t ng vàế ẽ ượ ạ ỏ ỉ ữ ạ ữ ấ ủ ố ượ  
đ c mô t  m t cách tr c quan.ượ ả ộ ự

• Mô hình mã hóa hoàn toàn có tính ch t quy c di n đ t m t cách thu n khi tấ ướ ễ ạ ộ ầ ế  
lôgic c a khái ni m. Đó là công th c hay kí hi u.ủ ệ ứ ệ

• Hành đ ng c  th  hóa giúp h c sinh v n d ng ph ng th c hành đ ng chungộ ụ ể ọ ậ ụ ươ ứ ộ  
vào vi c gi i quy t nh ng v n đ  c  th  trong cùng m t lĩnh v c.ệ ả ế ữ ấ ề ụ ể ộ ự

Rõ ràng, vi c hình thành khái ni m nh t thi t ph i tr i qua hai giai đo n: giai đo nệ ệ ấ ế ả ả ạ ạ  
n m l y m i quan h  t ng quát và giai đo n s  d ng m i quan h  t ng quát y vi cắ ấ ố ệ ổ ạ ử ụ ố ệ ổ ấ ệ  
chi m lĩnh các hình th c bi u hi n khác nhau c a khái ni m.ế ứ ể ệ ủ ệ



Trong d y h c, ba hành đ ng trên đ c hình thành và phát tri n trong quá trình hìnhạ ọ ộ ượ ể  
thành khái ni mệ

S  hình thành khái ni m trong d y h cự ệ ạ ọ

Có th  xem s  hình thành khái ni m là n n t ng c a toàn b  quá trình hình thành vàể ự ệ ề ả ủ ộ  
phát tri n tri th c.ể ứ

1. Khái ni m v  “khái ni m”ệ ề ệ

a. Tr c đây chúng ta hi u khái ni m là “toàn b  tri th c c a loài ngoài đã khái quátướ ể ệ ộ ứ ủ  
hóa các d u hi u chung và b n ch t v  m t s  v t hi n t ng nào đó”.ấ ệ ả ấ ề ộ ự ậ ệ ượ

b. Ngày nay d i ánh sáng c a lý thuy t ho t đ ng, chúng ta quan ni m :ướ ủ ế ạ ộ ệ

- Khái ni m là m y năng l c th c ti n đ c k t tinh l i và g i vào đ i t ng.ệ ộ ự ự ễ ượ ế ạ ở ố ượ

- Ngu n g c xu t c a khái ni m là  s  v t, hi n t ng. T  khi con ng i phát hi nồ ố ấ ủ ệ ở ự ậ ệ ượ ừ ườ ệ  
ra nó thì khái ni m có thêm m t ch   th  hai là trong tâm trí, tinh th n c a conệ ộ ỗ ở ứ ầ ủ  
ng i..ườ

- Nh  v y, khái ni m là cái nhìn th y, đ c lên đ c, mu n có m t khái ni m nào đóư ậ ệ ấ ọ ượ ố ộ ệ  
thì ph i thâm nh p vào đ i t ng( b ng cách th c hi n hành đ ng v i nó) đ  làm l  raả ậ ố ượ ằ ự ệ ộ ớ ể ộ  
lôgic t n t i c a nó và l y l i khái ni m mà loài ng i đã g i vào đ i t ng .ồ ạ ủ ấ ạ ệ ườ ở ố ượ

M i l n làm nh  th  ch  th  có thêm m t năng l c m i ch a h  có tr c đây. Do đó,ỗ ầ ư ế ủ ể ộ ự ớ ư ề ướ  
có th  nói r ng quá trình d y h c nói chung và quá trình hình thành khái ni m nói riêngể ằ ạ ọ ệ  
là quá trình liên t c và t o ra cho tr  nh ng năng l c m i.ụ ạ ẻ ữ ự ớ

c. Khái ni m có vai trò r t to l n:ệ ấ ớ

• Khái ni m v a là s n ph m, v a là ph ng ti n c a ho t đ ng trí tu .ệ ừ ả ẩ ừ ươ ệ ủ ạ ộ ệ
• Khái ni m là “vũ khí”, là s c m nh đ  ho t đ ng sáng t o, c i t o và thíchệ ứ ạ ể ạ ộ ạ ả ạ  

nghi v i cu c s ng.ớ ộ ố
• Khái ni m là “v n m” c a t  t ng và ni m tin, là nh ng “viên g ch” xâyệ ườ ươ ủ ư ưở ề ữ ạ  

d ng nên tòa nhà nhân cách.ự

2. B n ch t tâm lý c a quá trình hình thành khái ni mả ấ ủ ệ

Khái ni m có trong đ u ch  th  là k t qu  c a s  hình thành b t đ u t  bên ngoài chệ ầ ủ ể ế ả ủ ự ắ ầ ừ ủ 
th , b t ngu n t  đ i t ng c a khái ni m.ể ắ ồ ừ ố ượ ủ ệ

Quá trình “chuy n ch  ” nh  v y là quá trình hình thành khái ni m  ch  th . Mu nể ỗ ở ư ậ ệ ở ủ ể ố  
t o ra quá trình “chuy n ch  ” nh  v y, ph i l y hành đ ng c a ch  th  thâm nh pạ ể ỗ ở ư ậ ả ấ ộ ủ ủ ể ậ  
vào đ i t ng làm c  s .ố ượ ơ ở



Trong d y h c mu n hình thành khái ni m cho h c sinh, giáo viên ph i t  ch c hànhạ ọ ố ệ ọ ả ổ ứ  
đ ng c a h c sinh tác đ ng vào đ i t ng theo đúng quy trình hình thành khái ni m màộ ủ ọ ộ ố ượ ệ  
nhà khoa h c đã phát hi n ra trong l ch s .ọ ệ ị ử

- Nh  trên đã nêu: tri th c và khái ni m khoa h c không ph i đ c “r t” t  đ u c aư ứ ệ ọ ả ượ ớ ừ ầ ủ  
th y sang đ u c a trò, mà ph i đ c h c sinh lĩnh h i b ng ho t đ ng c a chínhầ ầ ủ ả ượ ọ ộ ằ ạ ộ ủ  
mình, d i s  h ng d n c a th y.ướ ự ướ ẫ ủ ầ

- Ngu n g c xu t phát c a khái ni m là  đ  v t, n i mà con ng i đã “g i” năng l cồ ố ấ ủ ệ ở ồ ậ ơ ườ ử ự  
c a mình. Vì v y, trong quá trình d y h c, mu n hình thành khái ni m cho h c sinh,ủ ậ ạ ọ ố ệ ọ  
th y giáo không th  dùng ph ng pháp mô t  cho trò hình dung đ c cái đang có ầ ể ươ ả ượ ở 
trong đ u mình, vì khái ni m có b n ch t hành đ ng, ch  có hành đ ng c a h c sinhầ ệ ả ấ ộ ỉ ộ ủ ọ  
d i s  t  ch c và đi u khi n c a th y m i là ph ng th c đ c hi u đ  hình thànhướ ự ổ ứ ề ể ủ ầ ớ ươ ứ ặ ệ ể  
khái ni m.ệ

3. S  hình thành khái ni m trong d y h cự ệ ạ ọ

3.1. M t s  nguyên t c chungộ ố ắ

- Xác đ nh chính xác đ i t ng c n chi m lĩnh (kh i ni m) c a h c sinh qua t ng bàiị ố ượ ầ ế ạ ệ ủ ọ ừ  
gi ng ; xác đ nh công c , ph ng ti n cho vi c t  ch c quá trình hình thành khái ni m.ả ị ụ ươ ệ ệ ổ ứ ệ

- D n d t h c sinh m t cách có ý th c qua các giai đo n c a hành đ ng trí tu .ẫ ắ ọ ộ ứ ạ ủ ộ ệ

Theo P.Ia.Ganpêrin : quá trình hình thành khái ni m tr i qua 6 giai đo n sau:ệ ả ạ

• Giai đo n làm quen s  b  v i m c đích c a hành đ ng, t o đ ng c  c n thi tạ ơ ộ ớ ụ ủ ộ ạ ộ ơ ầ ế  
 ng i h c.ở ườ ọ

• Giai đo n thi t l p s  đ  c a c  s  đ nh h ng hành đ ng : đó là m t hạ ế ậ ơ ồ ủ ơ ở ị ướ ộ ộ ệ 
th ng các v t đ nh h ng và l i ch  d n giúp con ng i th c hi n hành đ ngố ậ ị ướ ờ ỉ ẫ ườ ự ệ ộ  
đó

• Giai đo n hành đ ng d i d ng v t ch t hay v t ch t hoá : là giai đo n hànhạ ộ ướ ạ ậ ấ ậ ấ ạ  
đ ng v i các đ  v t th t, mô hình, s  đ , b n v ...ộ ớ ồ ậ ậ ơ ồ ả ẽ

• Giai đo n hành đ ng ngôn ng  bên ngoài (nói ho c vi t) mà không d a vàoạ ộ ữ ặ ế ự  
ph ng ti n v t ch t hay v t ch t hóa.ươ ệ ậ ấ ậ ấ

 giai đo n này h c sinh ph i nói ho c vi t t t c  các thao tác mà nó đã th c hi nỞ ạ ọ ả ặ ế ấ ả ự ệ  
theo đúng c  s  đ nh h ng hành đ ng.ơ ở ị ướ ộ

• Giai đo n hành đ ng ngôn ng  th m bên ngoài t c là nói th m cho mình cácạ ộ ữ ầ ứ ầ  
thao tác đ c ti n hành.ượ ế

• Giai đo n th c hi n hành đ ng trong óc, nghĩa là hành đ ng trí tu  đã đ cạ ự ệ ộ ộ ệ ượ  
hình thành.

- Vì th c ch t c a s  lĩnh h i khái ni m là s  th ng nh t gi a cái t ng quát và cái cự ấ ủ ự ộ ệ ự ố ấ ữ ổ ụ 
th , cho nên trong quá trình hình thành kh i ni m ph i t  ch c t t c  hai giai đo n :ể ạ ệ ả ổ ứ ố ả ạ  



giai đo n chi m lĩnh cái t ng quát và giai đo n chuy n cái t ng quát vào các tr ngạ ế ổ ạ ể ổ ườ  
h p c  th .ợ ụ ể

3.2. C u trúc chung c a quá trình hình thành kh i ni mấ ủ ạ ệ

D a vào nh ng nguyên t c chung nêu trên, đ  d n d t h c sinh hình thành kh i ni m ,ự ữ ắ ể ẫ ắ ọ ạ ệ  
chúng ta có th  theo các b c sau :ể ướ

- M t là, làm n y sinh nhu c u nh n th c  h c sinh.ộ ả ầ ậ ứ ở ọ

Theo quan đi m s  ph m, cách làm t t nh t là t o ra tình hu ng s  ph m mà t  đóể ư ạ ố ấ ạ ố ư ạ ừ  
xu t hi n trong ý th c c a h c sinh m t tình hu ng có v n đ .ấ ệ ứ ủ ọ ộ ố ấ ề

Đó là tình hu ng lí thuy t hay th c ti n, trong đó có ch a đ ng mâu thu n gi a cái đãố ế ự ễ ứ ự ẫ ữ  
bi t và cái ch a bi t. Mâu thu n này đ c h c sinh ý th c và có nhu c u gi i quy t.ế ư ế ẫ ượ ọ ứ ầ ả ế  
Thông qua vi c gi i quy t mâu thu n này h c sinh giành đ c m t cái m i (ki n th c,ệ ả ế ẫ ọ ượ ộ ớ ế ứ  
k  năng, k  x o…)ỹ ỹ ả

- Hai là, t  ch c cho h c sinh hành đ ng, qua đó phát hi n nh ng d u hi u, thu c tínhổ ứ ọ ộ ệ ữ ấ ệ ộ  
cũng nh  các m i quan h  gi a các d u hi u, thu c tính đó và qua đó phanh phui lôgícư ố ệ ữ ấ ệ ộ  
c a kh i ni m ra ngoài.ủ ạ ệ

- Ba là, d n d t h c sinh v ch ra nh ng nét b n ch t c a kh i ni m và làm cho các emẫ ắ ọ ạ ữ ả ấ ủ ạ ệ  
ý th c đ c nh ng d u hi u b n ch t đó. Mu n v y, giáo viên c n chú ý nh ng bi nứ ượ ữ ấ ệ ả ấ ố ậ ầ ữ ệ  
pháp sau :

• D a vào các đ i t ng đi n hình đ  phân tích và trên c  s  đó đ i chi u v iự ố ượ ể ể ơ ở ố ế ớ  
các đ i t ng khác.ố ượ

• D n d t h c sinh t  mình suy nghĩ đ  v ch ra nh ng nét b n ch t và phân bi tẫ ắ ọ ự ể ạ ữ ả ấ ệ  
chúng v i nh ng nét không b n ch t .ớ ữ ả ấ

• Giúp h c sinh làm quen v i m t s  d ng đ c bi t và xa l  c a kh i ni m bênọ ớ ộ ố ạ ặ ệ ạ ủ ạ ệ  
c nh d ng đi n hình và quen thu c.ạ ạ ể ộ

- B n là, khi đã n m đ c b n ch t và lôgíc c a kh i ni m c n giúp h c sinh đ aố ắ ượ ả ấ ủ ạ ệ ầ ọ ư  
nh ng d u hi u b n ch t và lôgic c a chúng vào đ nh nghĩa.ữ ấ ệ ả ấ ủ ị

- Năm là, h  th ng hóa kh i ni m (đ a kh i ni m v a hình thành vào h  th ng nh ngệ ố ạ ệ ư ạ ệ ừ ệ ố ữ  
kh i ni m đã có).ạ ệ

- Sáu là, luy n t p v n d ng kh i ni m đã hình thành .ệ ậ ậ ụ ạ ệ

Tóm l i, trong hai giai đo n hình thành kh i ni m thì các b c 1, 2, 3, 4, 5, th c hi nạ ạ ạ ệ ướ ự ệ  
giai đo n chi m lĩnh cái t ng quát c a kh i ni m và b c 6 th c hi n giai đo nạ ế ổ ủ ạ ệ ướ ự ệ ạ  
chuy n cái t ng quát vào các tr ng h p c  th .ể ổ ườ ợ ụ ể



Nh ng đi u trình bày  trên đ m b o m t cách căn b n quá trình hình thành kh iữ ề ở ả ả ộ ả ạ  
ni m.ệ

S  hình k  năng k  x o trong d y h cự ỹ ỹ ả ạ ọ

S  hình thành k  năngự ỹ

a. K  năng:ỹ

- K  năng là kh  năng v n d ng ki n th c (khái ni m, cách th c, ph ng pháp, …) đỹ ả ậ ụ ế ứ ệ ứ ươ ể 
gi i quy t m t nhi m v  m i.ả ế ộ ệ ụ ớ

K  năng ph i d a trên c  s  lý thuy t.ỹ ả ự ơ ở ế

- Đ c đi m c a kĩ năng:ặ ể ủ

• M c đ  tham gia c a ý chí r t cao, ph i t p trung chú ý cao.ự ộ ủ ấ ả ậ
• Ng i ta ch a bao quát đ c toàn b  hành đ ng mà th ng ch  chú ý vào m tườ ư ượ ộ ộ ườ ỉ ộ  

ph m vi h p hay các đ ng tác đang làm.ạ ẹ ộ
• Hành đ ng luôn có s  ki m tra c a th  giác.ộ ự ể ủ ị
• Hành đ ng còn có nhi u đ ng tác th a, t n nhi u năng l ng th n kinh và cộ ề ộ ừ ố ề ượ ầ ơ 

b p, mà năng su t thì không cao.ắ ấ
• Hành đ ng còn ch u nh h ng không có l i c a nh ng kĩ x o cũ.ộ ị ả ưở ợ ủ ữ ả

b. Các y u t  nh h ng đ n s  hình thành k  năngế ố ả ưở ế ự ỹ

• N i dung c a bài t p, nhi m v  d t ra đ c tr u t ng hóa rõ ràng hay b  cheộ ủ ậ ệ ụ ặ ượ ừ ượ ị  
ph  b i nh ng y u t  ph  làm l ch h ng t  duy.ủ ở ữ ế ố ụ ệ ướ ư

• Tâm th  và thói quen.ế
• Kh  năng khái quát nhìn đ i t ng m t cách toàn th .ả ố ượ ộ ể

c. S  hình thành k  năngự ỹ

Th c ch t c a s  hình thành k  năng là hình thành cho h c sinh n m v ng m t hự ấ ủ ự ỹ ọ ắ ữ ộ ệ 
th ng ph c t p các thao tác nh m làm bi n đ i và sáng t  nh ng thông tin ch a đ ngố ứ ạ ằ ế ổ ỏ ữ ứ ự  
trong bài t p, trong nhi m v  và đ i chi u chúng v i hành đ ng c  th .ậ ệ ụ ố ế ớ ộ ụ ể

Mu n v y, khi hình thành k  năng cho h c sinh c n chú ý :ố ậ ỹ ọ ầ

• Giúp h c sinh bi t cách tìm tòi đ  nh n ra y u t  đã cho, y u t  ph i tìm vàọ ế ể ậ ế ố ế ố ả  
m i quan h  gi a chúng.ố ệ ữ

• Giúp h c sinh hình thành m t mô hình khái quát đ  gi i quy t các bài t p, cácọ ộ ể ả ế ậ  
đ i t ng cùng lo i.ố ượ ạ

• Xác l p đ c m i liên quan gi a bài t p mô hình khái quát và các ki n th cậ ượ ố ữ ậ ế ứ  
t ng ng.ươ ứ



S  hình thành k  x oự ỹ ả

a. K  x o là hành đ ng t  đ ng hóa nh  luy n t p.ỹ ả ộ ự ộ ờ ệ ậ

b. Đ c đi m:ặ ể

• K  x o không bao gi  th c hi n đ n đ c, tách r i kh i hành đ ng có ý th cỹ ả ờ ự ệ ơ ộ ờ ỏ ộ ứ  
ph c t p.ứ ạ

• M c đ  tham gia c a ý th c ít, th m chí có khi c m th y không có s  tham giaứ ộ ủ ứ ậ ả ấ ự  
c a ý th c.ủ ứ

• Không nh t thi t theo dõi b ng m t, mà ki m tra b ng c m giác v n đ ng.ấ ế ằ ắ ể ằ ả ậ ộ
• Đ ng tác th a, ph  b  lo i tr , nh ng đ ng tác c n thi t ngày càng chính xác,ộ ừ ụ ị ạ ừ ữ ộ ầ ế  

nhanh và ti t ki m, hành đ ng t n ít năng l ng và có k t qu .ế ệ ộ ố ượ ế ả
• Th ng nh t gi a tính n đ nh và tính linh ho t, có nghĩa là k  x o không nh tố ấ ữ ổ ị ạ ỹ ả ấ  

thi t g n li n v i m t đ i t ng và tình hu ng nh t đ nh. K  x o có th  diế ắ ề ớ ộ ố ượ ố ấ ị ỹ ả ể  
chuy n d  dàng tùy theo m c đích và tính ch t chung c a hành đ ng.ể ễ ụ ấ ủ ộ

c. Đi u ki n đ  hình thành k  x o:ề ệ ể ỹ ả

C ng c  là đi u ki n đ  hình thành k  x o. Nh ng c ng c  không ph i là vi c làm củ ố ề ệ ể ỹ ả ư ủ ố ả ệ ơ 
gi i mà là quá trình đi u ch nh, rút kinh nghi m, h p lí hóa, t i u hóa.ớ ề ỉ ệ ợ ố ư

Đ  hình thành k  x o c n ph i đ m b o các b c c  b n sau đây :ể ỹ ả ầ ả ả ả ướ ơ ả

• M t là, ph i làm cho h c sinh hi u bi n pháp hành đ ng. Hi u bi n pháp hànhộ ả ọ ể ệ ộ ể ệ  
đ ng có th  thông qua các cách : cho h c sinh quan sát hành đ ng m u, k t quộ ể ọ ộ ẫ ế ả 
m u, h ng d n ch  v …Khi h ng d n c n l u ý giúp h c sinh n m đ cẫ ướ ẫ ỉ ẽ ướ ẫ ầ ư ọ ắ ượ  
cách th c, l  l i, quy t c, ph ng ti n đ  đ t k t qu . Đi u quan tr ng là giúpứ ề ố ắ ươ ệ ể ạ ế ả ề ọ  
h c sinh ý th c đ c các th  thu t then ch t t ng khâu, t ng lúc và tùy hoànọ ứ ượ ủ ậ ố ừ ừ  
c nh.ả

• Hai là, luy n t p. Khi luy n t p c n đ m b o các đi u ki n sau :ệ ậ ệ ậ ầ ả ả ề ệ

• C n làm cho h c sinh bi t chính xác m c đích c a luy n t p.ầ ọ ế ụ ủ ệ ậ
• Ph i th ng xuyên ki m tra, theo dõi.ả ườ ể
• Ph i đ  s  l n luy n t p.ả ủ ố ầ ệ ậ
• Bài t p ph i là m t h  th ng xác đ nh, theo m t s  k  t c h p lý, có k  ho chậ ả ộ ệ ố ị ộ ự ế ụ ợ ế ạ  

rõ ràng và ph c t p hóa d n.ứ ạ ầ
• Quá trình luy n t p không đ c ng t quãng trong m t th i gian dài.ệ ậ ượ ắ ộ ờ

• Ba là, t  đ ng hóa. Sau khi hành đ ng đ c mô hình hóa, quá trình th c hi nự ộ ộ ượ ự ệ  
đ c đi u ch nh, s a đ i, lo i b  nh ng đ ng tác th a và lúc này hành đ ng cóượ ề ỉ ử ổ ạ ỏ ữ ộ ừ ộ  
s  thay đ i v  ch t. Hành đ ng lúc này có nh ng tính ch t sau :ự ổ ề ấ ộ ữ ấ

• Bao quát h n, b t d n m c tiêu b  ph n.ơ ớ ầ ụ ộ ậ
• Đ ng tác mang tính ch t khái quát, không có đ ng tác th a.ộ ấ ộ ừ



• Điêu luy n, gi m d n s  tham gia c a ý th c, có lúc không c n s  có m t c aệ ả ầ ự ủ ứ ầ ự ặ ủ  
ý th c.ứ

• T c đ  nhanh, ch t l ng cao và duy trì k t qu  đ u đ n.ố ộ ấ ượ ế ả ề ặ
• Chuy n vào m t khâu c a hành đ ng ph c t p và đ t tiêu chu n nhu n nhuy nể ộ ủ ộ ứ ạ ạ ẩ ầ ễ  

cao.

Chính lúc đó là k  x o đã hình thành, hành đ ng đã đ c t  đ ng hóa.ỹ ả ộ ượ ự ộ

D y h c và s  phát tri n trí tuạ ọ ự ể ệ

Khái ni m v  s  phát tri n trí tuệ ề ự ể ệ

V n đ  này có nhi u ý ki n khác nhau :ấ ề ề ế

- Đ nh nghĩa c a Rubinstêin và Ananhiep : S  phát tri n trí tu  là đ c đi m tâm lýị ủ ự ể ệ ặ ể  
ph c t p c a con ng i đ m b o s  thành công c a ho t đ ng h c t p và lao đ ng.ứ ạ ủ ườ ả ả ự ủ ạ ộ ọ ậ ộ

- Đ nh nghĩa c a N.X. Lâytex : Năng l c trí tu  nói chung, tr c h t là ph m ch t tríị ủ ự ệ ướ ế ẩ ấ  
tu , bi u th  kh  năng nh n th c lí lu n và ho t đ ng th c ti n c a con ng i.ệ ể ị ả ậ ứ ậ ạ ộ ự ễ ủ ườ

- Đ nh nghĩa c a N.A. Mensinxcaia : S  phát tri n trí tu  mang tính ch t nh  th  nào,ị ủ ự ể ệ ấ ư ế  
chính là do cái đ c ph n ánh trong ý th c và s  ph n ánh đó di n ra nh  th  nào.ượ ả ứ ự ả ễ ư ế

- T  quan đi m c a các tác gi  trên, chúng ta có th  rút ra đ nh nghĩa :ừ ể ủ ả ể ị

S  phát tri n trí tu  là s  bi n đ i v  ch t trong ho t đ ng nh n th c. S  bi n đ i đóự ể ệ ự ế ổ ề ấ ạ ộ ậ ứ ự ế ổ  
đ c đ c tr ng b ng s  thay đ i c u trúc cái đ c ph n ánh và v  ph ng th c ph nượ ặ ư ằ ự ổ ấ ượ ả ề ươ ứ ả  
ánh chúng.

Theo quan đi m này, n i lên các n i dung sau :ể ổ ộ

- Đã nói đ n phát tri n là có s  bi n đ i, nh ng không ph i m i s  bi n đ i đ u phátế ể ự ế ổ ư ả ọ ự ế ổ ề  
tri n.ể

- Đi u đ c tr ng nói lên b n ch t c a s  phát tri n trí tu  là  ch  v a thay đ i c uề ặ ư ả ấ ủ ự ể ệ ở ỗ ừ ổ ấ  
trúc cái đ c ph n ánh, v a thay đ i ph ng th c ph n ánh. Do đó, s  phát tri n tríượ ả ừ ổ ươ ứ ả ự ể  
tu  c n đ c hi u là s  th ng nh t gi a vi c vũ trang tri th c và vi c phát tri n m tệ ầ ượ ể ự ố ấ ữ ệ ứ ệ ể ộ  
cách t i đa ph ng th c ph n ánh chúng - con đ ng, cách th c giành l y tri th c đó.ố ươ ứ ả ườ ứ ấ ứ

Các ch  s  c a s  phát tri n trí tuỉ ố ủ ự ể ệ

S  phát tri n trí tu  bi u hi n  các ch  s  sau đây :ự ể ệ ể ệ ở ỉ ố

- T c đ  c a s  đ nh h ng trí tu  (s  nhanh trí) khi gi i quy t các nhi m v , các bàiố ộ ủ ự ị ướ ệ ự ả ế ệ ụ  
t p, tình hu ng... không gi ng v i bài t p m u, nhi m vu, tình hu ng quen thu c.ậ ố ố ớ ậ ẫ ệ ố ộ



- T c đ  khái quát hóa (chóng hi u, chóng bi t). T c đ  này đ c xác đ nh b i s  l nố ộ ể ế ố ộ ượ ị ở ố ầ  
luy n t p c n thi t theo cùng m t ki u đ  hình thành m t hành đ ng khái quát hóa.ệ ậ ầ ế ộ ể ể ộ ộ

- Tính ti t ki m c a t  duy. Nó đ c xác đ nh b i s  l n các l p lu n và đ  đi d nế ệ ủ ư ượ ị ở ố ầ ậ ậ ủ ế  
k t qu , đáp s .ế ả ố

- Tính m m d o c a trí tu , th ng b c l   các k  năng nh  :ề ẻ ủ ệ ườ ộ ộ ở ỹ ư

• K  năng bi n thiên cách gi i quy t v n đ  phù h p v i bi n thiên c a đi uỹ ế ả ế ấ ề ợ ớ ế ủ ề  
ki n .ệ

• K  năng xác l p s  ph  thu c nh ng ki n th c đã có sang m t tr t t  khácỹ ậ ự ụ ộ ữ ế ứ ộ ậ ự  
ng c v i h ng và tr t t  đã ti p thu.ượ ớ ướ ậ ự ế

• K  năng đ  c p cùng m t hi n t ng theo nh ng quan đi m khác nhauỹ ề ậ ộ ệ ượ ữ ể

• Tính phê phán c a trí tu , th  hi n  ch  không d  dàng ch p nh n, không k tủ ệ ể ệ ở ỗ ễ ấ ậ ế  
lu n m t cách không có căn c , không đi theo đ ng mòn, n p cũ...ậ ộ ứ ườ ế

• S  th m sâu vào tài li u, s  v t, hi n t ng nghiên c u th  hi n rõ  s  phânự ấ ệ ự ậ ệ ượ ứ ể ệ ở ự  
bi t gi a cái b n ch t và không b n ch t, cái c  b n và cái ch  y u, cái tôûngệ ữ ả ấ ả ấ ơ ả ủ ế  
quát và cái b  ph n...ộ ậ

Quan h  gi a d y h c và phát tri n trí tuệ ữ ạ ọ ể ệ

D y h c và phát tri n trí tu  có quan h  ch t ch  v i nhau.ạ ọ ể ệ ệ ặ ẽ ớ

Trong quá trình d y h c có s  bi n đ i th ng xuyên v n kinh nghi m c a h c sinh,ạ ọ ự ế ổ ườ ố ệ ủ ọ  
bi n đ i c  s  l ng và ch t l ng c a h  th ng tri th c, bi n đ i và phát tri n cácế ổ ả ố ượ ấ ượ ủ ệ ố ứ ế ổ ể  
năng l c ng i. Cùng v i s  bi n đ i đó, trong quá trình d y h c, nh ng năng l c tríự ườ ớ ự ế ổ ạ ọ ữ ự  
tu  c a h c sinh cũng đ c phát tri n. Vì r ng :ệ ủ ọ ượ ể ằ

- Trong quá trình n m tri th c, h c sinh ph i xây d ng cho mình nh ng h  th ng hànhắ ứ ọ ả ự ữ ệ ố  
đ ng trí tu  sao cho phù h p v i h  th ng tri th c đó. Khi h  th ng hành đ ng trí tuộ ệ ợ ớ ệ ố ứ ệ ố ộ ệ 
này đ c c ng c , khái quát t o thành nh ng k  x o c a ho t đ ng trí tu . Chính nhượ ủ ố ạ ữ ỹ ả ủ ạ ộ ệ ờ 
nh ng k  x o này giúp cho h c sinh có kh  năng di chuy n r ng rãi và thành th o cácữ ỹ ả ọ ả ể ộ ạ  
ph ng pháp ho t đ ng trí tu  t  đ i t ng này sang đ i t ng khác đ  nh n th c vàươ ạ ộ ệ ừ ố ượ ố ượ ể ậ ứ  
c i t o chúng, và kh  năng này đ c xem nh  m t trong nh ng đi u ki n c  b n c aả ạ ả ượ ư ộ ữ ề ệ ơ ả ủ  
s  phát tri n trí tu .ự ể ệ

- Ngoài ra, trong quá trình n m tri th c, nh ng m t khác c a năng l c trí tu  nh : ócắ ứ ữ ặ ủ ự ệ ư  
quan sát, trí nh , t ng t ng cũng đ c phát tri n. Cho nên có th  nói, vi c d y h cớ ưở ượ ượ ể ể ệ ạ ọ  
là m t trong nh ng con đ ng c  b n đ  giáo d c và phát tri n trí tu  m t cách toànộ ữ ườ ơ ả ể ụ ể ệ ộ  
di n.ệ

- Vi c n m v ng tri th c không ch  nh h ng đ n s  phát tri n năng l c trí tu , màệ ắ ữ ứ ỉ ả ưở ế ự ể ự ệ  
còn nh h ng đ n toàn b  nhân cách con ng i nh  : nhu c u nh n th c, h ng thúả ưở ế ộ ườ ư ầ ậ ứ ứ  
h c t p, đ ng c  h c t p, khát v ng tìm tòi, v.v…ọ ậ ộ ơ ọ ậ ọ



Ng c l i, trí tu  nói riêng và các ch c năng tâm lí khác nói chung đ c phát tri n l iượ ạ ệ ứ ượ ể ạ  
có nh h ng tr  l i đ n quá trình d y h c, quá trình lĩnh h i tri th c. Nh  quá trìnhả ưở ở ạ ế ạ ọ ộ ứ ờ  
phát tri n các năng l c trí tu ,  h c sinh đã n y sinh nh ng kh  năng m i giúp các emể ự ệ ở ọ ả ữ ả ớ  
n m ki n th c t t h n, đ m b o ch t l ng cao c a vi c h c t p.ắ ế ứ ố ơ ả ả ấ ượ ủ ệ ọ ậ

³Tóm l i :ạ  Trong quá trình d y h c, vi c n m v ng tri th c và phát tri n trí tu  tácạ ọ ệ ắ ữ ứ ể ệ  
đ ng qua l i h t s c ch t ch  v i nhau. S  phát tri n trí tu  v a là k t qu , v a làộ ạ ế ứ ặ ẽ ớ ự ể ệ ừ ế ả ừ  
đi u ki n c a vi c n m v ng tri th c.ề ệ ủ ệ ắ ữ ứ

Tăng c ng vi c d y h c và phát tri n trí tuườ ệ ạ ọ ể ệ

Nhi m v  c a tâm lý h c là v ch ra nh ng đi u ki n thu n l i, t i u c a vi c hìnhệ ụ ủ ọ ạ ữ ề ệ ậ ợ ố ư ủ ệ  
thành và phát tri n t  duy tích c c, đ c l p và sáng t o trong d y h c. Đ  th c hi nể ư ự ộ ậ ạ ạ ọ ể ự ệ  
nhi m v  này, có 2 h ng chính sau đây :ệ ụ ướ

a. M tộ  là, H ng tăng c ng m t cách h p lý ho t đ ng d y h cướ ườ ộ ợ ạ ộ ạ ọ

Theo L.X. V g txki : giáo d c, d y h c ph i h ng vào “vùng phát tri n g n nh t ”.ư ố ụ ạ ọ ả ướ ể ầ ấ  
Đó chính là cái mà nó s  đ c hình thành d i tác đ ng c a d y h c. Nói cách khác,ẽ ượ ướ ộ ủ ạ ọ  
giáo d c, d y h c ph i đi tr c s  phát tri n tâm lý m t b c, ch  không ph i d aụ ạ ọ ả ướ ự ể ộ ướ ứ ả ự  
vào cái đã phát tri n r i t  đó giáo d c góp ph n hoàn thi n .ể ồ ừ ụ ầ ệ

T  lý lu n nêu trên, đã đ  ra nh ng nguyên t c sau đây cho vi c t  ch c d y h c:ừ ậ ề ữ ắ ệ ổ ứ ạ ọ

- Tôn tr ng v n s ng c a tr  khi d y h c, nó s  làm tăng lòng ham mu n h c t p,ọ ố ố ủ ẻ ạ ọ ẽ ố ọ ậ  
thích tìm hi u c a h c sinh, t o cho tr  không khí làm vi c tho i mái v i th y, cô khiể ủ ọ ạ ẻ ệ ả ớ ầ  
trao đ i, th c m c...ổ ắ ắ

- Xây d ng vi c d y h c trên m c đ  khó khăn cao và nh p đi u h c nhanh.ự ệ ạ ọ ứ ộ ị ệ ọ

- Nâng t  tr ng tri th c lí lu n khái quát.ỉ ọ ứ ậ

- Làm cho h c sinh có ý th c v  toàn b  quá trình h c t p, t  giác khi h c.ọ ứ ề ộ ọ ậ ự ọ

Các nguyên t c trên có tính ch t t ng h  nhau. Th c hi n đ ng b  chúng trong d yắ ấ ươ ổ ự ệ ồ ộ ạ  
h c s  có tác d ng :ọ ẽ ụ

• Góp ph n xây d ng đ ng c  h c t p, nhu c u đ i v i tri th c và tăng c ngầ ự ộ ơ ọ ậ ầ ố ớ ứ ườ  
thái đ  tích c c h c t p.ộ ự ọ ậ

• Tri th c sâu, chính xác, ph n ánh đúng b n ch t, k  năng, k  x o ch c ch n.ứ ả ả ấ ỹ ỹ ả ắ ắ
• Quan sát sâu, có tính khái quát, trình đ  t  duy, năng l c phát tri n cao.ộ ư ự ể

b. Hai là, H ng thay đ i m t cách c  b n n i dung và ph ng pháp c a ho t đ ngướ ổ ộ ơ ả ộ ươ ủ ạ ộ  
d y h c :ạ ọ



b.1. Quá trình phát tri n tâm lý c a tr  là quá trình tr  t  tái t o các năng l c vàể ủ ẻ ẻ ự ạ ự  
ph ng th c hành vi có tính ng i đã hình thành trong l ch s . Do đó đòi h i tr  ph iươ ứ ườ ị ử ỏ ẻ ả  
có ho t đ ng th c ti n và ho t đ ng nh n th c phù h p v i ho t đ ng c a con ng i,ạ ộ ự ễ ạ ộ ậ ứ ợ ớ ạ ộ ủ ườ  
ho t đ ng đã hi n thân, g i g m trong các công c  và tri th c đó.ạ ộ ệ ử ắ ụ ứ

Vì v y, mu n xây d ng n i dung môn h c, cũng nh  ph ng pháp đ  th c hi n mônậ ố ự ộ ọ ư ươ ể ự ệ  
h c, ph i làm đ c hai vi c :ọ ả ượ ệ

• Ph i v ch cho đ c c u trúc c a ho t đ ng con ng i th  hi n trong m t triả ạ ượ ấ ủ ạ ộ ườ ể ệ ộ  
th c c  th  hay m t k  năng c  th .ứ ụ ể ộ ỹ ụ ể

• Nghiên c u m t cách có h  th ng cách t  ch c ho t đ ng c a tr  và kh  năngứ ộ ệ ố ổ ứ ạ ộ ủ ẻ ả  
c a tr   các l a tu i trong vi c th c hi n các ho t đ ng đó.ủ ẻ ở ứ ổ ệ ự ệ ạ ộ

b.2. Xu t phát t  quan đi m lý lu n trên, nguyên t c d y h c c  b n c a h ng này làấ ừ ể ậ ắ ạ ọ ơ ả ủ ướ  
:

• M t là, m i khái ni m đ c cung c p cho h c sinh không ph i  d ng có s n,ộ ọ ệ ượ ấ ọ ả ở ạ ẵ  
mà trên c  s  tr  đ c xem xét tr c ti p t  ngu n g c phát sinh c a khái ni mơ ở ẻ ượ ự ế ừ ồ ố ủ ệ  
đó và làm cho tr  th y c n thi t ph i có khái ni m đó.ẻ ấ ầ ế ả ệ

• Hai là, cho tr  phát hi n m i liên h  xu t phát và b n ch t c a khái ni m.ẻ ệ ố ệ ấ ả ấ ủ ệ
• Ba là, h i ph c l i m i liên h  y b ng mô hình, kí hi u.ồ ụ ạ ố ệ ấ ằ ệ
• B n là, sau đó h ng d n tr  chuy n d n và k p th i t  các hành đ ng tr cố ướ ẫ ẻ ể ầ ị ờ ừ ộ ự  

ti p v i các s  v t sang các thao tác và các ho t đ ng trí tu  .ế ớ ự ậ ạ ộ ệ

b.3. D y h c theo h ng này s  d n đ n nh ng k t qu  tích c c sau đây :ạ ọ ướ ẽ ẫ ế ữ ế ả ự

• Quá trình hình thành khái ni m d a trên c  s  hành đ ng v i đ i t ng, trênệ ự ơ ở ộ ớ ố ượ  
các m i liên h  b n ch t gi a các s  v t.ố ệ ả ấ ữ ự ậ

• Tr  n m đ c cái chung, t ng quát, tr u t ng tr c khi n m nh ng cái cẻ ắ ượ ổ ừ ượ ướ ắ ữ ụ 
th , riêng, ph c t p.ể ứ ạ

• Tr  n m đ c khái ni m b ng ho t đ ng đ c l p d i d ng tìm tòi, khám pháẻ ắ ượ ệ ằ ạ ộ ộ ậ ướ ạ  
t  nh ng tình hu ng và đi u ki n mà  đó nhu c u đã đ c n y sinh.ừ ữ ố ề ệ ở ầ ượ ả

Ch ng V: Tâm Lí H c Giáo D cươ ọ ụ

Đ o đ c là đ i t ng c a nhi u b  môn khoa h c. Trong các khoa h c nghiên c u vạ ứ ố ượ ủ ề ộ ọ ọ ứ ề 
đ o đ c con ng i, tr c h t ph i k  đ n đ o đ c h c. Đ o đ c h c nghiên c uạ ứ ườ ướ ế ả ể ế ạ ứ ọ ạ ứ ọ ứ  
nh ng chu n m c và nguyên t c đ o đ c, xác l p các quy lu t phát sinh và phát tri nữ ẩ ự ắ ạ ứ ậ ậ ể  
c a các chu n m c và nguyên t c đ o đ c, làm sáng t  tính nhân văn trong đ o đ củ ẩ ự ắ ạ ứ ỏ ạ ứ  
con ng i.ườ

Nh ng v n đ  đ o đ c có liên quan m t thi t đ n v n đ  giáo d c đ o đ c. Do đó,ữ ấ ề ạ ứ ậ ế ế ấ ề ụ ạ ứ  
đ o đ c h c liên quan ch t ch  v i tâm lí h c và giáo d c h c.ạ ứ ọ ặ ẽ ớ ọ ụ ọ

Tâm lí h c s  ph m nghiên c u nh ng quy lu t phát sinh, phát tri n, bi u hi n và di nọ ư ạ ứ ữ ậ ể ể ệ ễ  
bi n c a tâm lí con ng i d i nh ng tác đ ng s  ph m. Vì v y, tâm lí h c giáo d cế ủ ườ ướ ữ ộ ư ạ ậ ọ ụ  



là m t b  ph n c a tâm lí h c s  ph m nghiên c u quy lu t hình thành nh ng ph mộ ộ ậ ủ ọ ư ạ ứ ậ ữ ẩ  
ch t nhân cách c a h c sinh d i nh ng tác đ ng giáo d c, phân tích v  m t tâm líấ ủ ọ ướ ữ ộ ụ ề ặ  
c u trúc c a hành vi đ o đ c và c  s  tâm lí h c c a công tác giáo d c đ o đ c choấ ủ ạ ứ ơ ở ọ ủ ụ ạ ứ  
h c sinh.ọ

Đ o đ c và hành vi đ o đ cạ ứ ạ ứ

C u trúc tâm lý c a hành vi đ o đ cấ ủ ạ ứ

Khái ni m v  đ o đ cệ ề ạ ứ

a. Quan đi m tri t h cể ế ọ : Đ o đ c là m t hình thái ý th c xã h i, nó ph n ánh và c ngạ ứ ộ ứ ộ ả ủ  
c  nh ng ph m ch t đ c bi t c a hi n th c xã h i nh  : thi n chí, công b ng, chínhố ữ ẩ ấ ặ ệ ủ ệ ự ộ ư ệ ằ  
nghĩa, tình th ng…ươ

b. Quan đi m đ o đ c h cể ạ ứ ọ :

- Trong quan h  gi a con ng i v i con ng i, c n ph i tuân theo nh ng quy t c,ệ ữ ườ ớ ườ ầ ả ữ ắ  
nh ng yêu c u, nh ng chu n m c nh t đ nh. H  th ng nh ng chu n m c đ c conữ ầ ữ ẩ ự ấ ị ệ ố ữ ẩ ự ượ  
ng i t  giác đ  ra và t  giác tuân theo trong quá trình quan h  v i ng i khác, v i xãườ ự ề ự ệ ớ ườ ớ  
h i đ c g i là đ o đ c.ộ ượ ọ ạ ứ

Đ o đ c là h  th ng nh ng chu n m c bi u hi n thái đ  đánh giá quan h  gi a l iạ ứ ệ ố ữ ẩ ự ể ệ ộ ệ ữ ợ  
ích c a b n thân v i l i ích c a ng i khác và c a xã h i.ủ ả ớ ợ ủ ườ ủ ộ

- Nh ng chu n m c đ o đ c đ u chi ph i và quy t đ nh hành vi, c  ch  c a cá nhân vàữ ẩ ự ạ ứ ề ố ế ị ử ỉ ủ  
bao gi  cũng th  hi n quan ni m v  cái thi n và cái ác.ờ ể ệ ệ ề ệ

- Chu n m c đ o đ c đ c thay đ i tùy theo hình thái kinh t  xã h i và ch  đ  chínhẩ ự ạ ứ ượ ổ ế ộ ế ộ  
tr  xã h i. Xã h i nào thì đ o đ c y.ị ộ ộ ạ ứ ấ

- Chú ý : quan h  gi a đ o đ c v i pháp lu t là quan h  gi a cái toàn th  v i cái bệ ữ ạ ứ ớ ậ ệ ữ ể ớ ộ 
ph n. M t ng i vi ph m pháp lu t thì ng i đó s  vi ph m đ o đ c, nh ng m tậ ộ ườ ạ ậ ườ ẽ ạ ạ ứ ư ộ  
ng i vi ph m đ o đ c có th  ch a vi ph m pháp lu t.ườ ạ ạ ứ ể ư ạ ậ

c. Quan đi m tâm lí h cể ọ  : đ o đ c là s  ph n ánh vào ý th c c a cá nhân nh ngạ ứ ự ả ứ ủ ữ  
nguyên t c và chu n m c đ o đ c c a xã h i, đ  s c chi ph i và đi u khi n hành viắ ẩ ự ạ ứ ủ ộ ủ ứ ố ề ể  
c a cá nhân trong quan h  v i công vi c, v i nh ng ng i khác và v i chính b n thânủ ệ ớ ệ ớ ữ ườ ớ ả  
mình.

Nh  v y, tâm lí h c nghiên c u đ o đ c nh  là m t lĩnh v c nhân cách c a cá nhân,ư ậ ọ ứ ạ ứ ư ộ ự ủ  
tìm hi u nh ng c  ch  và quy lu t c a s  chuy n đ o đ c xã h i thành ý th c và hànhể ữ ơ ế ậ ủ ự ể ạ ứ ộ ứ  
vi đ o đ c c a cá nhân.ạ ứ ủ



Hành vi đ o đ cạ ứ

a. Hành vi đ o đ c bao gi  cũng di n ra trong m t hoàn c nh xã h i l ch s  v i đi uạ ứ ờ ễ ộ ả ộ ị ử ớ ề  
ki n r t c  th , đ c bi u hi n trong đ i nhân x  th , trong l i s ng… Nghĩa là trongệ ấ ụ ể ượ ể ệ ố ử ế ố ố  
nh ng đi u ki n l ch s  c  th , con ng i có nhu c u đ o đ c và cùng v i ý th c đ oữ ề ệ ị ử ụ ể ườ ầ ạ ứ ớ ứ ạ  
đ c s  n y sinh hành vi đ o đ c. H  th ng nh ng quan ni m đ o đ c ch  có th  t nứ ẽ ả ạ ứ ệ ố ữ ệ ạ ứ ỉ ể ồ  
t i d i hình th c hành vi đ o đ cạ ướ ứ ạ ứ

Hành vi đ o đ c là m t hành đ ng t  giác đ c thúc đ y b i m t đ ng c  có ý nghĩaạ ứ ộ ộ ự ượ ẩ ở ộ ộ ơ  
xã h i v  m t đ o đ c.ộ ề ặ ạ ứ

b. Tiêu chu n đ  đánh giá hành vi đ o đ cẩ ể ạ ứ

Đ  đánh giá m t con ng i có đ o đ c hay không, ng i ta căn c  vào hành vi c aể ộ ườ ạ ứ ườ ứ ủ  
ng i đó. Hành vi đ o đ c có các tiêu chu n sau :ườ ạ ứ ẩ

- Tính t  giác c a hành vi : ch  th  ý th c đ y đ  v  v  m c đích, ý nghĩa c a hành viự ủ ủ ể ứ ầ ủ ề ề ụ ủ  
c a mình và t  mình th c hi n d i s  thúc đ y c a đ ng c .ủ ự ự ệ ướ ự ẩ ủ ộ ơ

Ví d  : t  nguy n nh ng quy n l i v t ch t cho ng i khác.ụ ự ệ ườ ề ợ ậ ấ ườ

- Tính có ích c a hành vi : thúc đ y xã h i ti n lên theo h ng có l i cho công cu củ ẩ ộ ế ướ ợ ộ  
chung c a T  qu c.ủ ổ ố

- Tính không v  l i c a hành vi : hành vi đ o đ c ph i là hành vi có m c đích vì ng iụ ợ ủ ạ ứ ả ụ ườ  
khác, vì xã h i (mình vì m i ng i), không tính toán đ n l i ích c a mình mà vì ng iộ ọ ườ ế ợ ủ ườ  
khác…

C u trúc tâm lý c a hành vi đ o đ cấ ủ ạ ứ

Tri th c và ni m tin đ o đ cứ ề ạ ứ

a. Đ  hành vi c a mình có giá tr  đ o đ c, con ng i ph i bi t đ o lý đòi h i  mìnhể ủ ị ạ ứ ườ ả ế ạ ỏ ở  
đi u gì, mình c n ph i làm gì và không đ c làm gì ? S  hi u bi t nh  v y g i là triề ầ ả ượ ự ể ế ư ậ ọ  
th c đ o đ c.ứ ạ ứ

Tri th c đ o đ c là s  hi u bi t c a con ng i v  nh ng chu n m c đ o đ c quyứ ạ ứ ự ể ế ủ ườ ề ữ ẩ ự ạ ứ  
đ nh hành vi c a h  trong m i quan h  c a h  v i ng i khác và v i xã h i.ị ủ ọ ố ệ ủ ọ ớ ườ ớ ộ

Tri rh c đ o đ c có đ c d a trên c  s  c a quá trình t  duy sâu s c và đ c l p c aứ ạ ứ ượ ự ơ ở ủ ư ắ ộ ậ ủ  
cá nhân khi h  ti p xúc v i các chu n m c đ o đ c .ọ ế ớ ẩ ự ạ ứ

Trong th c t  c n phân bi t vi c hi u tri th c đ o đ c v i vi c h c thu c m t cáchự ế ầ ệ ệ ể ứ ạ ứ ớ ệ ọ ộ ộ  
hình th c các chu n m c và nguyên t c đ o đ c. Vi c hi u các chu n m c và nguyênứ ẩ ự ắ ạ ứ ệ ể ẩ ự  
t c đ o đ c là r t quan tr ng nh ng ch a hoàn toàn đ m b o đ  có hành vi đ o đ c .ắ ạ ứ ấ ọ ư ư ả ả ể ạ ứ



b. Nh  v y, ngoài tri th c đ o đ c, c n có s  tin t ng nào đó v  l i ích c a cácư ậ ứ ạ ứ ầ ự ưở ề ợ ủ  
chu n m c đ o đ c đ i v i xã h i. S  tin t ng này là ni m tin đ o đ c.ẩ ự ạ ứ ố ớ ộ ự ưở ề ạ ứ

Ni m tin đ o đ c là s  tin t ng m t cách sâu s c và v ng ch c c a con ng i vàoề ạ ứ ự ưở ộ ắ ữ ắ ủ ườ  
tính chính nghĩa và tính chân lý c a các chu n m c đ o đ c và s  th a nh n tính t tủ ẩ ự ạ ứ ự ừ ậ ấ  
y u ph i tôn tr ng tri t đ  các chu n m c y.ế ả ọ ệ ể ẩ ự ấ

Ni m tin đ o đ c là m t trong nh ng y u t  quy t đ nh hành vi đ o đ c , là c  s  đề ạ ứ ộ ữ ế ố ế ị ạ ứ ơ ở ể 
b c l  nh ng ph m ch t ý chí c a đ o đ c nh  lòng dũng c m c u ng i b  n n, tínhộ ộ ữ ẩ ấ ủ ạ ứ ư ả ứ ườ ị ạ  
kiên quy t đ u tranh ch ng thói h  t t x u…ế ấ ố ư ậ ấ

Tri th c đ o đ c và ni m tin đ o đ c có m i quan h  ch t ch  v i nhau và là hai y uứ ạ ứ ề ạ ứ ố ệ ặ ẽ ớ ế  
t  quan tr ng chi ph i hành vi đ o đ c.ố ọ ố ạ ứ

Đ ng c  và tình c m đ o đ cộ ơ ả ạ ứ

a. Đ ng c  đ o đ c không ch  n y sinh trên c  s  nh ng tri th c đ o đ c và ni m tinộ ơ ạ ứ ỉ ả ơ ở ữ ứ ạ ứ ề  
đ o đ c mà ph i có m t y u t  quan tr ng n a là đ ng c  đ o đ c, vì hành vi đ oạ ứ ả ộ ế ố ọ ữ ộ ơ ạ ứ ạ  
đ c bao gi  cũng g n li n v i đ ng c . Ví d , m t ng i thanh niên đã nhanh nh nứ ờ ắ ề ớ ộ ơ ụ ộ ườ ẹ  
nh y xu ng sông c u ng i b  n n. Nguyên nhân c a hành đ ng đó là lòng nhân đ o.ả ố ứ ườ ị ạ ủ ộ ạ  
Nguyên nhân này đã tr  thành đ ng c .ở ộ ơ

Đ ng c  đ o đ c là nguyên nhân bên trong đã đ c con ng i ý th c, nó tr  thànhộ ơ ạ ứ ượ ườ ứ ở  
đ ng l c chính làm c  s  cho nh ng hành đ ng c a con ng i trong m i quan h  gi aộ ự ơ ở ữ ộ ủ ườ ố ệ ữ  
ng i này v i ng i khác và v i xã h i, bi n hành đ ng c a con ng i thành hành viườ ớ ườ ớ ộ ế ộ ủ ườ  
đ o đ c.ạ ứ

Nh  v y, đ ng c  đ o đ c v a bao hàm ý nghĩa v  m t m c đích, v a bao hàm ýư ậ ộ ơ ạ ứ ừ ề ặ ụ ừ  
nghĩa v  m t nguyên nhân c a hành đ ng.ề ặ ủ ộ

- Đ ng c  v i t  cách là m c đích c a hành vi đ o đ c s  quy đ nh chi u h ng tâmộ ơ ớ ư ụ ủ ạ ứ ẽ ị ề ướ  
lý c a hành đ ng, quy đ nh thái đ  c a cá nhân đ i v i hành đ ng c a mình.ủ ộ ị ộ ủ ố ớ ộ ủ

- Đ ng c  v i t  cách là nguyên nhân c a hành đ ng s  tr  thành đ ng l c tâm lý, cóộ ơ ớ ư ủ ộ ẽ ở ộ ự  
tác d ng phát huy m i s c m nh tinh th n hay v t ch t c a con ng i, thúc đ y conụ ọ ứ ạ ầ ậ ấ ủ ườ ẩ  
ng i hành đ ng theo nh ng tri th c và ni m tin đ o đ c.ườ ộ ữ ứ ề ạ ứ

b. Tình c m đ o đ c là nh ng thái đ  rung c m c a cá nhân đ i v i hành vi c aả ạ ứ ữ ộ ả ủ ố ớ ủ  
ng i khác và v i hành vi c a chính mình trong quá trình quan h  gi a cá nhân v iườ ớ ủ ệ ữ ớ  
ng i khác và v i xã h i.ườ ớ ộ

Tình c m đ o đ c t o ra “l c hút” c a nhân cách, kh i d y nh ng nhu c u đ o đ c,ả ạ ứ ạ ự ủ ơ ậ ữ ầ ạ ứ  
thúc đ y con ng i hành đ ng m t cách có đ o đ c trong m i quan h  gi a nó v iẩ ườ ộ ộ ạ ứ ố ệ ữ ớ  
ng i khác và v i xã h i.ườ ớ ộ

Có nh ng tình c m đ o đ c tích c c, nh ng cũng có nh ng tình c m đ o đ c tiêu c c.ữ ả ạ ứ ự ư ữ ả ạ ứ ự



Thói quen đ o đ cạ ứ

Thói quen đ o đ c nh ng hành vi đ o đ c n đ nh c a con ng i, nó tr  thành nhuạ ứ ữ ạ ứ ổ ị ủ ườ ở  
c u đ o đ c c a ng i đó và n u nh  nhu c u này đ c th a mãn thì con ng i c mầ ạ ứ ủ ườ ế ư ầ ượ ỏ ườ ả  
th y d  ch u, n u nh  nhu c u không đ c th a mãn thì con ng i c m th y khó ch u.ấ ễ ị ế ư ầ ượ ỏ ườ ả ấ ị

Ý chí đ o đ c và ngh  l c đ o đ cạ ứ ị ự ạ ứ

a. Ý chí đ o đ c c a con ng i h ng vào vi c t o ra giá tr  đ o đ c (ý chí đ oạ ứ ủ ườ ướ ệ ạ ị ạ ứ ạ  
đ c còn g i là thi n chí).ứ ọ ệ

b. Ngh  l c đ o đ c (s c m nh c a ý chí đ o đ c) là năng l c ph c tùng ý th cị ự ạ ứ ứ ạ ủ ạ ứ ự ụ ứ  
đ o đ c c a con ng i.ạ ứ ủ ườ

Không có ngh  l c đ o đ c con ng i không v t qua đ c gi i h n c a đ ng v t,ị ự ạ ứ ườ ượ ượ ớ ạ ủ ộ ậ  
lúc đó con ng i hành đ ng theo b n năng…ườ ộ ả

M i quan h  gi a các y u t  tâm lý trong c u trúcố ệ ữ ế ố ấ  
c a hành vi đ o đ c.ủ ạ ứ

Các y u t  trên có m i quan h  ch t ch  v i nhau.ế ố ố ệ ặ ẽ ớ

Tri th c đ o đ c là đi u ki n đ  soi sáng con đ ng d n đ n m c đích c a hành viứ ạ ứ ề ệ ể ườ ẫ ế ụ ủ  
đ o đ c.ạ ứ

Tình c m đ o đ c là cái phát đ ng m i s c m nh v t ch t và tinh th n c a conả ạ ứ ộ ọ ứ ạ ậ ấ ầ ủ  
ng i.ườ

Thói quen đ o đ c là c u n i gi a ý th c đ o đ c và hành vi đ o đ c.ạ ứ ầ ố ữ ứ ạ ứ ạ ứ

Ý chí đ o đ c là đi u ki n đ m b o cho con ng i có hành vi đ o đ c nh ng nó đòiạ ứ ề ệ ả ả ườ ạ ứ ư  
h i ph i có tri th c đ o đ c.ỏ ả ứ ạ ứ

Ngh  l c đ o đ c là đi u ki n đ  đ m b o cho ý th c đ o đ c bi n thành thói quenị ự ạ ứ ề ệ ể ả ả ứ ạ ứ ế  
đ o đ c, mà ngh  l c đ o đ c ch  có đ c khi h c sinh hi u sâu s c các chu n m cạ ứ ị ự ạ ứ ỉ ượ ọ ể ắ ẩ ự  
đ o đ c, có ni m tin đ o đ c, tình c m đ o đ c và đ ng c  đ o đ c.ạ ứ ề ạ ứ ả ạ ứ ộ ơ ạ ứ

Nh  v y, giáo d c đ o đ c, th c ch t là hình thành nh ng ph m ch t đ o đ c choư ậ ụ ạ ứ ự ấ ữ ẩ ấ ạ ứ  
h c sinh, là t o ra  chúng m t cách đ ng b  các y u t  tâm lí nói trên.ọ ạ ở ộ ồ ộ ế ố

C  s  tâm lý h c c a công tác giáo d c đào t o choơ ở ọ ủ ụ ạ  
HS THCS và HS THPT



Quá trình hình thành nh ng ph m ch t đ o đ c cho h c sinh là m t quá trình ph c t p.ữ ẩ ấ ạ ứ ọ ộ ứ ạ  
M i ph m ch t đ o đ c c a h c sinh là k t qu  tác đ ng c a nhi u nhân t  bên trongỗ ẩ ấ ạ ứ ủ ọ ế ả ộ ủ ề ố  
và bên ngoài.

1. T  ch c giáo d c c a nhà tr ng có ý nghĩa quan tr ng trong vi c giáo d c đ o đ c cho h cổ ứ ụ ủ ườ ọ ệ ụ ạ ứ ọ  
sinh.

- Cung c p cho h c sinh nh ng tri th c đ o đ c là m t khâu quan tr ng trong vi c giáoấ ọ ữ ứ ạ ứ ộ ọ ệ  
d c đ o đ c c a nhà tr ng. Thông qua các gi  h c đ o đ c và các môn h c khác,ụ ạ ứ ủ ườ ờ ọ ạ ứ ọ  
h c sinh s  đ c trang b  nh ng tri th c v  đ o đ c m t cách khái quát và h  th ngọ ẽ ượ ị ữ ứ ề ạ ứ ộ ệ ố

- Thông qua các ho t đ ng ngo i khóa.ạ ộ ạ

- Thông qua vi c ti p xúc v i ng i th c vi c th c…ệ ế ớ ườ ự ệ ự

2. Không khí đ o đ c c a t p th  là môi tr ng phát sinh, đi u ki n t n t i và c ng c  nh ngạ ứ ủ ậ ể ườ ề ệ ồ ạ ủ ố ữ  
hành vi đ o đ c.ạ ứ

* Trong nhà tr ng, m t h c sinh có th  đ ng th i là thành viên c a m t s  t p thườ ộ ọ ể ồ ờ ủ ộ ố ậ ể 
khác nhau. Khi sinh ho t trong t p th , các em quen d n v i vi c tôn tr ng ý ki n c aạ ậ ể ầ ớ ệ ọ ế ủ  
t p th . Trong t p th , d  lu n t p th  cũng có tác d ng đi u ch nh, ki m tra vi cậ ể ậ ể ư ậ ậ ể ụ ề ỉ ể ệ  
th c hi n các chu n m c đ o đ c c a t ng thành viên.ự ệ ẩ ự ạ ứ ủ ừ

Do đó, giáo viên ph i chú ý :ả

• Xây d ng t p th  h c sinh v ng m nh (có m c đích th ng nh t, có tinh th nự ậ ể ọ ữ ạ ụ ố ấ ầ  
tr c xã h i, có yêu c u chăït ch  v i m i thành viên, m i thành viên ph iướ ộ ầ ẽ ớ ọ ọ ả  
ph c tùng ý chí c a t p th , có s  lãnh đ o th ng nh t và có s  bình đ ng gi aụ ủ ậ ể ự ạ ố ấ ự ẳ ữ  
các thành viên).

• Xây d ng đ c d  lu n t p th  th ng nh t.ự ượ ư ậ ậ ể ố ấ
• H ng d  lu n t p th  theo m t h ng nh t đ nh và d p b  nh ng d  lu nướ ư ậ ậ ể ộ ướ ấ ị ẹ ỏ ữ ư ậ  

không đúng đ n, không có l i cho vi c giáo d c đ o đ c.ắ ợ ệ ụ ạ ứ

* M i d  lu n t p th  v  nh ng hành vi đ o đ c s  t o ra không khí đ o đ c c a t pọ ư ậ ậ ể ề ữ ạ ứ ẽ ạ ạ ứ ủ ậ  
th . Và chính không khí đ o đ c c a t p th  l i tr  thành môi tr ng, đi u ki n t nể ạ ứ ủ ậ ể ạ ở ườ ề ệ ồ  
t i và c ng c  nh ng hành vi đ o đ c c a h c sinh.ạ ủ ố ữ ạ ứ ủ ọ

3. N  n p sinh ho t và s  t  ch c giáo d c  gia đình có ý nghĩa đ c bi t trong vi c giáo d c đ oề ế ạ ự ổ ứ ụ ở ặ ệ ệ ụ ạ  
đ c cho h c sinhứ ọ

- Gia đình là n i di n ra nh ng m i quan h  xã h i đ u tiên c a con ng i. Trong giaơ ễ ữ ố ệ ộ ầ ủ ườ  
đình, các thành viên có s  g n bó m t thi t v i nhau. Vì v y, sinh ho t trong gia đìnhự ắ ậ ế ớ ậ ạ  
có nh h ng l n đ n s  hình thành đ o đ c cho h c sinh, trong đó n  n p sinh ho tả ưở ớ ế ự ạ ứ ọ ề ế ạ  
và s  t  ch c giáo d c c a gia đình có ý nghĩa quan tr ng. Cách ăn m c, nói năng c aự ổ ứ ụ ủ ọ ặ ủ  
cha m , cách trao đ i hay bàn lu n v  m t ng i nào đó, cách cha m  bi u l  ni mẹ ổ ậ ề ộ ườ ẹ ể ộ ề  
vui, n i bu n, thái đ  c a cha m  đ i v i b n, thù…đ u có nh h ng ít nhi u đ nỗ ồ ộ ủ ẹ ố ớ ạ ề ả ưở ề ế  
đ o đ c c a con cái.. Do đó, nghiêm kh c đ i v i b n thân, ki m soát t ng hành vi, cạ ứ ủ ắ ố ớ ả ể ừ ử 



ch  c a mình và có thái đ  phong cách đúng đ n trong sinh ho t gia đình đ i v i cácỉ ủ ộ ắ ạ ố ớ  
b c cha m  là ph ng pháp giáo d c đ o đ c đ u tiên và quan tr ng nh t.ậ ẹ ươ ụ ạ ứ ầ ọ ấ

H n n a, tr  em không ch  nh n giáo d c c a gia đình mà còn có các quan h  xã h iơ ữ ẻ ỉ ậ ụ ủ ệ ộ  
khác, các em còn ch u s  tác đ ng c a hoàn c nh xã h i. Vì v y, cha m  ph i làmị ự ộ ủ ả ộ ậ ẹ ả  
g ng v  đ o đ c và ph i giúp tr  ch ng l i nh ng nh h ng x u…ươ ề ạ ứ ả ẻ ố ạ ữ ả ưở ấ

- Gia đình c n ph i xác đ nh rõ m c đích c a vi c giáo d c đ o đ c cho con cái c aầ ả ị ụ ủ ệ ụ ạ ứ ủ  
mình.

- Cha m  có s c thuy t ph c l n và quy n uy đ i v i con cái. Vì v y, cha m  c n xâyẹ ứ ế ụ ớ ề ố ớ ậ ẹ ầ  
d ng quy n uy cho đúng đ n.ự ề ắ

4. T  tu d ng là y u t  quy t đ nh tr c ti p trình đ  đ o đ c c a m i h c sinh.ự ưỡ ế ố ế ị ự ế ộ ạ ứ ủ ỗ ọ

- S  hình thành và phát tri n đ o đ c c a m i cá nhân là quá trình lâu dài và ph c t p.ự ể ạ ứ ủ ỗ ứ ạ  
Trong quá trình đó, các tác đ ng bên ngoài và bên trong th ng xuyên tác đ ng l nộ ườ ộ ẫ  
nhau và vai trò c a m i y u t  thay đ i theo t ng giai đo n phát tri n c a con ng i.ủ ỗ ế ố ổ ừ ạ ể ủ ườ  
S  hình thành đ o đ c c a các em do nh h ng c a tác đ ng bên ngoài mà tr c h tự ạ ứ ủ ả ưở ủ ộ ướ ế  
là do tác đ ng giáo d c c a nhà tr ng, c a t p th , c a gia đình s  d n d n chuy nộ ụ ủ ườ ủ ậ ể ủ ẽ ầ ầ ể  
thành s  t  giáo d c mà trong đó s  t  tu d ng là y u t  c  b n.ự ự ụ ự ự ưỡ ế ố ơ ả

- T  tu d ng v  m t đ o đ c là m t hành đ ng t  giác, có h  th ng mà m i cá nhânự ưỡ ề ặ ạ ứ ộ ộ ự ệ ố ỗ  
th c hi n đ i v i b n thân mình nh m kh c ph c nh ng hành vi trái đ o đ c và b iự ệ ố ớ ả ằ ắ ụ ữ ạ ứ ồ  
d ng nh ng hành vi đ o đ c c a mình, thúc đ y s  phát tri n nhân cách.ưỡ ữ ạ ứ ủ ẩ ự ể

- T  tu d ng là m t yêu c u t  nhiên c a cá nhân  trình đ  ý th c đã phát tri n. M iự ưỡ ộ ầ ự ủ ở ộ ứ ể ọ  
ng i đ u c n làm cho mình t t h n, kh c ph c nh ng thói h  t t x u, phân bi tườ ề ầ ố ơ ắ ụ ữ ư ậ ấ ệ  
đ c đi u thi n v i đi u ác.ượ ề ệ ớ ề

Chính hoàn c nh s ng, s  giáo d c và kinh nghi m c a các em là ngu n g c c a s  tả ố ự ụ ệ ủ ồ ố ủ ự ự 
tu d ng đ o đ c c a các em.ưỡ ạ ứ ủ

- Đi u ki n đ  ti n hành t  tu d ng :ề ệ ể ế ự ưỡ

• H c sinh ph i nh n th c đ c b n thân mình, đánh giá đúng mình, luôn có tháiọ ả ậ ứ ượ ả  
đ  phê phán nghiêm túc đ i v i nh ng hành vi đ o đ c c a mình.ộ ố ớ ữ ạ ứ ủ

• H c sinh ph i có vi n c nh v  cu c s ng t ng lai, v  lý t ng c a đ i mình.ọ ả ễ ả ề ộ ố ươ ề ưở ủ ờ
• H c sinh ph i có ngh  l c và ph i có ý chí m nh.ọ ả ị ự ả ạ
• Có s  giúp đ  c a t p th , đ c d  lu n t p th  đ ng tình ng h , đ c sự ỡ ủ ậ ể ượ ư ậ ậ ể ồ ủ ộ ượ ự 

h ng d n c a giáo viên…ướ ẫ ủ

- Chính vì v y, ng i giáo viên c n giúp đ  m i h c sinh :ậ ườ ầ ỡ ỗ ọ

• N m v ng m c đích, ph ng pháp và t  ch c t  tu d ng c a các em. Giáoắ ữ ụ ươ ổ ứ ự ưỡ ủ  
viên c n h ng d n các em l p k  ho ch t  tu d ng. Trong k  ho ch t  tuầ ướ ẫ ậ ế ạ ự ưỡ ế ạ ự  



d ng bao g m nh ng nét đ o đ c mà các em c n rèn luy n, c ng c  hayưỡ ồ ữ ạ ứ ầ ệ ủ ố  
kh c ph c.ắ ụ

• Hi u đ c t  tu d ng di n ra trong quá trình ho t đ ng th c ti n m i đem l iể ượ ự ưỡ ễ ạ ộ ự ễ ớ ạ  
k t qu .ế ả

• Bi t t  ki m tra, t  đánh giá th ng xuyên.ế ự ể ự ườ

Ch ng VI: Tâm Lí H c Nhân Cách Ng i Th yươ ọ ườ ầ

S  c n thi t trau d i nhân cách đ i v i ng i th yự ầ ế ồ ố ớ ườ ầ  
giáo.

1. S n ph m lao đ ng c a ng i th y giáo là nhân cách h c sinh do nh ng yêu c u khách quan c aả ẩ ộ ủ ườ ầ ọ ữ ầ ủ  
xã h i qui đ nhộ ị

- S n ph m này là k t qu  t ng h p c a c  th y l n trò nh m bi n nh ng tinh hoaả ẩ ế ả ổ ợ ủ ả ầ ẫ ằ ế ữ  
c a n n văn minh xã h i thành tài s n riêng c a trò.ủ ề ộ ả ủ

- Mu n t o nên ch t l ng cao c a s n ph m giáo d c thì ng i th y ph i có nh ngố ạ ấ ượ ủ ả ẩ ụ ườ ầ ả ữ  
ph m ch t nhân cách phù h p v i nh ng yêu c u khách quan c a ngh  d y h c. Rõẩ ấ ợ ớ ữ ầ ủ ề ạ ọ  
ràng, s  trao d i nhân cách là m t yêu c u c p thi t đ i v i ng i giáo viên.ự ồ ộ ầ ấ ế ố ớ ườ

2. Th y giáo là ng i quy t đ nh tr c ti p ch t l ng đào t o.ầ ườ ế ị ự ế ấ ượ ạ

Trong tr ng h c, ng i tr c ti p th c hi n quan đi m giáo d c c a Đ ng, ng iườ ọ ườ ự ế ự ệ ể ụ ủ ả ườ  
quy t đ nh “ph ng h ng c a vi c gi ng d y”, “l c l ng c t cán trong s  nghi pế ị ươ ướ ủ ệ ả ạ ự ượ ố ự ệ  
giáo d c, văn hóa” là ng i th y giáo “nhân v t ch  đ o” trong nhà tr ng. Vì v y,ụ ườ ầ ậ ủ ạ ườ ậ  
ch t l ng giáo d c ph  thu c ph n l n và đ i ngũ th y giáo.ấ ượ ụ ụ ộ ầ ớ ộ ầ

Trên đà phát tri n c a giáo d c dù có xu t hi n các ph ng ti n d y h c hi n đ i vàể ủ ụ ấ ệ ươ ệ ạ ọ ệ ạ  
tinh x o đ n đâu chăng n a, nó không th  thay th  đ c vai trò c a ng i giáo viên.ả ế ữ ể ế ượ ủ ườ  
K. Đ. Usinxki đã vi t : “Trong vi c giáo d c, t t c  ph i d a vào nhân cách ng i giáoế ệ ụ ấ ả ả ự ườ  
d c, b i vì s c m nh c a giáo d c ch  b t ngu n t  nhân cách c a con ng i mà có”ụ ở ứ ạ ủ ụ ỉ ắ ồ ừ ủ ườ

3. Th y giáo là cái “d u n i” gi a n n văn hóa nhân lo i và dân t c v i vi c tái t o n n văn hóa đóầ ấ ố ữ ề ạ ộ ớ ệ ạ ề  
trong chính th  h  trế ệ ẻ

N n văn hóa c a nhân lo i, cũng nh  c a dân t c ch  đ c b o t n và phát tri n thôngề ủ ạ ư ủ ộ ỉ ượ ả ồ ể  
qua s  lĩnh h i n n văn hóa đó  th  h  tr .ự ộ ề ở ế ệ ẻ

Mu n cho s  lĩnh h i đó c a tr  đ y đ , chính xác và bi n thành cái riêng c a chínhố ự ộ ủ ẻ ầ ủ ế ủ  
nó, t  tr  không làm đ c vi c đó mà ph i đ c hu n luy n theo ph ng th c nhàự ẻ ượ ệ ả ượ ấ ệ ươ ứ  
tr ng, thông qua vai trò c a ng i th y giáo. Nh  v y, c  ch  lĩnh h i n n văn hóaườ ủ ườ ầ ư ậ ơ ế ộ ề  
xã h i là giáo viên t  ch c và đi u khi n ho t đ ng lĩnh h i, h c sinh ho t đ ng độ ổ ứ ề ể ạ ộ ộ ọ ạ ộ ể 
lĩnh h i, chi m lĩnh n n văn hóa đó.ộ ế ề



V i t  cách là ch  th  c a ho t đ ng d y - h c, th y và trò đ u ph i ho t đ ng tíchớ ư ủ ể ủ ạ ộ ạ ọ ầ ề ả ạ ộ  
c c. Ho t đ ng c a th y không có m c đích t  thân, mà có m c đích t o ra ho t đ ngự ạ ộ ủ ầ ụ ự ụ ạ ạ ộ  
tích c c c a trò. Trò ho t đ ng theo s  t  ch c và đi u khi n c a th y đ  tái s n xu tự ủ ạ ộ ự ổ ứ ề ể ủ ầ ể ả ấ  
n n văn hóa nhân lo i và dân t c, t o ra s  phát tri n tâm lí c a chính mình. Nh  v y,ề ạ ộ ạ ự ể ủ ư ậ  
th y đã bi n quá trình giáo d c c a mình thành quá trình t  giáo d c c a trò. Giáo d cầ ế ụ ủ ự ụ ủ ụ  
và t  giáo d c th ng nh t v i nhau t o nên s n ph m giáo d c nhân cách.ự ụ ố ấ ớ ạ ả ẩ ụ

Làm đ c vi c này, th y giáo x ng đáng là cái “d u n i” gi a n n văn hóa xã h i vàượ ệ ầ ứ ấ ố ữ ề ộ  
vi c tái s n xu t n n văn hóa đó  tr .ệ ả ấ ề ở ẻ

Tóm l i : S  c n thi t trau d i nhân cách đ i v i ng i th y giáo là t t y u. Đây làạ ự ầ ế ồ ố ớ ườ ầ ấ ế  
m t quá trình lâu dài, ph c t p, đòi h i m t s  h c t p, rèn luy n kiên trì và giàu sángộ ứ ạ ỏ ộ ự ọ ậ ệ  
t o v  m i m t ( chính tr , chuyên môn, nghi p v  ) đ  t ng b c hình thành lý t ngạ ề ọ ặ ị ệ ụ ể ừ ướ ưở  
ngh  nghi p cao c  và tài năng s  ph m hoàn h o.ề ệ ả ư ạ ả

Đ c đi m lao đ ng c a ng i th y giáo.ặ ể ộ ủ ườ ầ

1. Ngh  mà đ i t ng quan h  tr c ti p là con ng iề ố ượ ệ ự ế ườ

Trong xã h i, có nhi u ngh  quan h  tr c ti p v i con ng i. Nh ng đ i t ng c aộ ề ề ệ ự ế ớ ườ ư ố ượ ủ  
ng i th y giáo là nh ng con ng i đang trong th i kỳ hình thành nh ng ph m ch t vàườ ầ ữ ườ ờ ữ ẩ ấ  
năng l c c n thi t c a con ng i nh m đáp ng yêu c u c a xã h i đang phát tri n.ự ầ ế ủ ườ ằ ứ ầ ủ ộ ể  
Do đó, ho t đ ng c a ng i th y giáo là t  ch c, đi u khi n cho tr  lĩnh h i, ti p thuạ ộ ủ ườ ầ ổ ứ ề ể ẻ ộ ế  
nh ng tinh hoa văn hóa c a loài ng i.ữ ủ ườ

Vì đ i t ng quan h  tr c ti p v i con ng i, nên đòi h i ng i th y giáo trong quanố ượ ệ ự ế ớ ườ ỏ ườ ầ  
h  v i h c sinh c n có : s  tôn tr ng, lòng tin, tình th ng, s  đ i x  công b ng, tháiệ ớ ọ ầ ự ọ ươ ự ố ử ằ  
đ  ân c n, l ch s , t  nh  ...ộ ầ ị ự ế ị

2. Ngh  mà công c  ch  y u là nhân cách c a chính mìnhề ụ ủ ế ủ

Ngh  nào cũng c n có công c  lao đ ng, công c  càng t t, càng hi n đ i thì k t quề ầ ụ ộ ụ ố ệ ạ ế ả 
lao đ ng càng cao. Công c  đó có th   trong hay  ngoài ng i lao đ ng.ộ ụ ể ở ở ườ ộ

Trong d y h c và giáo d c, th y giáo dùng nhân cách c a chính mình đ  tác đ ng đ nạ ọ ụ ầ ủ ể ộ ế  
h c sinh. Đó là ph m ch t chính tr , là s  giác ng  v  lý t ng đào t o th  h  tr , làọ ẩ ấ ị ự ộ ề ưở ạ ế ệ ẻ  
lòng yêu ngh , m n tr , là trình đ  h c v n, là s  thành th o v  ngh  nghi p, là l iề ế ẻ ộ ọ ấ ự ạ ề ề ệ ố  
s ng, cách c  x  và k  năng giao ti p c a ng i th y giáo.ố ư ử ỹ ế ủ ườ ầ

K.D. Usinki đã kh ng đ nh : ẳ ị “Dùng nhân cách đ  giáo d c nhân cách ”ể ụ

H n n a ngh  d y h c là ngh  lao đ ng nghiêm túc, không đ c phép có th  ph mơ ữ ề ạ ọ ề ộ ượ ứ ẩ  
nh   m t s  ngh  khác.ư ở ộ ố ề



Vì công c  lao đ ng ch  y u c a ng i th y giáo là nhân cách c a chính mình, choụ ộ ủ ế ủ ườ ầ ủ  
nên ngh  d y h c đòi h i ng i th y giáo ph i có nh ng ph m ch t và năng l c r tề ạ ọ ỏ ườ ầ ả ữ ẩ ấ ự ấ  
cao. Do đó, th y giáo ph i luôn luôn t  tu d ng và t  hoàn thi n nhân cách c a mình.ầ ả ự ưỡ ự ệ ủ

3. Ngh  d y h c là ngh  tái s n xu t m  r ng s c lao đ ng xã h iề ạ ọ ề ả ấ ở ộ ứ ộ ộ

Đ  t n t i và phát tri n, xã h i loài ng i ph i s n xu t và tái s n xu t ra c a c i v tể ồ ạ ể ộ ườ ả ả ấ ả ấ ủ ả ậ  
ch t và tinh th n. Mu n v y, con ng i ph i c n đ n s c lao đ ng.ấ ầ ố ậ ườ ả ầ ế ứ ộ

S c lao đ ng là toàn b  s c m nh v t ch t hay tinh th n c a con ng i đ  s n xu tứ ộ ộ ứ ạ ậ ấ ầ ủ ườ ể ả ấ  
ra s n ph m v t ch t hay tinh th n có ích cho xã h i.ả ẩ ậ ấ ầ ộ

Ch c năng c a giáo d c, chính là b i d ng và phát huy s c m nh đó  trong conứ ủ ụ ồ ưỡ ứ ạ ở  
ng i, trong đó th y giáo là l c l ng ch  y u t o ra s c lao đ ng xã h i đó. Vì v y,ườ ầ ự ượ ủ ế ạ ứ ộ ộ ậ  
đ u t  cho giáo d c là lo i đ u t  có lãi nh t, sáng su t nh t.ầ ư ụ ạ ầ ư ấ ố ấ

Ngày nay, do thành t u c a khoa h c, k  thu t, ng i lao đ ng đã chuy n t  vi c laoự ủ ọ ỹ ậ ườ ộ ể ừ ệ  
đ ng b ng c  b p sang lao đ ng ch  y u b ng s c m nh tinh th n, s c m nh trí tu .ộ ằ ơ ắ ộ ủ ế ằ ứ ạ ầ ứ ạ ệ  
Chính nhà tr ng, th y giáo là n i t o ra s c m nh đó theo ph ng th c tái s n xu tườ ầ ơ ạ ứ ạ ươ ứ ả ấ  
m  r ng.ở ộ

4. Ngh  đòi h i tính khoa h c, tính ngh  thu t & tính sáng t o caoề ỏ ọ ệ ậ ạ

- Lao đ ng s  ph m là m t lo i lao đ ng căng th ng, tinh t , không d p khuôn, m tộ ư ạ ộ ạ ộ ẳ ế ậ ộ  
lo i lao đ ng không đóng khung trong m t gi  gi ng, trong khuôn kh  nhà tr ng.ạ ộ ộ ờ ả ổ ườ  
D y h c sinh bi t gi i m t bài tóan, đ t m t câu đúng ng  pháp, bi t làm m t thíạ ọ ế ả ộ ặ ộ ữ ế ộ  
nghi m... không ph i khó, nh ng d y sao cho h c sinh bi t con đ ng đi đ n chân lí,ệ ả ư ạ ọ ế ườ ế  
n m đ c ph ng pháp phát tri n trí tu  ... m i là công vi c đích th c c a ông th y.ắ ượ ươ ể ệ ớ ệ ự ủ ầ  
Distervey (ng i Đ c) đã nh n m nh : “Ng i th y giáo t i là ng i mang chân líườ ứ ấ ạ ườ ầ ồ ườ  
đ n s n, còn ng i gi i là bi t d y h c sinh đi tìm chân lí”.ế ẵ ườ ỏ ế ạ ọ

- Mu n th c hi n đ c công vi c d y h c sinh theo tinh th n đó, đòi h i ng i th yố ự ệ ượ ệ ạ ọ ầ ỏ ườ ầ  
giáo ph i d a trên nh ng n n t ng khoa h c xác đ nh, khoa h c b  môn, cũng nhả ự ữ ề ả ọ ị ọ ộ ư 
khoa h c giáo d c và có nh ng k  năng s  d ng chúng vào t ng tình hu ng s  ph mọ ụ ữ ỹ ử ụ ừ ố ư ạ  
c  th , thích ng v i t ng cá nhân. Cho nên công vi c c a ng i th y giáo v a ph iụ ể ứ ớ ừ ệ ủ ườ ầ ừ ả  
d a trên n n t ng khoa h c v  đòi h i tính sáng t o cao. Lao đ ng c a th y giáo trongự ề ả ọ ằ ỏ ạ ộ ủ ầ  
m t m c đ  đáng k  gi ng nh  lao đ ng c a m t ng i th  c  làng ngh , m t nhàộ ứ ộ ể ố ư ộ ủ ộ ườ ợ ả ề ộ  
khoa h c, m t nhà văn và m t ngh  sĩ c a quá trình s  ph m.ọ ộ ộ ệ ủ ư ạ

5. Ngh  d y h c là ngh  lao đ ng trí óc chuyên nghi pề ạ ọ ề ộ ệ

- Khác v i ng i lao đ ng chân tay, ng i lao đ ng trí óc trăn tr  ngày đêm, có khiớ ườ ộ ườ ộ ở  
hàng tháng cũng không ch c đã cho ra m t s n ph m gì. Lao đ ng c a ng i th y giáoắ ộ ả ẩ ộ ủ ườ ầ  
cũng có tính ch t nh  v y, nh t là khi ph i gi i quy t m t tình hu ng s  ph m ph cấ ư ậ ấ ả ả ế ộ ố ư ạ ứ  
t p và quy t đ nh.ạ ế ị



- Lao đ ng c a ng i th y giáo có “quán tính” c a trí tu , có khi ra kh i l p h c th yộ ủ ườ ầ ủ ệ ỏ ớ ọ ầ  
giáo còn miên man suy nghĩ v  cách ch ng minh m t đ nh lí, suy nghĩ v  m t tr ngề ứ ộ ị ề ộ ườ  
h p ch m hi u c a h c sinh ...ợ ậ ể ủ ọ

- Do nh ng đ c đi m trên, nên công vi c c a ng i th y giáo không h n đóng khungữ ặ ể ệ ủ ườ ầ ẵ  
trong l p h c ho c th i gian làm vi c nh  gi  hành chính đ c mà là  kh i l ng,ớ ọ ặ ờ ệ ư ờ ượ ở ố ượ  
ch t l ng và tính sáng t o c a công vi c.ấ ượ ạ ủ ệ

³Tóm l i :ạ

T  s  phân tích trên cho th y, ngh  s  ph m qu  là ngh  cao quý nh t trong các nghừ ự ấ ề ư ạ ả ề ấ ề 
cao quý, ngh  sáng t o nh t trong các ngh  sáng t o. Vì v y, mu n cho ho t đ ng sề ạ ấ ề ạ ậ ố ạ ộ ư 
ph m có k t qu  thì th y giáo ph i có nh ng ph m ch t nhân cách nh t đ nh và năngạ ế ả ầ ả ữ ẩ ấ ấ ị  
l c s  ph m. Và nó cũng đ t ra cho xã h i ph i dành cho th y giáo m t v  trí tinh th nự ư ạ ặ ộ ả ầ ộ ị ầ  
và s  u đãi v t ch t x ng đáng, nh  Lênin đã nói : “Chúng ta ph i làm cho giáo viênự ư ậ ấ ứ ư ả  

 n c ta có m t đ a v  mà t  tr c đ n nay h  ch a bao gi  có”.ở ướ ộ ị ị ừ ướ ế ọ ư ờ

C u trúc nhân cách c a ng i th y giáoấ ủ ườ ầ

Nói đ n nhân cách là nói đ n t ng th  nh ng ph m ch t và năng l c t o nên b n s cế ế ổ ể ữ ẩ ấ ự ạ ả ắ  
và giá tr  tinh th n c a m i ng i.ị ầ ủ ỗ ườ

Nh  v y, c u trúc c a nhân cách là m t h  th ng g m hai m t : ph m ch t và năngư ậ ấ ủ ộ ệ ố ồ ặ ẩ ấ  
l c. Ph m ch t và năng l c đ u là t  h p c a ba y u t  tâm lí c  b n : nh n th c, tìnhự ẩ ấ ự ề ổ ợ ủ ế ố ơ ả ậ ứ  
c m, ý chí.ả

Trong c u trúc nhân cách c a ng i th y giáo g m có nh ng thành ph n sau:ấ ủ ườ ầ ồ ữ ầ

- Các ph m ch t : th  gi i quan khoa h c, lý t ng đào t o th  h  tr , lòng yêu tr ,ẩ ấ ế ớ ọ ưở ạ ế ệ ẻ ẻ  
lòng yêu ngh , nh ng ph m ch t đ o đ c phù h p v i ho t đ ng c a ng i th yề ữ ẩ ấ ạ ứ ợ ớ ạ ộ ủ ườ ầ  
giáo.

- Các năng l c s  ph m : năng l c hi u h c sinh trong quá trình d y h c và giáo d c,ự ư ạ ự ể ọ ạ ọ ụ  
tri th c và t m hi u bi t, năng l c ch  bi n tài li u h c t p, năng l c d y h c, năngứ ầ ể ế ự ế ế ệ ọ ậ ự ạ ọ  
l c ngôn ng  , năng l c v ch d  án phát tri n nhân cách h c sinh, năng l c giao ti pự ữ ự ạ ự ể ọ ự ế  
s  ph m, năng l c c m hóa h c sinh, năng l c đ i x  khéo léo s  ph m, năng l c tư ạ ự ả ọ ự ố ử ư ạ ự ổ 
ch c ho t đ ng s  ph m v.v...ứ ạ ộ ư ạ

Ph m ch t c a ng i th y giáoẩ ấ ủ ườ ầ

1.1. Th  gi i quan khoa h cế ớ ọ

Th  gi i quan là y u t  quan tr ng trong c u trúc c a nhân cách, nó không nh ngế ớ ế ố ọ ấ ủ ữ  
quy t đ nh ni m tin chính tr  mà còn quy t đ nh toàn b  hành vi, cũng nh  nh h ngế ị ề ị ế ị ộ ư ả ưở  
c a ng i th y giáo đ n tr .ủ ườ ầ ế ẻ



Th  gi i quan c a ng i giáo viên là th  gi i quan Mác - Lênin, bao hàm nh ng quanế ớ ủ ườ ế ớ ữ  
đi m duy v t bi n ch ng v  các quy lu t phát tri n c a t  nhiên, xã h i và t  duy.ể ậ ệ ứ ề ậ ể ủ ự ộ ư

Th  gi i quan c a ng i giáo viên đ c hình thành d i nh h ng c a nhi u nhânế ớ ủ ườ ượ ướ ả ưở ủ ề  
t  khác nhau :ố

• Trình đ  h c v n.ộ ọ ấ
• S  nghiên c u n i dung gi ng d y và giáo d cự ứ ộ ả ạ ụ
• S  nghiên c u tri t h c…ự ứ ế ọ

Th  gi i quan c a ng i giáo viên chi ph i nhi u m t và thái đ  c a ng i giáo viênế ớ ủ ườ ố ề ặ ộ ủ ườ  
đ i v i ho t đ ng c a mình nh  vi c l a ch n n i dung, ph ng pháp giáo d c…ố ớ ạ ộ ủ ư ệ ự ọ ộ ươ ụ

1.2. Lý t ng đào t o th  h  trưở ạ ế ệ ẻ

Lý t ng đào t o th  h  tr  là h t nhân trong c u trúc nhân cách c a ng i th y giáo,ưở ạ ế ệ ẻ ạ ấ ủ ườ ầ  
là “ngôi sao d n đ ng” giúp cho th y giáo luôn đi lên phía tr c, th y h t đ c giáẫ ườ ầ ướ ấ ế ượ  
tr  lao đ ng c a mình đ i v i th  h  tr .ị ộ ủ ố ớ ế ệ ẻ

Lý t ng đào t o th  h  tr  c a ng i th y giáo đ c bi u hi n ra bên ngoài b ngưở ạ ế ệ ẻ ủ ườ ầ ượ ể ệ ằ  
ni m say mê ngh  nghi p, lòng yêu tr , l ng tâm ngh  nghi p, t n t y hy sinh v iề ề ệ ẻ ươ ề ệ ậ ụ ớ  
công vi c, tác phong làm vi c c n cù, trách nhi m, l i s ng gi n d  và thân tình…ệ ệ ầ ệ ố ố ả ị
Chính nh ng cái đó s  t o nên s c m nh giúp th y giáo v t qua m i khó khăn vữ ẽ ạ ư ạ ầ ượ ọ ề 
tinh th n và v t ch t hoàn thành nhi m v  đào t o th  h  tr , xây d ng và b o v  Tầ ậ ấ ệ ụ ạ ế ệ ẻ ự ả ệ ổ 
qu c Vi t Nam.ố ệ

M t khác, lý t ng c a th y giáo có nh h ng sâu s c và đ  l i nh ng d u n đ mặ ưở ủ ầ ả ưở ắ ể ạ ữ ấ ấ ậ  
nét trong tâm lý h c sinh, nó có tác d ng h ng d n, đi u khi n quá trình hình thành vàọ ụ ướ ẫ ề ể  
phát tri n nhân cách c a tr .ể ủ ẻ

S  hình thành và phát tri n lý t ng đào t o th  h  tr  là m t quá trình ho t đ ng tíchự ể ưở ạ ế ệ ẻ ộ ạ ộ  
c c trong công tác giáo d c. Chính trong quá trình đó, nh n th c v  ngh  càng đ cự ụ ậ ứ ề ề ượ  
nâng cao, tình c m ngh  nghi p ngày càng sâu s c, hành đ ng trong ngh  ngày càng tả ề ệ ắ ộ ề ỏ 
rõ quy t tâm cao.ế

1.3. Lòng yêu trẻ

- Lòng yêu ng i, tr c h t là lòng yêu tr  là m t ph m ch t đ c tr ng trong nhânườ ướ ế ẻ ộ ẩ ấ ặ ư  
cách ng i th y giáo, vì lòng th ng ng i, đó là đ o lí c a cu c s ng. Lòng th ngườ ầ ươ ườ ạ ủ ộ ố ươ  
ng i, yêu tr  càng sâu s c bao nhiêu thì càng làm đ c nhi u vi c vĩ đ i b y nhiêu.ườ ẻ ắ ượ ề ệ ạ ấ

- Lòng yêu tr  đ c th  hi n :ẻ ượ ể ệ

• Ng i th y giáo c m th y sung s ng khi đ c ti p xúc v i tr , khi đi sâu vàoườ ầ ả ấ ướ ượ ế ớ ẻ  
th  gi i đ c đáo c a tr , luôn luôn đ t ni m tin n i các em.ế ớ ộ ủ ẻ ặ ề ơ



• Thái đ  quan tâm đ y thi n ý và ân c n đ i v i tr , k  c  các em h c kém vàộ ầ ệ ầ ố ớ ẻ ể ả ọ  
vô k  lu t.ỷ ậ

• Lúc nào cũng th  hi n tinh th n giúp đ  h  b ng ý ki n ho c b ng hành đ ngể ệ ầ ỡ ọ ằ ế ặ ằ ộ  
th c t  c a mình m t cách chân thành và gi n d . Đ i v i h  không bao gi  cóự ế ủ ộ ả ị ố ớ ọ ờ  
thái đ  phân bi t đ i x  dù có nh ng em ch a ngoan ho c ch m hi u.ộ ệ ố ử ữ ư ặ ậ ể

- Tuy nhiên, lòng yêu tr  c a ng i th y giáo không th  pha tr n v i nh ng nét y m ,ẻ ủ ườ ầ ể ộ ớ ữ ủ ị  
m m y u và thi u đ  ra nh ng yêu c u cao và nghiêm kh c đ i v i tr  mà ng c l i.ề ế ế ề ữ ầ ắ ố ớ ẻ ượ ạ

Có th  nói bí quy t thành công c a nhà giáo xu t s c là b t ngu n t  m t th  tìnhể ế ủ ấ ắ ắ ồ ừ ộ ứ  
c m vô cùng sâu s c - đó là tình yêu tr .ả ắ ẻ

1.4. Lòng yêu ngh  (Yêu lao đ ng s  ph m)ề ộ ư ạ

- Lòng yêu tr  và yêu ngh  g n bó ch t ch  v i nhau, l ng vào nhau. Càng yêu ng iẻ ề ắ ặ ẽ ớ ồ ườ  
bao nhiêu, càng yêu ngh  b y nhiêu. Có yêu ng i m i có c  s  đ  yêu ngh , đ  su tề ấ ườ ớ ơ ở ể ề ể ố  
đ i ph n đ u vì lý t ng cách m ng, vì lý t ng ngh  nghi p.ờ ấ ấ ưở ạ ưở ề ệ

- Lòng yêu ngh  th  hi n :ề ể ệ

• H ng thú, nhi t tình trong gi ng d y và giáo d c, h  luôn luôn làm vi c v iứ ệ ả ạ ụ ọ ệ ớ  
tinh th n trách nhi m cao, luôn luôn c i ti n n i dung và ph ng pháp, khôngầ ệ ả ế ộ ươ  
t  th a mãn v i trình đ  hi u bi t và tay ngh  c a mình.ự ỏ ớ ộ ể ế ề ủ

• H  th ng có ni m vui khi nhìn th y h c sinh c a mình tr ng thành và l nọ ườ ề ấ ọ ủ ưở ớ  
lên, t o cho h  nhi u c m xúc tích c c và say mê.ạ ọ ề ả ự

• Th y giáo ph i có h ng thú và say mê b  môn mà mình ph  trách.ầ ả ứ ộ ụ

“Ng i th y giáo có tình yêu trong công vi c là đ  cho h  tr  thành ng i giáo viênườ ầ ệ ủ ọ ở ườ  
t t.”ố

1.5. M t s  ph m ch t đ o đ c và ph m ch t ý chí c a ng i th y giáoộ ố ẩ ấ ạ ứ ẩ ấ ủ ườ ầ

- Ho t đ ng c a ng i th y giáo nh m làm thay đ i con ng i. Do v y, m i quan hạ ộ ủ ườ ầ ằ ổ ườ ậ ố ệ 
th y trò n i lên nh  m t v n đ  quan tr ng nh t. N u ng i th y giáo xây d ng đ cầ ổ ư ộ ấ ề ọ ấ ế ườ ầ ự ượ  
m i quan h  t t v i h c sinh thì ch c ch n ch t l ng d y và h c đ c nâng cao.ố ệ ố ớ ọ ắ ắ ấ ượ ạ ọ ượ  
H n n a ng i th y giáo d y và giáo d c h c sinh không nh ng b ng nh ng hànhơ ữ ườ ầ ạ ụ ọ ữ ằ ữ  
đ ng tr c ti p c a mình mà còn b ng t m g ng c a chính mình, b ng thái đ  vàộ ự ế ủ ằ ấ ươ ủ ằ ộ  
hành vi c a chính mình đ i v i hi n th c.ủ ố ớ ệ ự

- Đ  làm đ c đi u đó th y giáo c n ph i :ể ượ ề ầ ầ ả

• Ph i bi t l y nh ng quy lu t khách quan làm chu n m c cho m i tác đ ng sả ế ấ ữ ậ ẩ ự ọ ộ ư 
ph m c a mình.ạ ủ

• Ph i có nh ng ph m ch t đ o đ c và ph m ch t ý chí c n thi t nh  : tinh th nả ữ ẩ ấ ạ ứ ẩ ấ ầ ế ư ầ  
nghĩa v , tinh th n “mình vì m i ng i, m i ng i vì mình”; thái đ  nhân đ o,ụ ầ ọ ườ ọ ườ ộ ạ  
lòng tôn tr ng, thái đ  công b ng, chính tr c, tính tình ngay th ng, gi n d  vàọ ộ ằ ự ẳ ả ị  



khiêm t n, tính m c đích, tính nguyên t c, tính kiên nh n, tính t  ki m ch , kố ụ ắ ẫ ự ề ế ỹ 
năng đi u khi n tình c m, tâm tr ng cho thích h p v i các tình hu ng s  ph mề ể ả ạ ợ ớ ố ư ạ  
v.v...

- T  nh ng ph m ch t nêu trên cho th y nh ng ph m ch t đ o đ c là nhân t  đ  t oừ ữ ẩ ấ ấ ữ ẩ ấ ạ ứ ố ể ạ  
ra s  cân b ng trong các m i quan h  gi a th y và trò. Còn nh ng ph m ch t ý chí làự ằ ố ệ ữ ầ ữ ẩ ấ  
s c m nh đ  làm cho nh ng ph m ch t và năng l c c a ng i th y giáo thành hi nứ ạ ể ữ ẩ ấ ự ủ ườ ầ ệ  
th c và tác đ ng sâu s c đ n h c sinh.ự ộ ắ ế ọ

Năng l c c a ng i th y giáo (năng l c s  ph m)ự ủ ườ ầ ự ư ạ

Năng l c s  ph m g m các nhóm : năng l c giáo d c, năng l c d y h c và năng l c tự ư ạ ồ ự ụ ự ạ ọ ự ổ 
ch c các ho t đ ng s  ph m.ứ ạ ộ ư ạ

1. Nhóm năng l c d y h cự ạ ọ

a. Năng l c hi u trình đ  h c sinh trong d y h c và giáo d cự ể ộ ọ ạ ọ ụ

- Năng l c hi u trình đ  h c sinh trong d y h c và giáo d c là kh  năng thâm nh pự ể ộ ọ ạ ọ ụ ả ậ  
vào th  gi i bên trong c a tr , s  hi u bi t t ng t n v  nhân cách c a chúng, cũngế ớ ủ ẻ ự ể ế ườ ậ ề ủ  
nh  năng l c quan sát tinh t  nh ng bi u hi n tâm lý c a h c sinh trong quá trình d yư ự ế ữ ể ệ ủ ọ ạ  
h c và giáo d c.ọ ụ

- Năng l c hi u h c sinh đ c bi u hi n :ự ể ọ ượ ể ệ

• Xác đ nh đ c kh i l ng ki n th c đã có và m c đ , ph m vi lĩnh h i c aị ượ ố ượ ế ứ ứ ộ ạ ộ ủ  
h c sinh. T  đó xác đ nh m c đ  và kh i l ng kiên th c m i c n trình bàyọ ừ ị ứ ộ ố ượ ứ ớ ầ  
trong công tác d y h c và giáo d c.ạ ọ ụ

• D a vào s  quan sát tinh t , th y giáo có th  nh n bi t đ c nh ng h c sinhự ự ế ầ ể ậ ế ượ ữ ọ  
khác nhau đã lĩnh h i l i gi ng gi i c a mình nh  th  nào, ho c ch  căn c  vàoộ ờ ả ả ủ ư ế ặ ỉ ứ  
nh ng d u hi u d ng không đáng k  mà có th  hi u đ c nh ng bi n đ iữ ấ ệ ườ ể ể ể ượ ữ ế ổ  
nh  nh t trong tâm h n h c sinh, d  đoán đ c m c đ  hi u bài và có khi cònỏ ấ ồ ọ ự ượ ứ ộ ể  
phát hi n đ c c  m c đ  hi u sai l ch c a chúng.ệ ượ ả ứ ộ ể ệ ủ

• D  đoán đ c nh ng thu n l i và khó khăn, xác đ nh đúng đ n m c đ  căngự ượ ữ ậ ợ ị ắ ứ ộ  
th ng c n thi t khi h c sinh ph i th c hi n nh ng nhi m v  nh n th c.ẳ ầ ế ọ ả ự ệ ữ ệ ụ ậ ứ

Năng l c hi u h c sinh là k t qu  c a m t quá trình lao đ ng đ y trách nhi m,ự ể ọ ế ả ủ ộ ộ ầ ệ  
th ng yêu h c sinh và sâu sát h c sinh, n m v ng môn mình d y, am hi u đ y đ  vươ ọ ọ ắ ữ ạ ể ầ ủ ề 
tâm lý h c tr  em và tâm lý h c s  ph m cùng v i m t s  ph m ch t tâm lí khác nhọ ẻ ọ ư ạ ớ ộ ố ẩ ấ ư 
năng l c quan sát, óc t ng t ng, kh  năng phân tích và t ng h p ...ự ưở ượ ả ổ ợ

b. Tri th c và năng l c hi u bi t c a th y giáoứ ự ể ế ủ ầ

- Đây là môït năng l c c  b n c a năng l c s  ph m, m t trong nh ng năng l c trự ơ ả ủ ự ư ạ ộ ữ ự ụ 
c t c a ngh  d y h c. Vì :ộ ủ ề ạ ọ



• Do ti n b  c a khoa h c, k  thu t, nên xã h i đ  ra nh ng yêu c u ngày càngế ộ ủ ọ ỹ ậ ộ ề ữ ầ  
cao đ i v i trình đ  văn hóa chung c a th  h  tr , m t khác cũng làm cho h ngố ớ ộ ủ ế ệ ẻ ặ ứ  
thú và nguy n v ng c a th  h  tr  ngày càng phát tri n.ệ ọ ủ ế ệ ẻ ể

• Th y giáo có nhi m v  phát tri n nhân cách h c sinh nh  môït ph ng ti nầ ệ ụ ể ọ ờ ươ ệ  
đ c bi t là tri th c, quan đi m, k  năng, thái đ , nh t là nh ng tri th c khoaặ ệ ứ ể ỹ ộ ấ ữ ứ  
h c thu c lĩnh v c gi ng d y c a mình.ọ ộ ự ả ạ ủ

• T o ra uy tín cho ng i th y giáo.ạ ườ ầ

- Ng i th y giáo có tri th c và t m hi u bi t r ng th  hi n  ch  :ườ ầ ứ ầ ể ế ộ ể ệ ở ỗ

• N m v ng và hi u bi t r ng môn mình ph  trách.ắ ữ ể ế ộ ụ
• Th ng xuyên theo dõi nh ng thành t  m i trong lĩnh v c khoa h c thu cườ ữ ựụ ớ ự ọ ộ  

môn mình ph  trách.ụ
• Có năng l c t  h c, t  b i d ng đ  b  túc và hoàn thi n tri th c c a mình.ự ự ọ ự ồ ưỡ ể ổ ệ ứ ủ

- Đ  có năng l c này, đòi h i ng i th y giáo c n có :ể ự ỏ ườ ầ ầ

• Có nhu c u m  r ng tri th c và t m hi u bi t.ầ ở ộ ứ ầ ể ế
• Có nh ng k  năng đ  làm th a mãn nhu c u đó (ph ng pháp t  h c).ữ ỹ ể ỏ ầ ươ ự ọ

c. Năng l c ch  bi n tài li u h c t pự ế ế ệ ọ ậ

- Năng l c ch  bi n tài li u h c t p là năng l c gia công v  m t s  ph m c a th yự ế ế ệ ọ ậ ự ề ặ ư ạ ủ ầ  
giáo đ i v i tài li u h c t p nh m làm cho nó phù h p t i đa v i trình đ , v i đ cố ớ ệ ọ ậ ằ ợ ố ớ ộ ớ ặ  
đi m nhân cách h c sinh và đ m b o lôgic s  ph m.ể ọ ả ả ư ạ

- Năng l c ch  bi n tài li u h c t p đ c th  hi n :ự ế ế ệ ọ ậ ượ ể ệ

• Đánh giá đúng đ n tài li u, xác l p đ c m i quan h  gi a yêu c u ki n th cắ ệ ậ ượ ố ệ ữ ầ ế ứ  
c a ch ng trình v i trình đ  nh n th c c a h c sinh .ủ ươ ớ ộ ậ ứ ủ ọ

• Bi t xây d ng l i tài li u đ  hình thành c u trúc bài gi ng v a phù h p v iế ự ạ ệ ể ấ ả ừ ợ ớ  
lôgic nh n th c, v a phù h p v i lôgic s  ph m, l i thích h p v i trình đậ ứ ừ ợ ớ ư ạ ạ ợ ớ ộ 
nh n th c c a tr .ậ ứ ủ ẻ

- Mu n làm đ c đi u đó, th y giáo c n ph i đ m b o nh ng yêu c u sau :ố ượ ề ầ ầ ả ả ả ữ ầ

• Có kh  năng phân tích, t ng h p và h  th ng hóa ki n th c.ả ổ ợ ệ ố ế ứ
• Ph i có óc sáng t o.ả ạ

Óc sáng t o c a th y giáo khi ch  bi n tài li u th  hi n  ch  :ạ ủ ầ ế ế ệ ể ệ ở ỗ

• Trình bày tài li u theo suy nghĩ và l p lu n c a mình, cung c p cho h c sinhệ ậ ậ ủ ấ ọ  
nh ng ki n th c sâu s c và chính xác, có liên h  v n d ng vào th c ti n cu cữ ế ứ ắ ệ ậ ụ ự ễ ộ  
s ng.ố

• Tìm ra nh ng ph ng pháp m i, hi u nghi m đ  làm cho bài gi ng đ y s c lôiữ ươ ớ ệ ệ ể ả ầ ứ  
cu n và giàu c m xúc tích c cố ả ự



• Nh y c m v i cái m i và giàu c m h ng sáng t o.ạ ả ớ ớ ả ứ ạ

d. Năng l c truy n đ t tài li u (N m v ng k  thu t d y h c).ự ề ạ ệ ắ ữ ỹ ậ ạ ọ

K t qu  lĩnh h i tri th c ph  thu c vào ba y u t  : trình đ  nh n th c c a h c sinh,ế ả ộ ứ ụ ộ ế ố ộ ậ ứ ủ ọ  
n i dung bài gi ng và cách d y c a th y.ộ ả ạ ủ ầ

- Chu n b  bài t t nh ng mu n d y h c đ t k t qu  cao, ng i th y giáo ph i có năngẩ ị ố ư ố ạ ọ ạ ế ả ườ ầ ả  
l c truy n đ t tài li u. Năng l c truy n đ t tài li u là năng l c t  ch c và đi u khi nự ề ạ ệ ự ề ạ ệ ự ổ ứ ề ể  
ho t đ ng nh n th c cho h c sinh qua bài gi ng.ạ ộ ậ ứ ọ ả

- Năng l c này đ c th  hi n  ch  :ự ượ ể ệ ở ỗ

• N m v ng k  thu t d y h c m i, t o cho h c sinh  v  trí “ng i phát minh”ắ ữ ỹ ậ ạ ọ ớ ạ ọ ở ị ườ  
trong quá trình d y h c.ạ ọ

• Truy n đ t tài li u rõ ràng, d  hi u và làm cho nó tr  nên v a s c v i h c sinh.ề ạ ệ ễ ể ở ừ ứ ớ ọ
• Gây h ng thú và kích thích h c sinh suy nghĩ tích c c và đ c l p.ứ ọ ự ộ ậ
• T o ra tâm th  có l i cho s  lĩnh h i, h c t p.ạ ế ợ ự ộ ọ ậ

- Vi c hình thành m t năng l c nh  v y, n m v ng đ c k  thu t d y h c m i nêuệ ộ ự ư ậ ắ ữ ượ ỹ ậ ạ ọ ớ  
trên qu  là không d  dàng mà nó là k t qu  c a m t quá trình h c t p nghiêm túc vàả ễ ế ả ủ ộ ọ ậ  
rèn luy n tay ngh  công phu.ệ ề

e. Năng l c ngôn ngự ữ

- Năng l c ngôn ng  là năng l c bi u đ t rõ ràng và m ch l c ý nghĩ, tình c m c aự ữ ự ể ạ ạ ạ ả ủ  
mình b ng l i nói cũng nh  nét m t và đi u b .ằ ờ ư ặ ệ ộ

- Năng l c ngôn ng  là m t trong nh ng năng l c quan tr ng c a ng i th y giáo. Nóự ữ ộ ữ ự ọ ủ ườ ầ  
là công c  s ng còn đ m b o cho ng i th y giáo th c hi n ch c năng d y h c vàụ ố ả ả ườ ầ ự ệ ứ ạ ọ  
giáo d c c a mình.ụ ủ

- Năng l c ngôn ng  c a th y giáo c n đ m b o các yêu c u sau :ự ữ ủ ầ ầ ả ả ầ

• N i dung ngôn ng  ph i sâu s c :ộ ữ ả ắ

• T  m i đ n v  bi u đ t đ n toàn bài gi ng, ngôn ng  ph i ch a đ ng m t đừ ỗ ơ ị ể ạ ế ả ữ ả ứ ự ậ ộ 
thông tin l n, di n t , trình bày ph i chính xác, cô đ ng.ớ ễ ả ả ọ

• L i nói, cách trình bày, di n gi ng ph i đ m b o tính lu n ch ng, tính k  t cờ ễ ả ả ả ả ậ ứ ế ụ  
t c là t  ý nghĩa này d n đ n ý nghĩa khác m t cách lôgic.ứ ừ ẫ ế ộ

• Nhân cách c a th y giáo là h u thu n v ng ch c và duy nh t cho l i nói c aủ ầ ậ ẫ ữ ắ ấ ờ ủ  
mình.

• Hình th c ngôn ng  c a ng i th y giáo ph i gi n d , sinh đ ng :ứ ữ ủ ườ ầ ả ả ị ộ

• L i nói giàu hình nh, bi u c m v i cách phát âm m ch l c.ờ ả ể ả ớ ạ ạ



• L i nói không c u kỳ, hoa m , nh ng cũng không khô khan, t  nh t, đ ng dàiờ ầ ỹ ư ẻ ạ ừ  
dòng nh ng cũng đ ng quá ng n, khi c n có th  đi m qua m t vài s  pha tròư ừ ắ ầ ể ể ộ ự  
nh  nhàng và s  khôi hài đúng ch .ẹ ự ỗ

• Ph i có k  năng và k  x o s  d ng kh  năng truy n c m c a mình tr c h cả ỹ ỹ ả ử ụ ả ề ả ủ ướ ọ  
sinh b ng cách t n d ng và ph i h p gi a l i nói v i ngôn ng  ph  và nh ngằ ậ ụ ố ợ ữ ờ ớ ữ ụ ữ  
ph ng ti n c a ngôn ng  .ươ ệ ủ ữ

2. Nhóm năng l c giáo d cự ụ

Năng l c giáo d c bao g m :ự ụ ồ

a. Năng l c v ch d  án phát tri n nhân cách h c sinhự ạ ự ể ọ

- Đó là năng l c bi t d a vào m c đích giáo d c, yêu c u đào t o, hình dung tr c c nự ế ự ụ ụ ầ ạ ướ ầ  
ph i giáo d c cho t ng h c sinh nh ng ph m ch t nhân cách nào và h ng ho t đ ngả ụ ừ ọ ữ ẩ ấ ướ ạ ộ  
c a mình đ  đ t t i hình m u tr n v n c a con ng i m i.ủ ể ạ ớ ẫ ọ ẹ ủ ườ ớ

- Năng l c này th ng đ c bi u hi n  ch  :ự ườ ượ ể ệ ở ỗ

• V a có k  năng tiên đoán s  phát tri n, v a n m đ c nguyên nhân và m c đừ ỹ ự ể ừ ắ ượ ứ ộ 
phát tri n c a h c sinh.ể ủ ọ

• Hình dung đ c hi u qu  c a các tác đ ng giáo d c nh m hình thành nhânượ ệ ả ủ ộ ụ ằ  
cách theo d  án.ự

- Đ  v ch d  án phát tri n nhân cách h c sinh, th y giáo c n ph i có :ể ạ ự ể ọ ầ ầ ả

• Óc t ng t ng s  ph m.ưở ượ ư ạ
• Tính l c quan s  ph m, ni m tin vào s c m nh giáo d c, tin vào con ng i.ạ ư ạ ề ứ ạ ụ ườ
• Có óc quan sát s  ph m tinh t .ư ạ ế

Nh  có năng l c này, công vi c c a giáo viên tr  nên có k  ho ch và ch  đ ng h n.ờ ự ệ ủ ở ế ạ ủ ộ ơ

b. Năng l c giao ti p s  ph mự ế ư ạ

- Năng l c giao ti p s  ph m là năng l c nh n th c nhanh chóng nh ng bi u hi n bênự ế ư ạ ự ậ ứ ữ ể ệ  
ngoài và nh ng di n bi n tâm lý bên trong c a h c sinh và b n thân, đ ng th i bi t sữ ễ ế ủ ọ ả ồ ờ ế ử 
d ng h p lí các ph ng ti n ngôn ng  và phi ngôn ng , bi t cách t  ch c đi u khi nụ ợ ươ ệ ữ ữ ế ổ ứ ề ể  
và đi u ch nh quá trình giao ti p nh m đ t m c đích giáo d c.ề ỉ ế ằ ạ ụ ụ

- Năng l c giao ti p s  ph m đ c bi u hi n  các k  năng chính nh  :ự ế ư ạ ượ ể ệ ở ỹ ư

• K  năng đ nh h ng giao ti p :ỹ ị ướ ế  th  hi n  kh  năng d a vào s  bi u l  bênể ệ ở ả ự ự ể ộ  
ngoài nh  : s c thái bi u c m, ng  đi u thanh đi u c a ngôn ng , c  ch , đôngư ắ ể ả ữ ệ ệ ủ ữ ử ỉ  
tác, th i đi m và không gian giao ti p mà phán đoán chính xác v  nhân cáchờ ể ế ề  
cũng nh  m i quan h  gi a giáo viên và h c sinh.ư ố ệ ữ ọ



• K  năng đ nh v  :ỹ ị ị  đó là kh  năng bi t xác đ nh v  trí trong giao ti p, bi t đ t vả ế ị ị ế ế ặ ị 
trí c a mình vào v  trí c a đ i t ng và bi t t o ra đi u ki n đ  đ i t ng chủ ị ủ ố ượ ế ạ ề ệ ể ố ượ ủ 
đ ng, tho i mái giao ti p v i mình.ộ ả ế ớ

• K  năng đi u khi n quá trình giao ti p th  hi n  :ỹ ề ể ế ể ệ ở  k  năng đi u khi n đ iỹ ề ể ố  
t ng giao ti p, k  năng làm ch  tr ng thái c m xúc c a b n thân và k  năngượ ế ỹ ủ ạ ả ủ ả ỹ  
s  d ng ph ng ti n giao ti p.ử ụ ươ ệ ế

*) K  năng làm ch  tr ng thái xúc c m c a b n thân : bi t ki m ch  tr ng thái xúcỹ ủ ạ ả ủ ả ế ề ế ạ  
c m m nh, kh c ph  nh ng tâm tr ng có h i, khi c n thi t có th  b c l  nh ng tìnhả ạ ắ ụ ữ ạ ạ ầ ế ể ộ ộ ữ  
c m mà lúc này không có ho c có nh ng y u t. Đó chính là bi t đi u ch nh và đi uả ặ ư ế ớ ế ề ỉ ề  
khi n các di n bi n tâm lí c a mình cho phù h p v i hoàn c nh giao ti p.ể ễ ế ủ ợ ớ ả ế

*) K  năng s  d ng ph ng ti n giao ti p. Ph ng ti n giao ti p đ c tr ng c a conỹ ử ụ ươ ệ ế ươ ệ ế ặ ư ủ  
ng i là l i nói. K  năng này bi u hi n  ch  : giáo viên bi t l a ch n nh ng tườ ờ ỹ ể ệ ở ỗ ế ự ọ ữ ừ 
“đ t”, thông minh, hi n hòa, l ch s …trong giao ti p ; m t khác bi t s  d ng nh ngắ ề ị ự ế ặ ế ử ụ ữ  
ph ng ti n phi ngôn ng  nh  c  ch , đi u b , nét m t, n  c i…ươ ệ ữ ư ử ỉ ệ ộ ặ ụ ườ

- Ngoài ra, th y giáo còn có s  ti p xúc v i đ ng nghi p, v i ph  huynh h c sinh, v iầ ự ế ớ ồ ệ ớ ụ ọ ớ  
các t  ch c xã h i khác. Thông qua s  giao ti p này, th y giáo đóng góp công s c c aổ ứ ộ ự ế ầ ứ ủ  
mình vào vi c th ng nh t tác đ ng gi a các l c l ng giáo d c, t o nên s c m nhệ ố ấ ộ ữ ự ượ ụ ạ ứ ạ  
t ng h p trong s  nghi p đào t o th  h  tr .ổ ợ ự ệ ạ ế ệ ẻ

Vi c rèn luy n năng l c giao ti p không tách r i v i vi c rèn luy n các ph m ch tệ ệ ự ế ờ ớ ệ ệ ẩ ấ  
c a nhân cách.ủ

c. Năng l c c m hóa h c sinhự ả ọ

- Năng l c c m hóa h c sinh là năng l c gây đ c nh h ng tr c ti p c a mình b ngự ả ọ ự ượ ả ưở ự ế ủ ằ  
tình c m và ý chí đ i v i h c sinh. Nói cách khác đó là kh  năng làm cho h c sinhả ố ớ ọ ả ọ  
nghe, tin và làm theo mình b ng tình c m và ni m tin.ằ ả ề

- Năng l c c m hóa h c sinh ph  thu c vào m t t  h p các ph m ch t nhân cáchự ả ọ ụ ộ ộ ổ ợ ẩ ấ  
ng i th y giáo nh  :ườ ầ ư

• Tinh th n trách nhi m và nhi t tình trong công tác.ầ ệ ệ
• Ni m tin vào s  nghi p chính nghĩa cũng nh  k  năng truy n đ t ni m tin đóề ự ệ ư ỹ ề ạ ề
• Lòng tôn tr ng h c sinh , phong cách dân ch  nh ng trên c  s  yêu c u cao đ iọ ọ ủ ư ơ ở ầ ố  

v i h c sinh (c n tránh s  khoan dung vô nguyên t c, s  c  tin m t cách ngâyớ ọ ầ ự ắ ự ả ộ  
th , s  thi u kiên quy t c a ng i th y giáo...)ơ ự ế ế ủ ườ ầ

• S  chu đáo và khéo léo đ i x  c a giáo viên.ự ố ử ủ
• Lòng v  tha và các ph m ch t c a ý chí.ị ẩ ấ ủ

- Đ  có năng l c này, th y giáo c n :ể ự ầ ầ

• Ph i ph n đ u và tu d ng đ  có n p s ng văn hóa cao, phong cách s ng m uả ấ ấ ưỡ ể ế ố ố ẫ  
m c nh m t o ra m t uy tín chân chính và th c s .ự ằ ạ ộ ự ự



• Xây d ng m t quan h  th y trò t t đ p : v a nghiêm túc, v a thân m t; có tháiự ộ ệ ầ ố ẹ ừ ừ ậ  
đ  yêu th ng và tin t ng h c sinh; bi t đ i x  dân ch  và công b ng, chânộ ươ ưở ọ ế ố ử ủ ằ  
thành và gi n d ; bi t phát huy tính tích c c, ch  đ ng sáng t o c a h c sinh.ả ị ế ự ủ ộ ạ ủ ọ

• Có t  th , tác phong m u m c tr c h c sinh .ư ế ẫ ự ướ ọ

d. Năng l c đ i x  khéo léo s  ph mự ố ử ư ạ

Trong quá trình giáo d c, th y giáo th ng đ ng tr c nhi u tình hu ng s  ph mụ ầ ườ ứ ướ ề ố ư ạ  
khác nhau đòi h i ng i th y giáo ph i gi i quy t linh ho t, đúng đ n và có tính giáoỏ ườ ầ ả ả ế ạ ắ  
d c cao. S  khéo léo đ i x  s  ph m là m t thành ph n quan tr ng c a “tài ngh  sụ ự ố ử ư ạ ộ ầ ọ ủ ệ ư 
ph m”.ạ

- S  khéo léo đ i x  s  ph m là k  năng tìm ra nh ng ph ng th c tác đ ng đ n h cự ố ử ư ạ ỹ ữ ươ ứ ộ ế ọ  
sinh m t cách hi u qu  nh t, là s  cân nh c đúng đ n nh ng nhi m v  s  ph m cộ ệ ả ấ ự ắ ắ ữ ệ ụ ư ạ ụ 
th  phù h p v i nh ng đ c đi m và kh  năng c a cá nhân cũng nh  t p th  h c sinhể ợ ớ ữ ặ ể ả ủ ư ậ ể ọ  
trong t ng tình hu ng s  ph m c  th  .ừ ố ư ạ ụ ể

- Năng l c này đ c bi u hi n :ự ượ ể ệ

• S  nh y bén v  m c đ  s  d ng b t c  m t tác đ ng s  ph m nào : khuy nự ạ ề ứ ộ ử ụ ấ ứ ộ ộ ư ạ ế  
khích, trách ph t…ạ

• Nhanh chóng xác đ nh đ c v n đ  x y ra và k p th i áp d ng nh ng bi nị ượ ấ ề ả ị ờ ụ ữ ệ  
pháp thích h p.ợ

• Quan tâm đ y đ ,chu đáo, có lòng t t, t  nh , v  tha, có tính đ n đ c đi m cáầ ủ ố ế ị ị ế ặ ể  
nhân t ng h c sinh .ừ ọ

• Bi t phát hi n k p th i và gi i quy t khéo léo nh ng v n đ  x y ra b t ng ,ế ệ ị ờ ả ế ữ ấ ề ả ấ ờ  
không nóng v i, không thô b o.ộ ạ

• Bi t bi n cái b  đ ng thành cái ch  đ ng, gi i quy t m t cách mau l  nh ngế ế ị ộ ủ ộ ả ế ộ ẹ ữ  
v n đ  ph c t p đ t ra trong công tác d y h c và giáo d c.ấ ề ứ ạ ặ ạ ọ ụ

3. Nhóm năng l c t  ch c ho t đ ng s  ph mự ổ ứ ạ ộ ư ạ

- Năng l c t  ch c ho t đ ng s  ph m là kh  năng t  ch c và c  vũ h c sinh th cự ổ ứ ạ ộ ư ạ ả ổ ứ ổ ọ ự  
hi n các nhi m v  khác c a công tác d y h c và giáo d c trong m i ho t đ ng c aệ ệ ụ ủ ạ ọ ụ ọ ạ ộ ủ  
h c sinh; Bi t t  ch c l p thành m t t p th  đoàn k t, thân ái và có k  lu t ch t ch ,ọ ế ổ ứ ớ ộ ậ ể ế ỹ ậ ặ ẽ  
đ ng th i còn bi t t  ch c và v n đ ng nhân dân, cha m  h c sinh và các t  ch c xãồ ờ ế ổ ứ ậ ộ ẹ ọ ổ ứ  
h i tham gia vào s  nghi p giáo d c theo m t m c tiêu xác đ nh.ộ ự ệ ụ ộ ụ ị

- Đ  có đ c năng l c này, đòi h i ng i th y giáo :ể ượ ự ỏ ườ ầ

• Bi t v ch k  ho ch ho t đ ng cho t p th  h c sinh, k t h p yêu c u tr cế ạ ế ạ ạ ộ ậ ể ọ ế ợ ầ ướ  
m t và lâu dài, đ m b o tính nguyên t c và tính linh ho t c a k  ho ch, bi tắ ả ả ắ ạ ủ ế ạ ế  
v ch k  ho ch đi đôi v i ki m tra đ  đánh giá hi u qu  và s n sàng b  sungạ ế ạ ớ ể ể ệ ả ẵ ổ  
k  ho ch.ế ạ

• Bi t s  d ng đúng đ n các hình th c và ph ng pháp d y h c và giáo d cế ử ụ ắ ứ ươ ạ ọ ụ  
khác nhau nh m tác đ ng sâu s c đ n t  t ng và tình c m c a h c sinh.ằ ộ ắ ế ư ưở ả ủ ọ



• Bi t đ nh m c đ  và gi i h n c a t ng bi n pháp d y h c và giáo d c khácế ị ứ ộ ớ ạ ủ ừ ệ ạ ọ ụ  
nhau.

• Có ngh  l c và dũng c m tin vào s  đúng đ n c a k  ho ch và các bi n phápị ự ả ự ắ ủ ế ạ ệ  
giáo d c.ụ

S  hình thành uy tín c a ng i th y giáoự ủ ườ ầ

Hi u qu  c a giáo d c và d y h c ph  thu c r t nhi u vào uy tín c a ng i th yệ ả ủ ụ ạ ọ ụ ộ ấ ề ủ ườ ầ  
giáo. Vì v y hình thành uy tín c a ng i th y giáo là m t vi c quan tr ng trong côngậ ủ ườ ầ ộ ệ ọ  
tác s  ph m.ư ạ

Ng i th y giáo có uy tín th ng có nh h ng m nh m  đ n t  t ng và tình c mườ ầ ườ ả ưở ạ ẽ ế ư ưở ả  
c a h c sinh. H  đ c h c sinh th a nh n có nhi u ph m ch t và năng l c t t đ p,ủ ọ ọ ượ ọ ừ ậ ề ẩ ấ ự ố ẹ  
h  đ c các em kính tr ng và yêu m n.ọ ượ ọ ế

Uy tín nói m t cách cô đ ng và đ y đ  - đó là t m lòng và tài năng c a ng i th yộ ọ ầ ủ ấ ủ ườ ầ  
giáo. Vì có t m lòng, ng i th y giáo m i có đ c tình th ng yêu h c sinh, t n t yấ ườ ầ ớ ượ ươ ọ ậ ụ  
v i công vi c và đ o đ c trong sáng. B ng tài năng, th y giáo m i đ t đ c hi u quớ ệ ạ ứ ằ ầ ớ ạ ượ ệ ả 
cao trong công tác d y h c và giáo d c. Ng i th y giáo có uy tín có khi tr  thành hìnhạ ọ ụ ườ ầ ở  
t ng lí t ng c a cu c đ i c a nhi u h c sinh.ượ ưở ủ ộ ờ ủ ề ọ

Khác v i uy tín là uy tín gi  (t o ra b ng cách tr n áp, b ng l i s ng d  dãi, vô nguyênớ ả ạ ằ ấ ằ ố ố ễ  
t c, nuông chi u h c sinh).ắ ề ọ

Uy tín là k t qu  c a s  hoàn thi n nhân cách, là hi u qu  lao đ ng đ y kiên trì vàế ả ủ ự ệ ệ ả ộ ầ  
giàu sáng t o, là do s  ki n t o quan h  t t đ p gi a th y và trò.ạ ự ế ạ ệ ố ẹ ữ ầ

- Uy tín c a ng i th y giáo là m t y u t  vô cùng quan tr ng trong công tác s  ph m,ủ ườ ầ ộ ế ố ọ ư ạ  
vì :

• T o cho vi c d y h c và giáo d c đ t hi u qu  cao. H c sinh có nghe, tin vàạ ệ ạ ọ ụ ạ ệ ả ọ  
làm theo th y hay không cũng do uy tín c a th y mà có.ầ ủ ầ

• Th y giáo có x ng đáng cho n n giáo d c ti n b , cho đi u hay l  ph i hayầ ứ ề ụ ế ộ ề ẽ ả  
không, cũng xu t phát t  uy tín c a ng i th y giáo.ấ ừ ủ ườ ầ

• Làm cho kh  năng c m hóa c a ng i th y có uy tín đ c nhân lên g p b i, nóả ả ủ ườ ầ ượ ấ ộ  
nh h ng r t m nh m  đ n t  t ng, tình c m c a h c sinh, đ c các emả ưở ấ ạ ẽ ế ư ưở ả ủ ọ ượ  

kính tr ng và yêu m n.ọ ế

- Mu n hình thành uy tín, ng i th y giáo ph i đáp ng các yêu c u sau :ố ườ ầ ả ứ ầ

• Th ng yêu h c sinh và t n t y v i ngh .ươ ọ ậ ụ ớ ề
• Công b ng trong đ i x .ằ ố ử
• Ph i có chí ti n th .ả ế ủ
• Có ph ng pháp và k  năng tác đ ng trong giáo d c và d y h c h p lí, hi uươ ỹ ộ ụ ạ ọ ợ ệ  

qu  và sáng t o.ả ạ
• Tác phong mô ph m, g ng m u v  m i m t, m i lúc và m i n i.ạ ươ ẫ ề ọ ặ ọ ọ ơ



³Tóm l i :ạ  Nhân cách c a th y giáo là b  m t chính tr  - đ o đ c, là công c  ch  y uủ ầ ộ ặ ị ạ ứ ụ ủ ế  
đ  t o ra s n ph m giáo d c. S  hình thành và phát tri n nhân cách là c  m t quá trìnhể ạ ả ẩ ụ ự ể ả ộ  
tu d ng văn hóa và rèn luy n tay ngh  trong th c ti n s  ph m. Nhân cách hoànưỡ ệ ề ự ễ ư ạ  
thi n và có s c t a sáng s  t o uy tín chân chính cho ng i th y giáo.ệ ứ ỏ ẽ ạ ườ ầ
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